
STT Hộp số

Số HS

Chi cục 

VT-LT

Họ và tên Năm sinh Năm đi B Quê quán
Đơn vị công tác trước 

khi tập trung đi B

Số 

tờ

Ghi chú 

(số hs 

của TT 

III)

01 02 LÊ THỊ HỒNG ÁI 28/9/1928 28/5/1975 Phú Nhuận, Sài Gòn
Phòng Y vụ, Viện Nghiên 

cứu Đông y - Bộ Y tế
45750

02 03 TRƢƠNG BÁC ÁI 18/7/1937 10/3/1975
62/7 đƣờng Phan Thanh Giản, 

Da Kao, Sài Gòn

Trƣờng Trung học Nông 

nghiệp Sơn Hà, tỉnh Ninh 

Bình

45751

03 04 MAI PHÁT AN 21/3/1928 3/5/1975 Sài Gòn
Báo Công nghiệp hóa chất - 

Tổng Cục Hóa chất
45752

04 05 QUÁCH AN 19/12/1926 0/5/1975 Sài Gòn
Phòng Kế hoạch Vật tƣ - 

Cục Biểu diễn Nghệ thuật
45753

05 06 NGUYỄN VĂN AN 7/10/1932 0/7/1962
Hẻm Võ Tánh, huyện Phú 

Nhuận, Sài Gòn
Viện Vi trùng học 45754

06 07 THÍCH THỊ KIM ANH 13/4/1905 26/6/1975 Hộ 7, Sài Gòn T64 - Ủy ban Thống nhất 45755

07 08 TRƢƠNG VĂN ẤM 14/2/1923 21/6/1975 86 Georges Guynemer, Sài Gòn

Phòng Kế toán tài vụ - Công 

ty Xây dựng I - Ủy ban Nông 

nghiệp Trung ƣơng

45756

DANH SÁCH HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B  
(Kèm theo Thông báo số                /TB-SNV ngày      tháng     năm 2024 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh)
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08 09 NGUYỄN VĂN BA 28/12/1918 23/9/1963
Xã Phú Nhuận, quận Tân 

Bình, Sài Gòn

Công đoàn Đƣờng sắt - Tổng 

cục Đƣờng sắt
45757

09 10 PHAN THANH BẠT 7/5/1943 21/3/1973 Sài Gòn
Bệnh viện huyện Mỷ Hào - 

Ty Y tế tỉnh Hải Hƣng
45758

10 11 NGÔ HOÀNG BA 11/4/1905 Đƣờng Bonnese, hộ 2, Sài Gòn 45759

11 12 NGUYỄN VĂN BÁU 19/5/1938 20/2/1973
Ngã 6, đƣờng Arauanol 

RoussCau, Sài Gòn

Nhà máy Thủy tinh thành 

phố Hải Phòng
45760

12 13 TRẦN VĂN BẮC 10/5/1928 16/2/1962 Tân Định, Sài Gòn
Công đoàn Cục vật tƣ, Tổng 

cục Đƣờng sắt
45761

13 14 VÕ QUANG BI 20/11/1936 27/2/1973
Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, 

Sài Gòn

Mỏ than Hà Tu - Công ty 

Than Hòn Gai - Quảng Ninh
45762

14 15 HOÀNG TRỌNG BÌNH 11/1/1931 3/5/1975 Sài Gòn
Đài Điện báo Trung ƣơng - 

Tổng cục Bƣu điện
45763

15 16 PHAN THANH BÌNH 15/11/1953 25/7/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp 

(Sài Gòn - Gia Định), Sài Gòn

Ủy ban hành chính huyện 

Thanh Trì - Hà Nội
45764

16 17 TRẦN DUY BÌNH 15/10/1956 14/1/1975 Sài Gòn
K19 Khoa Điện - Trƣờng 

Đại học Bách khoa
45765

17 18 TRẦN QUẢNG BÌNH 11/4/1957 5/6/1975 Đƣờng 20, Quận 3, Sài Gòn

Ban Kiến thiết Liên công 

trình Bi Khóa, Xích líp, Hà 

Nội - Cục Công nghiệp

45766
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18 19 TRẦN TRỌNG BÌNH 17/5/1936 3/5/1975
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, Sài Gòn

Cục Tín dụng Nông nghiệp 

Ngân hàng Trung ƣơng, Hà 

Nội

45767

19 20 NGUYỄN HỒNG BỈNH 23/11/1933 Sài Gòn, Nam Bộ 45768

20 21 TRẦN VĂN BÌNH 10/6/1933 28/5/1905 Hộ 6, Sài Gòn
Mỏ thiếc Cao Bằngthuộc Bộ 

Cơ khí Luyện kim
45769

21 22 VÕ MINH BỔN 14/4/1905 4/5/1975 Huyện Hòa Hƣng, Sài Gòn

Phòng Kỷ thuật - Sở Quản lý 

Phân phối Điện khu vực I - 

Hà Nội

45770

22 24 MAI TRUNG CANG 0/12/1933 10/3/1975
Paul Blanchy, Tân Định , Sài 

Gòn

Nhà máy Đƣờng Việt Trì 

tỉnh Phú Thọ
45772

23 25 HÀ MINH CẢNH 2/11/1928 21/6/1975
Số 13 đƣờng Tổng Đốc 

Phƣơng, Chợ Lớn, Sài Gòn

Ban Thanh tra - Uỵ ban 

Nông nghiệp TW
45773

24 02 26 ĐINH XUÂN CẢNH 6/6/1936 8/12/1973
Đƣờng hẽm Hãng Phân, Vĩnh 

Hội, Sài Gòn

Giáo viên Khoa Kinh tế 

Nông nghiệp - Trƣờng Đại 

học Kinh tế Kế hoạch Hà Nội

45774

25 27 NGUYỄN HOÀNG CÓ 11/4/1905 Sài Gòn
Phòng Hành chánh quản trị - 

CP 90 - Hà Nội
45775

26 28 NGUYỄN VĂN CÕN 15/4/1910 25/3/1975 Sài Gòn
Đài Truyền thanh thành phố 

Hải Phòng
45776

27 29 NGUYỄN CÕN 13/4/1905 Sài Gòn 45777
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28 30 PHẠM CÔM 13/4/1905 29/6/1975 Hòa Hƣng, Sài Gòn
Đội xe Văn phòng Bộ Cơ 

khí và Luyện kim
45778

29 31 PHẠM VĂN CÕM 13/4/1905 15/5/1975 Huyện Hòa Hƣng, Sài Gòn
Văn phòng Bộ cơ khí và 

Luyện kim
45779

30 32 VÕ ĐẮC CÔNG 23/4/1905 19/1/1975
Đƣờng Trƣơng Minh Giản, 

quận 3, Sài Gòn

Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh tỉnh Quảng 

Ninh

45780

31 33 NGUYỄN VĂN CỐNG 20/7/1924 12/12/1973 Sài Gòn

Cục cây lƣơng thực và Cây 

thực phẩm - Uỵ ban Nông 

nghiệp Trung ƣơng

45781

32 34 NGUYỄN VĂN CỦA 13/12/1919 Sài Gòn Trƣờng Điện ảnh Việt Nam 45782

33 35 LƢU HỒNG CÖC 21/8/1955 3/5/1975 Sài Gòn
Trƣờng Nghệ thuật sân khấu 

Hà Nội
45783

34 36 TRƢƠNG VĂN CƢỢC 0/7/1929 4/3/1974

Thôn Cầu Cống, xã Xóm 

Chiếu, huyện Khánh Hội, Sài 

Gòn

Xƣởng cơ khí 120 - Cục cơ 

khí - Bộ Giao thông Vận tải
45784

35 37 NGUYỄN NAM CƢƠNG 16/8/1943 22/11/1968
Số nhà 57C đƣờng Thévenét, 

Sài Gòn

Trƣờng Cán bộ Tài chính Kế 

toán Ngân hàng TW
45785

36 38 LÝ CƢỜNG 14/6/1928 5/4/1975 Sài Gòn
Nhà xuất bản Văn nghệ Giải 

phóng
45786

37 39 NGUYỄN ĐĂNG CƢỜNG 21/9/1930 13/3/1975
Đƣờng 20 huyện Chợ Lớn, Sài 

Gòn

Công đoàn Giao thông Vận 

tải Việt Nam
45787
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38 40 NGUYỄN XUÂN CƢỜNG 20/5/1935 2/4/1975 14 Buc Catinal, Sài Gòn
Phòng Thƣơng binh Xã hội 

khu Đống Đa, TP Hà Nội
45788

39 41 CAO MINH CHÁNH 24/3/1928 3/5/1975 Huyện Gò Công, Sài Gòn
Vụ Vệ sinh Phòng dịch - Bộ 

Y tế
45789

40 42 TRẦN CHÁNH 19/5/1941 10/12/1973
Số nhà 80, đƣờng Bát Sol, chợ 

Tân Định, Sài Gòn
45790

41 43 TRẦN VĂN CHÁNH 27/8/1932 23/5/1975 Quận 1 (Đa Kao), Sài Gòn
Viện Nông hoá Thổ nhƣỡng - 

 Uỵ ban Nông nghiệp TW
45791

42 44 ĐẶNG MINH CHÂU 24/4/1945 18/5/1975 Sài Gòn Bệnh viện E, Hà Nội 45792

43 45 LÊ THỊ MINH CHÂU 21/1/1929 2/5/1975 132, phố Gia Long, Sài Gòn Bệnh viện Gia Lâm 45793

44 46 LÊ VĂN CHÂU 25/4/1937 19/6/1975 Huyện Đa Kao, Sài Gòn
Đoạn Đầu máy xe lửa, Hà 

Nội
45794

45 47 TRẦN VĂN CHÂU 10/10/1910 Quận Nhì, Sài Gòn
Tiểu ban Văn nghệ miền 

Nam
45795

46 48 LÊ VĂN CHỪNG 10/4/1905 28/5/1905

Xã Tân Thới Nhất, huyện Gò 

Vấp, Sài Gòn - Gia Định), Sài 

Gòn

Nhà máy Xe lửa Gia Lâm - 

Hà Nội
45796

47 49 NGUYỄN KIM CHI 26/7/1938 1/5/1973 Sài Gòn
Cục biểu diễn nghệ thuật - 

Bộ Văn hoá
45797
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48 51 TRẦN SĨ CHÍ 19/12/1919 0/6/1975
Vĩnh Hội, Quận 3 (cũ), Sài 

Gòn

Ban Kinh tế Nông nghiệp 

miền Núi và Vùng kinh tế 

mới (Ủy ban Nông nghiệp 

Trung ƣơng)

45799

49 52 LÊ ĐÌNH CHÍ 1/9/1943 Sài Gòn
Nhà máy Cơ khí Trần Hƣng 

Đạo, Hà Nội
45800

50 53 TRẦN QUỐC CHIẾN 6/10/1933 16/2/1962 Số 4 Lê Văn Duyệt, Sài Gòn
Ban Vô tuyến điện - Đoàn 

Tàu đánh cá Hải Phòng
45801

51 54 TRẦN VĂN CHIỂU 9/10/1919 21/10/1972 Quận 2, Sài Gòn
Xƣởng phim Thời sự tài liệu 

II
45802

52 55 VŨ CHINH 10/10/1945 0/5/1975 Sài Gòn
B ra chữa bệnh tại Bệnh viện 

E1 Thạch Thất, Hà Tây
45803

53 03 56 NGUYỄN THÀNH CHÍNH 0/9/1935 3/5/1975 Phố Ga - Li - Ni, Sài Gòn
Xí nghiệp Vận tải V73 - Bộ 

Lƣơng thực thực phẩm
45804

54 57 MAI VĂN CHỨC 15/3/1930
30c Huỳnh Quang Tiên, Sài 

Gòn
45805

55 58 NGUYỄN TRUNG CHÍNH 27/4/1925 28/1/1975
Xã Chánh Hƣng, Quận 8, Sài 

Gòn
Công ty Du lịch Việt Nam 45806

56 59 TRẦN ĐÌNH DẠN 4/8/1934 23/3/1973 Số 162 Hiền Vƣơng, Sài Gòn
Phòng Giáo dục huyện 

Thƣờng Tín, tỉnh Hà Tây
45807
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57 60 NGUYỄN HỮU DANH 4/11/1936 3/5/1975 27H Trần Nhật Duật, Sài Gòn
Trƣờng Phổ thông Cấp III 

Trƣơng Định, Hà Nội
45808

58 61 LÊ KHÁNH DÂN 20/8/1943 27/11/1973 49 Trƣơng Công Định, Sài Gòn

Trạm Nghiên cứu Cá nƣớc 

ngọt xã Đình Bảng, huyện 

Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc

45809

59 62 KHA QUỲNH DUNG 2/9/1944 5/5/1975 Sài Gòn
Vụ Hành chính Văn xã - Bộ 

Tài chính
45810

60 63 NGUYỄN KIM DUNG 3/2/1945 Sài Gòn
Trƣờng Cán bộ y tế Hải 

Phòng
45811

61 64 LÊ DŨNG 15/1/1917 22/4/1975 Sài Gòn

Tổng Công ty Xuất nhập 

khẩu Nông sản Thực phẩm 

TP Hà Nội

45812

62 65 NGUYỄN ANH DŨNG 12/6/1956 25/3/1975 Gia Định, Sài Gòn 45813

63 67 VÕ ANH DŨNG 31/1/1928 26/3/1973
Khu Lao động Khánh Hội, Sài 

Gòn

Báo Lào Cai - thuộc Tỉnh uỵ 

Lào Cai
45815

64 68 NGUYỄN VĂN DỪNG 16/4/1905 4/10/1971 Quận I, Sài Gòn

Nông trƣờng Vinh Quang, 

huyện Tiên Lãng, TP. Hải 

Phòng

45816

65 69 NGUYỄN KIM DƢƠNG 21/1/1940 15/5/1962 Hòa Hƣng, Sài Gòn
Tổng đội II - Khu Gang thép 

Thái Nguyên
45817

66 70 NGUYỄN VĂN DƢƠNG 11/11/1930 10/11/1961
Xã Hộ Tƣ, huyện Bàn Cờ, Sài 

Gòn
Viện Chống lao TW - Hà Nội 45818
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67 71 TRẦN VĂN DƢỠNG 2/1/1947
Đƣờng 46, Quận 6, Chợ Lớn, 

Sài Gòn
45819

68 72 NGUYỄN TẤN ĐẠO 14/4/1926 5/12/1974 Tân Định, Sài Gòn
Nông trƣờng Ba Vì tỉnh Hà 

Tây
45820

69 73 TRẦN MINH ĐẠO 0/12/1930 31/8/1965
Đƣờng Champque Tân Định, 

Sài Gòn

Khu Triển lãm Trung ƣơng - 

Bộ văn hóa
45821

70 74 DƢƠNG TẤN ĐẠT 24/4/1930 3/5/1975 Xã Hòa Hƣng, Quận 4, Sài Gòn

Phân xƣởng Nồi hơi, nhà 

máy Nhuộm in Hoa Hà Tây - 

Bộ Công nghiệp nhẹ

45822

71 75 TRẦN BẠCH ĐẰNG 14/7/1935 29/3/1973 Sài Gòn
Nhà máy Cơ khí Hà Nội - Bộ 

Cơ khí và Luyện kim
45823

72 76 NGUYỄN VĂN ĐẮNG 0/1/1939 31/3/1975 Xã Mạc Má Hồng, Sài Gòn
Đội Thi công Cơ giới - Bộ 

Nông trƣờng (đã về hƣu)
45824

73 77 LÊ VĂN ĐÂY 10/11/1926 1/10/1973 Sài Gòn

Trạm Đón tiếp Thƣơng binh- 

Sở Thƣơng binh Xã hội Hà 

Nội

45825

74 78 NGUYỄN VĂN ĐÂY 14/7/1929 3/5/1975 Huyện Tân Định, Sài Gòn
Xí nghiệp Xây lắp Trạm biến 

thế, huyện Đông Anh, Hà Nội
45826

75 80 HỒ THANH ĐIỀN 30/12/1927 21/3/1975
Đƣờng Bom lan Clys, huyện 

Tân Định, Sài Gòn

Đại học Công nghiệp Nhẹ 

Việt Trì tỉnh Vĩnh Phú
45828

76 04 81 LÊ MINH ĐIỀN Khu Tân Định, Sài Gòn Ủy ban Khoa học Nhà nƣớc 45829
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77 82 HUỲNH ĐO 3/3/1943
Số nhà 147 đƣờng Tàu Hòa 

Đông, Quận 6, Sài Gòn
45830

78 83 NGUYỄN VĂN ĐÓ 23/9/1930 30/7/1962
167 đƣờng Douaumont, Sài 

Gòn

Viện Chống lao TW - TP Hà 

Nội
45831

79 84 TRƢƠNG THỊ MINH ĐOÀI 19/7/1941 Sài Gòn Sở Giáo dục Hà Nội 45832

80 85 HỒ VĂN ĐỨC 28/1/1934 3/5/1975 218 Đƣờng 20, Sài Gòn
Công ty Vật tƣ và Vận tải - 

Tổng cục Hóa chất
45833

81 86 LÊ MINH ĐỨC 19/9/1929 3/5/1975 Sài Gòn Báo Thống Nhất 45834

82 87 MAI VĂN ĐỨC 3/8/1928 20/5/1975
Xã Hòa Hƣng, huyện Hộ Sáu, 

Sài Gòn
Nhà máy Thiết bị bƣu điện 45835

83 88 NGUYỄN HỮU ĐỨC 19/10/1940 5/12/1973 Vĩnh Hội, Sài Gòn
Công ty Nông sản thực phẩm 

Hà Tây
45836

84 89 NGUYỄN MINH ĐỨC 22/8/1932 3/5/1975 Sài Gòn
Công ty Xuất nhập khẩu tạp 

phẩm - Bộ Ngoại thƣơng
45837

85 90 NGUYỄN VĂN ĐỨC 3/3/1929 3/5/1975 Đƣờng garuric, Sài Gòn
Nhà máy Xay Yên Mỷ, tỉnh 

Hải Hƣng
45838

86 91 TRƢƠNG VĂN ĐƢỢC 23/3/1937 3/5/1975
Xã Xóm Chiếu, huyện Khánh 

Hội, Sài Gòn

Nhà máy Điện Thống Nhất 

Hà Nội
45839
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87 92 LƢU BÁ ĐƢƠNG 0/10/1914 Cầu Kho, Sài Gòn

Xí nghiệp Thuốc thú y Trung 

ƣơng - Ủy ban Nông nghiệp 

Trung ƣơng

45840

88 93 VÕ VĂN ĐƢỜNG 17/5/1936 28/2/1975 Hộ 15, quận 6, Sài Gòn

Viện Thiết kế quy hoạch 

thành phố và nông thôn - Bộ 

Xây dựng

45841

89 94 NGUYỄN HOÀNG GIÁC 15/4/1905 21/4/1974 Hộ 3, Sài Gòn
Nông trƣờng Quốc doanh 

19/5, Nghĩa Đàn, Nghệ An
45842

90 95 TRẦN DUY GIANG 1/5/1927 8/4/1964 Hộ 4, đƣờng 20, Sài Gòn Liên hiệp Công đoàn Hà Nội 45843

91 96 PHẠM VĂN GIÁP 18/10/1935 3/1/1975
Số nhà 102/4 Rue Pellerin, Sài 

Gòn
Ty Tài chính, Lào Cai 45844

92 97 NGUYỄN VĂN GIỎI 9/4/1905 27/11/1973
Hộ 4, xóm Chiếu, ngoại ô Sài 

Gòn, Sài Gòn

Nhà máy Đại tu máy kéo Hà 

Nội
45845

93 98 NGUYỄN THỊ THU HÀ 20/11/1935 9/5/1975 Sài Gòn
Khoa Răng hàm mặt, Bệnh 

viện Việt Tiệp
45846

94 100 LÊ THỊ HẠ 13/3/1946 28/5/1905 Huyện Tân Định, Sài Gòn
Trƣờng Đại học tài chính 

ngân hàng
45848

95 101 LÊ HỒNG HẢI 28/5/1938 8/5/1955 Sài Gòn
Cấp III, huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Hƣng
45849

96 103 NGUYỄN ĐẠT HẢI 4/10/1935 20/2/1969 Quân II, Tân Định, Sài Gòn

Trƣởng Ban Biên tập xƣởng 

phim đèn chiếu Việt Nam, 

chi ủy viên

45851
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97 104 NGUYỄN NGỌC HẢI 13/9/1927 18/2/1970 Hộ 6, Sài Gòn
Nông trƣờng Thống Nhất 

Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa
45852

98 105 NGUYỄN VĂN HẢI 0/2/1930 8/2/1965
Đƣờng Cô Lô lenđimô, Châu 

Thành, Sài Gòn

Viện vệ sinh dịch tễ học - Bộ 

Y tế
45853

99 106 HOÀNG THỊ HẠNH 19/8/1949 Quận II, Sài Gòn 45854

100 107 NGUYỄN TÖY HẠT 15/8/1936 2/5/1975 Sài Gòn Phóng viên báo Thống nhất 45855

101 108 NGUYỄN THẾ HẰNG 21/1/1930 21/3/1975 Số nhà 6H, Catinat , Sài Gòn
Tập đoàn vận chuyển xe trâu 

Cần Thơ, Tuyên Quang
45856

102 109 LÊ VĂN HẬU 0/3/1916 18/2/1975
Xã Chợ Đải, huyện Châu 

Thành, Sài Gòn

Cục Cơ khí - Bộ Giao thông 

Vận tải
45857

103 110 NGÔ VĂN HIỀN 8/10/1936 12/12/1973 Sài Gòn

Trƣờng Trung học Chăn 

nuôi - Uỵ ban Nông nghiệp 

TW

45858

104 05 111 NGUYỄN NGỌC HIỀN 17/7/1924 3/5/1975
Xã Khánh Chiếu, huyện 

Khánh Hội, Sài Gòn

Phòng Cung ứng Vật tƣ - 

Công ty Gia công dệt nhuộm 

- Bộ Công nghiệp Nhẹ

45859

105 112 PHAN NHỰT HIỆP 19/8/1939 13/11/1968 Đƣờng 11E RIC, Sài Gòn
Vụ Tổng dự toán - Bộ Tài 

chính
45860

106 113 VÕ VĂN HIỆP 21/1/1937 9/12/1974 Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn
Công ty Xây dựng Thuỵ lợi 

2 - Bộ Thuỵ lợi
45861
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107 114 DƢƠNG THÀNH HIẾU 11/8/1940 Quận 3, Sài Gòn 45862

108 115 HUỲNH HUỆ HIẾU 15/9/1938 20/12/1965 Quận Nhì, Sài Gòn
Trƣờng Trung học Kiến trúc - 

 bộ Kiến trúc
45863

109 116 NGUYỄN TRUNG HIẾU 8/3/1935 12/6/1975
Nhà 125 Bến Văn Đồn, quận 4 

Vĩnh Hội, Sài Gòn

Công ty Gạch ngói sành sứ 

xây dựng - Bộ Xây dựng
45864

110 117 VÕ VĂN HIẾU 15/12/1925 16/6/1975 Hộ 14, Sài Gòn Bộ Xây dựng 45865

111 118 LÊ THỊ NGỌC HOA 26/3/1928 28/5/1905 Thị xã Biên Hòa, Sài Gòn
Viện Bảo vệ Bà mẹ trẻ sơ 

sinh
45866

112 119 PHAN HUỲNH HOA 5/12/1941 26/3/1973 Sài Gòn
Trƣờng cấp III Xuân Đỉnh, 

Hà Nội
45867

113 120 TẠ THỊ HOA 14/4/1943 2/12/1965 huyện Gia Long, Sài Gòn Trƣờng Cán bộ Y tế - Hà Nội 45868

114 121 TRƢƠNG QUỐC HOA 25/9/1933 28/5/1905
108 - 110 đƣờng La Gran 

Diên, Sài Gòn

Nhà máy cơ khí Trần Hƣng 

Đạo
45869

115 122 NGUYỄN VĂN HÓA 13/1/1915 21/7/1974 Sài Gòn
Ty Đăng kiểm - Bộ Giao 

thông Vận tải
45870

116 123 ĐẶNG VĂN HÓA 29/9/1942 9/1/1971 Quận IV, Khánh Hội, Sài Gòn
Công ty Thiết kế Tổng hợp 

thuộc Bộ Nông trƣờng
45871
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117 124 HUỲNH CÔNG HÕA 28/11/1935 28/5/1905 Quận 2, Sài Gòn Tổng cục Thủy sản 45872

118 125 NGÔ QUANG HÒA 0/10/1920 8/6/1975
Bà Chiểu, Sài Gòn - Gia 

Định), Sài Gòn

Công ty Vận tải đƣờng biển 

Hải Phòng
45873

119 126 NGUYỄN HỮU HÕA 8/11/1930 10/12/1973
Đƣờng Pellerin, khu tập thể 

Trƣờng Bá Nghệ, Sài Gòn

Cục Ăn uống - Bộ Nội 

thƣơng
45874

120 127 NGUYỄN QUỐC HÕA 19/6/1949 Quận 1, Sài Gòn
Tiểu ban Văn nghệ giải 

phóng
45875

121 128 NGUYỄN THỊ HÕA 6/4/1905 20/5/1975 Phú Nhuận, Sài Gòn 45876

122 129 CAO VĂN HOÀI 3/3/1926 22/2/1965

Số nhà 26, Bến Mễ, quân khu 

5, Chợ Lớn hoặc hộ 14 Bình 

Đông, Rạch Cát, Sài Gòn

Bộ Thủy lợi 45877

123 130 PHẠM KHẢI HOÀN 3/5/1940 3/5/1975 Sài Gòn
Tổng Công ty Xăng dầu - Bộ 

Vật tƣ
45878

124 131 TRẦN MINH HOÀNG 12/7/1938 21/4/1975 Sài Gòn Trƣờng Cao cấp Ngân hàng 45879

125 132 LÊ MINH HOÀNG 6/6/1930
Số 127 đƣờng D'Espagne, Sài 

Gòn

Cục cung cấp vật tƣ - Bộ 

GTVT
45880

126 133 NGUYỄN THẾ HỒ 6/1/1917 Quận 2, Sài Gòn
Ủy ban Kế hoạch thành phố 

Hải Phòng
45881
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127 134 NGUYỄN VĂN HỔ 15/6/1934 Hộ 3, Xóm Chiếu, Sài Gòn
Phòng Tài chính huyện 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa
45882

128 135 LÊ PHÁT HỒNG 16/8/1958 25/4/1975 Sài Gòn
Trƣờng Cơ khí Ô tô - TP Hà 

Nội
45883

129 136 NGUYỄN THỊ HỒNG 19/4/1905 18/5/1975 Sài Gòn
Trƣờng Nguyễn Ái Quốc 

Phân hiệu 4
45884

130 137 PHẠM NHẬT HỒNG 6/1/1946 3/5/1975
Xã Bà Chiểu, huyện Gia Định, 

Sài Gòn

Ngân hàng Nhà nƣớc - TP 

Hà Nội
45886

131 138 LA HUY HUẤN 20/8/1938 25/5/1975 Sài Gòn

Phòng Định mức tổng hợp - 

Cục Kiến thiết cơ bản - Bộ 

Giao thông - Vận tải

45887

132 139 LƢU QUỐC HUẤN 1/1/1951 11/3/1974
Phố Macmahon Sài Gòn, Sài 

Gòn

Nhà máy Cơ khí Trần Hƣng 

Đạo - Hà Nội
45888

133 140 TRẦN THỊ HUỆ 27/2/1947
Đƣờng Phan Đình Phùng, 

quận 3, Sài Gòn
45889

134 143 DƢƠNG ĐỨC HÙNG 23/11/1938 Sát sơ lu ba, Sài Gòn
Công ty Khai khoáng cơ giới 

- Ủy ban Nông nghiệp TW
45892

135 144 HỒ THIỆU HÙNG 17/12/1943 25/1/1969
Đƣờng Marced Ri Chard, Sài 

Gòn

Trƣờng phổ thông cấp 3 

Hùng Vƣơng, tỉnh Vĩnh Phú
45893

136 145 QUÁCH NHƢ HÙNG 19/6/1946 7/12/1973 Sài Gòn
Đoàn Chỉ đạo - Uỵ ban Nông 

nghiệp TP Hải Phòng
45894
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137 146 VŨ HÙNG 0/7/1931 30/9/1965 khu Bàn Cờ, Sài Gòn
Nhà máy Liên hợp Dệt Nam 

Định - Bộ Công nghiệp nhẹ
45895

138 147 ĐỖ THÀNH HUỐNG 24/5/1930 25/10/1973
Số 13, phố Quang Trung, Chợ 

Quán, Sài Gòn

Cục Vận tải Đƣờng bộ - Bộ 

Giao thông Vận tải
45896

139 148 DƢƠNG THÀNH HUYÊN 0/3/1929
Đƣờng Chùa Giải Binh, Phú 

Lâm, quận 6, Sài Gòn
45897

140 149 DƢƠNG HUYỀN 0/1/1933 23/5/1905
Số nhà 198, đƣờng Mac 

Mahon Sài Gòn, Sài Gòn
45898

141 150 NGUYỄN KIM HƢNG 16/4/1905 Phú Nhuận, Sài Gòn
Đoàn tàu đánh cá Hạ Long, 

Hải Phòng
45899

142 151 TRẦN DUY HƢNG 17/9/1934 22/12/1965 Sài Gòn Bộ Y tế 45900

143 152 LÊ THỊ THANH HƢƠNG 26/7/1950 4/4/1975 Sài Gòn 45901

144 153 NGUYỄN HƢƠNG 1/1/1941 31/10/1974 Khu Bàn Cờ, Hộ Tƣ, Sài Gòn Ngân hàng thị xã Hà Đông 45902

145 154 TRẦN LỘC HƢƠNG 6/6/1926 18/12/1974
112 - 114 đƣờng Hẻm số 4, 

phố Galiénie, Sài Gòn
45903

146 155 PHẠM VĂN KIỂM 29/11/1937 5/7/1975 Sài Gòn

Ban bảo hộ Lao động, tổng 

Công đoàn Lao động Việt 

Nam

45904
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147 156 LÊ ĐỨC KIỆM 22/12/1955 Sài Gòn Nhà máy Ắc quy Hải Phòng 45905

148 157 TRẦN TRỌNG KIÊN 1/2/1952 27/5/1905 618P, Quận 8, Sài Gòn
Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh, tỉnh Nam Hà
45906

149 158 ĐỖ PHỤNG KIỂN 30/7/1945 12/3/1975 Phú Nhuận, Sài Gòn
Tổng Kho III - Công ty Vật 

tƣ - Bộ Điện và Than
45907

150 159 TRẦN KIỆN 12/4/1905 2/7/1975 Sài Gòn
Ban Tổ chức TW Đảng Lao 

động Việt Nam
45908

151 160 ĐINH XUÂN KỲ 12/2/1920 27/4/1973 11 Verdum, Sài Gòn
Đài Phát thanh tiếng nói Việt 

Nam
45909

152 161 TRẦN THỊ KỴ 13/4/1905 1/4/1973
Số nhà 477B đƣờng Đỗ Thành 

Nhơn, Sài Gòn
Uỵ ban Nông nghiệp TW 45910

153 162 PHẠM VĂN KHẢI 3/7/1934 31/10/1971
Hộ 4, xóm Lách Mạc, Má 

Hồng, Sài Gòn

Xƣởng Cơ khí Cửu Long - 

Uỵ ban Nông nghiệp TW
45911

154 163 TRẦN ĐÌNH KHANG 31/12/1935 30/3/1975
Số nhà 1 đƣờng Darfueill, Sài 

Gòn
45912

155 164 TRIỆU HÙNG KHANH 29/12/1939 26/3/1975 TP Sài Gòn, Sài Gòn
Trƣờng Trung học Địa chất 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phú
45913

156 165 PHAN QUỐC KHÁNH 2/5/1955 Quận 10, Sài Gòn 45914
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157 166 PHAN KHÂM 1/7/1934 28/5/1905 Sài Gòn
Xí nghiệp sửa chữa thiết bị 

thông tin bƣu điện
45915

158 167 LÊ VĂN LAI 24/4/1937 27/11/1973 Sài Gòn

Ban Phân vùng và Quy 

hoạch nông nghiệp - Ủy ban 

Nông nghiệp Trung ƣơng

45916

159 168 HỒ THỊ NGỌC LAN 4/5/1905 Quận 3, Sài Gòn K15 Hà Đông, HàTây 45917

160 169 MAI LĂNG 28/7/1928 5/3/1975 Sài Gòn
Trƣờng Cơ khí Công nghiệp 

Hòa Bình
45918

161 170 DƢƠNG NGỌC LÂM 17/2/1935 28/2/1974 Số 5, Gác 1, Sài Gòn
Uỵ ban Nông nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn
45919

162 07 171 MAI LÂM 20/8/1922 24/4/1965 Sài Gòn Nhà máy Sứ Hải Dƣơng 45920

163 172 MAI HỒNG LÂM 19/8/1932 15/12/1973
Đƣờng Catinat, số nhà 25, Sài 

Gòn

Công ty Điện máy Vật liệu 

tỉnh Bắc Thái
45921

164 173 LA NGỌC LÂN 7/7/1943 15/11/1971
Số nhà 16, đƣờng Huỳnh 

Quang Tiên, Sài Gòn

Trƣờng Đại học Y khoa Hà 

Nội
45922

165 174 NGUYỄN LÊ 0/11/1925 14/5/1975

Xóm Đồng Ông Cộ, xã Bà 

Chiểu, huyện Gia Định, Sài 

Gòn

Phân xƣởng Cơ điện - Sở 

Phân phối điện I Hà Nội
45923

166 175 VÕ THANH LIÊM 16/4/1923 2/5/1975 Sài Gòn
Cục Xây dựng thành phố Hà 

Nội
45924
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167 176 VÕ THANH LIÊM 26/2/1938 17/5/1975 Quận Phú Nhuận, Sài Gòn
Đoàn Múa rối Trung ƣơng 

Hà Nội
45925

168 177 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 26/4/1929 30/4/1975 Sài Gòn - Gia Định, Sài Gòn
Công ty May - Bộ Công 

nghiệp nhẹ - Phòng Vật tƣ
45926

169 178 BÀNH VĂN LIÊN 6/6/1932 13/12/1974
Đại lộ Trần Hƣng Đạo, Sài 

Gòn

Công ty Xây dựng Thủy lợi 

3 Thƣờng Tín, Hà Tây
45927

170 179 NGUYỄN VĂN LIÊNG 28/5/1921 21/5/1975 Huyện Tân Định, Sài Gòn Tổng cục Bƣu điện 45928

171 180 LÊ OANH LIỆT 0/9/1936 Quận 6, Sài Gòn
Nông trƣờng Xuân Mai, Hà 

Tây
45929

172 181 NGUYỄN LINH 19/3/1928 0/5/1975 Sài Gòn
Vụ Báo chí Xuất bản - Ban 

Tuyên huấn TW
45930

173 182 LÊ THÀNH LONG 15/6/1938 16/6/1975 Sài Gòn
Viện thiết kế công nghiệp - 

Bộ Xây dựng
45931

174 183 NGUYỄN NGỌC LONG 0/12/1931 16/6/1975 Sài Gòn
Công trƣờng 251 - Công ty 

Việt Trí tỉnh Vĩnh Phú
45932

175 184 NGUYỄN VĂN LONG 25/1/1936 4/5/1975 70 đƣờng Gia Long, Sài Gòn Cục Công nghiệp Hà Nội 45933

176 185 HỒNG THIỆN LỘC 25/4/1905 10/1/1975 Sài Gòn
Xí nghiệp Trung đại tu ô tô 

Hà Tây
45934
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177 186 NGUYỄN PHƢỚC LỘC 4/2/1943 16/9/1964 244 Arras, Sài Gòn Trƣờng ĐHSP Hà Nội 45935

178 187 NGUYỄN VĂN LỘC 19/12/1944 20/3/1974 Bến Thành, Sài Gòn
Phòng Tài chính huyện 

Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh
45936

179 189 TRẦN TẤN LỘC 6/3/1941 20/6/1975 Quận Phú Nhuận, Sài Gòn
Phòng Trồng trọt - Ủy ban 

Nông nghiệp Hải Phòng
45938

180 190 LÝ VĂN LỢT 11/11/1928 Sài Gòn 45939

181 193 ĐINH VĂN LƢƠNG 30/12/1940 0/5/1975 Pô Na, Sài Gòn Nhà máy Đƣờng Việt Trì 45942

182 194 LÊ VĂN LƢƠNG 11/4/1905 4/9/1962
Nhà số 28, đƣờng Dumortir, 

Sài Gòn

Đội Cầu Trần Quốc Bình - 

Công ty III - Tổng cục 

Đƣờng sắt

45943

183 195 TRẦN VĂN LƢỠNG 14/4/1905 12/5/1962 Xóm Bàn Cờ, Quận 4, Sài Gòn
Chi cục Kinh doanh Muối 

Nam Định
45944

184 196 LÊ VĂN LÝ 0/12/1928 17/8/1970
Phố Tân Định, đƣờng Mayer, 

Sài Gòn

Đoàn sản xuất I - Ty Nông 

nghiệp tỉnh Hòa Bình
45945

185 197 NGUYỄN THỊ LÝ 4/6/1950 43L - Đƣờng Panh, Sài Gòn
Trƣờng Trung học chuyện 

nghiệp Dƣợc
45946

186 198 PHẠM HỮU LÝ 12/4/1905 Thị Nghè, Gia Định, Sài Gòn
Nhà máy Thủy tinh Hải 

Phòng
45947
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187 199 HOÀI MAI 13/10/1932 4/1/1965 Sài Gòn
Đoàn nhạc giao hƣởng - Bộ 

Văn hoá
45948

188 200 HỨA XUÂN MAI 7/3/1938 Sài Gòn
Nhà máy cơ khí Trần Hƣng 

Đạo, Hà Nội
45949

189 08 201 LÂM SƠN MAI Sài Gòn
K110 huyện Bình Xuyên, 

Vĩnh Phú
45950

190 202 LÊ XUÂN MAI 19/5/1935 14/9/1971
Đƣờng Huỳnh Quang Tiên, Sài 

Gòn

Bện viện Bạch Mai - Hà Nội 

- Bộ Y tế
45951

191 203 TRẦN NGỌC MẠNH 20/2/1930 28/5/1905 89A đƣờng Công Lý, Sài Gòn
Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em 

Hà Nội
45952

192 204 ĐẶNG MÃNH 14/4/1905 3/1/1975 Tân Định, Sài Gòn Ty Tài chính Hà Tây 45953

193 205 NGUYỄN MINH MẪN 27/4/1937 20/2/1974 Sài Gòn
Công ty Xây dựng I - Cục 

Xây dựng
45954

194 206 HUỲNH VĂN MẪN 5/5/1905 0/6/1975 Sài Gòn
Trƣờng Phổ thông Lao động 

TW
45955

195 207 ĐOÀN ĐỨC MẸO 25/8/1927 26/2/1975 Tân Định, Sài Gòn Vụ Đào tạo - Bộ Xây dựng 45956

196 208 BÙI VĂN MINH 8/1/1938 0/5/1975 Huyện Tân Định, Sài Gòn

Công ty Vật tƣ Bộ Công 

nghiệp nhẹ - Yên Vân - Gia 

Lâm - Hà Nội

45957
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197 209 DƢƠNG NGỌC MINH 18/5/1925 25/4/1965 Quận II, , Sài Gòn Sở Kiến trúc Hải Phòng 45958

198 210 LÊ VĂN MINH 14/4/1930 9/6/1975 Tân Định, Sài Gòn
Công ty Công trình Thuỵ I - 

Hải Phòng
45959

199 211 NGUYỄN HOÀNG MINH 3/3/1933 8/4/1974 Ngã Sáu, Chợ Lớn , Sài Gòn
Công ty Cơ khí sửa chữa 

Nhà máy Chè tỉnh Phú Thọ
45960

200 212 NGUYỄN TẤN MINH 14/7/1937 15/12/1973 Sài Gòn Cục Công nghiệp - Hà Nội 45961

201 214 NGUYỄN VĂN MINH 25/10/1938 0/3/1973 Tân Định, Sài Gòn
Trƣờng cấp 3 huyện Hƣng 

Hòa, tỉnh Thái Bình
45963

202 215 TRẦN DUY MINH 0/4/1932 10/12/1974 Sài Gòn

Cục Kho vận kiểm Tổng 

Công ty Giao nhận Ngoại 

thƣơng - Bộ Ngoại thƣơng

45964

203 216 TRẦN VĂN MINH 15/7/1932 12/2/1974 254 Quai de Belgigue, Sài Gòn
Đoạn Bảo dƣỡng Đƣờng bộ 

thành phố Hải Phòng
45965

204 217 DƢƠNG VĂN MÙI 1/10/1919 3/5/1975
Xóm Chiếu, xã Khánh Hội, 

huyện Hộ Ba, Sài Gòn
Công ty Lắp máy Điện nƣớc 45966

205 219 THÁI VĂN NĂM 16/4/1905 10/3/1975
Số nhà 283 Can mualle 17 Phú 

Nhuận, Gia Định, Sài Gòn

Công ty Thiết bị Cơ khí và 

Nông nghiệp thuộc UB Nông 

nghiệp Trung ƣơng

45968

206 220 TRẬN THỊ NẾT 13/4/1905 12/5/1975
Số nhà 477G, Đỗ Thành Nhơn, 

quận 4, Sài Gòn

Ban Thi đua thuộc Tổng 

Công đoàn Việt Nam
45969
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207 221 TRỊNH NIÊN 20/7/1926 1/11/1973 205A/4, Cầu Kho, Sài Gòn

Cục Bảo đảm Giao thông 

Cầu đƣờng - Tổng cục 

Đƣờng sắt

45970

208 222 NGÔ VĂN NỞ 27/5/1924 15/9/1970 Hộ 5, Tân Định, Sài Gòn
Nhà máy Ô tô 1/5 - Cục Cơ 

khí - Bộ Giao thông Vận tải
45971

209 224 TĂNG NGUYỆT NGA 8/7/1938 7/5/1975
Xã Mỷ Đức, huyện Hà Tiên, 

Sài Gòn

Trƣờng cấp III phổ thông 

Công nghiệp - Hải Phòng
45973

210 225 TRẦN BÍCH NGA 27/6/1934 9/9/1967 Sài Gòn Trƣờng cán bộ y tế TW 45974

211 226 VÕ THỊ THÖY NGA 15/9/1953 Huyện 3, Sài Gòn 45975

212 227 NGUYỄN THI NGHI 6/5/1905 Sài Gòn 45976

213 228 TRẦN TĂNG NGHỊ 23/3/1933 20/6/1975 Sài Gòn
Tổ trƣởng biên tập tuần báo 

văn nghệ Trung ƣơng
45977

214 229 KHA TƢ NGHĨA 28/4/1905 25/6/1975 Sài Gòn Công ty Máy kéo Hà Tây 45978

215 230 NGUYỄN QUANG NGHĨA 15/4/1905 31/12/1966
Đƣờng Nguyễn Tấn Nghiệm, 

Sài Gòn

Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội 

(học tại Trƣờng Y sĩ Thanh 

Hóa)

45979

216 09 231 NGUYỄN HỮU NGHĨA 20/12/1934 Sài Gòn 45980
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217 233 LÊ KIM NGỌC 0/2/1931 30/3/1973 86 Phan Thanh Giản, Sài Gòn
Cty Xây dựng Thuỵ lợi - Bộ 

Thuỵ lợi
45982

218 235 NGUYỄN VĂN NGỌC 15/4/1905 Hộ 3, Khánh Hội, Sài Gòn 45984

219 236 PHẠM THUÝ NGỌC 01/10/1924 Quai De - Lamue, Sài Gòn 45985

220 237 PHAN THANH NGỌC 11/11/1938 28/11/1970
Xóm Chiếu, Khánh Hội, Sài 

Gòn
Nhà máy Xe đạp Thống Nhất 45986

221 238 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 16/4/1905 Sài Gòn 45987

222 239 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 24/12/1941 3/5/1975 TP Sài Gòn, Sài Gòn

Xƣởng đậu phụ Đội Cấn - 

thuộc Công ty Thực phẩm 

Hà Nội

45988

223 240 NGUYỄN KIM NGUYỆT 29/7/1937 Quận 2, Sài Gòn 45989

224 241 NGUYỄN VĂN NGƢU 13/4/1905 20/3/1974 Quận 5, Sài Gòn
Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh tỉnh Ninh Bình
45990

225 242 LƢU THANH NHÃ 19/8/1936 2/5/1975 Sài Gòn

Phòng kiến trúc 2 - Viện 

thiết kế - Bộ Công nghiệp 

nhẹ

45991

226 243 PHẠM THỊ THANH NHÃ 3/8/1926 8/5/1975 Sài Gòn

Giao viên Cấp III, Trƣờng 

Nguyễn Gia Thiều huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội

45992
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227 244 NGUYỄN QUANG NHÂN 18/4/1905 23/2/1965 Vĩnh Hà, Sài Gòn

Ban Kiến thiết 3 - Phòng 

Kiến thiết cơ bản - Tổng cục 

Đƣờng sắt

45993

228 245 NGUYỄN HẠO NHIÊN 6/8/1930 21/5/1975 Sài Gòn
Cán bộ biên tập Báo Thống 

nhất
45994

229 246 NGUYỄN VĂN NHIỀU 5/4/1905 25/12/1973 Quận 4, Sài Gòn
Nông trƣờng Hà Trung, 

Thanh Hóa
45995

230 247 TRẦN VĂN NHIỄU 0/1/1930 Quận 7, Tân Định, Sài Gòn 45996

231 248 TRẦN VĂN NHO 19/5/1932 Sài Gòn 45997

232 249 THÁI THÀNH NHỎ 1/5/1940 25/2/1975 188 Vĩnh Hội, Sài Gòn
Xí nghiệp Gạch ngói Đại 

Thanh, tỉnh Hà Tây
45998

233 250 LÊ THÀNH NHƠN 24/12/1943 19/3/1975
Xã Xóm Chiếu, huyện Khánh 

Hội, Sài Gòn

Nhà máy Cơ khí Duyên Hải, 

thành phố Hải Phòng
45999

234 252 PHẠM NHƢ NHUNG 2/11/1940 26/5/1975 Cầu Kho, Sài Gòn
Trƣờng Cấp III Đan Phƣợng, 

tỉnh Hà Tây
46001

235 253 NGUYỄN KIỀU OANH 6/1/1945 Ga Li Ni, Quận 2, Sài Gòn 46002

236 254 ĐOÀN VĂN PHÁT 30/7/1930 25/6/1966 26 Nguyễn An Ninh, Sài Gòn
Xí nghiệp Dƣợc phẩm 2 Hà 

Nội
46003
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237 255 NGUYỄN HỮU PHẦN 15/5/1951 Sài Gòn Đoàn máu Hát giải phóng 46004

238 256 HUỲNH VĂN PHÊ 30/12/1931 21/4/1975 Hộ 19, Quận 5, Sài Gòn
Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ 

Thuỵ lợi
46005

239 257 HUỲNH THANH PHONG 13/1/1940 25/9/1964 Bình Đức, Gia Định, Sài Gòn
Trƣờng Đại học Tổng hợp 

Hà Nội
46006

240 259 LÊ HỒNG PHONG 16/2/1941 11/10/1971 Sài Gòn

Nhà máy Cơ khí Quang 

Trung - Cục Cơ khí - Bộ 

Công nghiệp nhẹ

46008

241 260 NGUYỄN ANH PHONG 15/6/1929 4/12/1974
Gare Nancy, Đại lộ Galliéni, 

Sài Gòn

Nhà máy sửa chữa Thiết bị 

Điện Đông Anh, Hà Nội
46009

242 10 261 NGUYỄN HỒNG PHONG 18/12/1958 Quận 3, Sài Gòn
Phòng A10 k15 Hà Đông, 

Hà Tây
46010

243 262 PHẠM XUÂN PHONG 19/5/1936 20/3/1974 Sài Gòn
TCty Xuất nhập khẩu Máy - 

Bộ Ngoại thƣơng
46011

244 263 ĐỖ VĂN PHÖ 12/4/1905 26/4/1965 Sài Gòn Nhà máy Bia Hà Nội 46012

245 264 NGUYỄN CƢỜNG PHÖ 22/5/1936 2/3/1975 Sài Gòn
Nhà máy Đóng tàu Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh
46013

246 265 NGUYỄN VĨNH PHÖ 5/4/1925 9/6/1975 Thị Nghè, Sài Gòn Cty Gang thép Thái Nguyên 46014
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247 266 TRẦN THANH PHÖ 22/1/1933 1/2/1975 Sài Gòn
Nhà máy Super Phorphate, 

Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phú
46015

248 267 ĐOÀN TRỌNG PHÖC 1/1/1936 3/5/1975 Đa Kao, Sài Gòn Nhà máy Giấy Việt Trì 46016

249 268 LÊ NGŨ PHÖC 3/3/1933 5/5/1975 Sài Gòn
Ngân hàng Kíên thiết thị xã 

Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phú
46017

250 269 HỒ HỮU PHƢỚC 19/11/1940 28/5/1905 Huyện Tân Định, Sài Gòn Ủy ban Vật giá Nhà nƣớc 46018

251 270 NGUYỄN VĂN PHƢỚC 15/1/1935
Đƣờng Legran d delaliraye, số 

171, Sài Gòn
46019

252 271 TRƢƠNG CAO PHƢỚC 22/5/1923 28/5/1905 Quận 1, Sài Gòn
Ban Tuyên huấn Trung ƣơng 

thuộc cục miền Nam
46020

253 272 LÊ VĂN PHƢƠNG 30/9/1950 Sài Gòn, Sài Gòn
Học ở Trƣờng Học sinh 

miền Nam
46021

254 273 MAI CHÍ PHƢƠNG 24/12/1939 21/12/1965 Tân Định, Sài Gòn
Trƣờng Đại học Y khoa Hà 

Nội
46022

255 274 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 0/10/1946 Quận 3, Sài Gòn 46023

256 275 HUỲNH THẾ PHƢƠNG 01/12/1923 Sài Gòn 46024



27

257 276 LƢU KIM PHƢỢNG 20/12/1937 3/5/1975 Sài Gòn
Tổng Công ty Xuất nhập 

khẩu Tạp phẩm
46025

258 277 CAO NGỌC QUANG 1/4/1935 12/2/1974 Đƣờng BomLansi, Sài Gòn Công ty Kim khí Hà Nội 46026

259 278 HÀN THANH QUANG 15/8/1937
Đảo Hải Nam Trung Quốc, 

đƣờng Sepebore, Sài Gòn
46027

260 279 NGUYỄN MINH QUANG 10/4/1934 15/12/1971
56 đƣờng Géneral Leman Sài 

Gòn, Sài Gòn

Nhà máy Chế tạo Khí cụ 

Điện I - Bộ Cơ khí và luyện 

kim

46028

261 280 NGUYỄN NHỰT QUANG 12/4/1921 Sài Gòn 46029

262 281 NGUYỄN TRUNG QUANG 28/8/1944 3/5/1975 Quận 6, Sài Gòn
Trƣờng phổ thông cấp III 

Liên Hà, thành phố Hà Nội
46030

263 282 NGUYỄN VĂN QUANG 16/4/1905 18/2/1970
Số 17, Đƣờng Nguyễn Tấn 

Nghiệm, Sài Gòn
Nông trƣờng Ba Vì, Hà Tây 46031

264 283 TRẦN QUANG 5/10/1938 28/5/1905 huyện Tân Định, Sài Gòn

Nhà máy Cơ khí C70 thuộc 

Bộ Lƣơng thực và Thực 

phẩm

46032

265 284 TRẦN VĂN QUANG 11/4/1905 Ringal Cienis, Sài Gòn Trƣờng sơ cấp ngân hàng 46033

266 285 NGUYỄN DUY QUÂN 13/6/1934 20/5/1975
Quận 6 (Hồ Chí Minh), Sài 

Gòn

Trung tâm Bƣu điện thành 

phố Hà Nội
46034
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267 286 NGUYỄN VĂN QUỐC 14/5/1946 7/11/1974 Phú Nhuận, Sài Gòn Trƣờng Vận tải B 46035

268 287 NGUYỄN VĂN QUÝ 15/3/1921 17/6/1975 Xóm Chiếu, phố 3, Sài Gòn

Đội chăn nuôi 1 - Nông 

trƣờng Đông hiếu, Nghệ An - 

 Bộ Nông trƣờng

46036

269 288 NGUYỄN VĂN QUÝ 11/11/1932 18/3/1974
Số nhà 39/6,Đƣờng hẻm Furès 

Louis, Sài Gòn

Nhà máy Đƣờng Vạn Điểm, 

Phú Xuân, Hà Tây
46037

270 289 THẠCH QUÝ 15/3/1936 69 Quaile Belgique, Sài Gòn 46038

271 290 TRẦN THỊ QUÝ 16/3/1946 7/12/1973 Sài Gòn
Đoàn chỉ đạo sản xuất nông 

nghiệp tỉnh Hải Hƣng
46039

272 292 HUỲNH SA 12/10/1939 21/3/1974 Gò Vấp, Gia Định, Sài Gòn
Phòng chăn nuôi - Uỵ ban 

Nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá
46041

273 293 HUỲNH VĂN SANG 15/7/1925 3/5/1975 Khánh Hội, Sài Gòn
Nhà máy Cơ khí Mai Động, 

TP Hà Nội
46042

274 294 TỐNG VĂN SANH 20/4/1931 21/4/1975
Đƣờng Quaide lamarne, Vĩnh 

Hội, Cầu Dừa, quận 6, Sài Gòn

Nhà máy Thuốc lá Thăng 

Long, TP Hà Nội
46043

275 295 LÊ VĂN SẠT 20/12/1935 25/10/1973
Xã Hòa Hƣng, huyện Chí Hòa, 

Sài Gòn

Xí nghiệp Vận tải hàng hoá 

số 18 - Cục Vận tải Đƣờng 

bộ - Bộ Giao thông Vận tải

46044

276 297 LA SÂM 0/10/1931 11/11/1972
Hộ 1 cũ đƣờng Galliéni, Sài 

Gòn

Xí nghiệp Ôtô 3-2 Bộ Giao 

thông Vận tải
46046
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277 298 LÊ VĂN SẤM 13/4/1905 13/3/1975 Đƣờng Căng Ma Rít, Sài Gòn
Nhà máy Đƣờng Vạn Điểm, 

tỉnh Hà Tây
46047

278 299 LƢU HẢI SỆN 1/8/1928 3/5/1975
128 đƣờng Ký Con, quận 2, 

Sài Gòn
Nhà máy Cơ khí Hà Nội 46048

279 301 TRẦN HUY SƠ 7/4/1938 4/12/1973

393/9A Đại lộ Galliéni (đƣờng 

hẽm số 3 Khu Lao động), Sài 

Gòn

Lâm trƣờng Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái
46050

280 302 NGUYỄN KIM SƠN 30/12/1926 5/7/1975 Sài Gòn
Liên hiệp Công đoàn Thanh 

Hoá
46051

281 303 NGUYỄN THANH SƠN 30/11/1938 Sài Gòn 3/31/1975 46052

282 304 NGUYỄN TRƢỜNG SƠN 8/5/1905 25/2/1975 Sài Gòn Nhà máy Ắc quy Hải Phòng 46053

283 305 NGUYỄN VĂN SƠN 17/4/1905 10/5/1975 Đƣờng Ga Li Ni, Sài Gòn
Ty Giao thông Vận tải 

Quảng Bình (đã nghỉ hƣu)
46054

284 306 HỒ SỨ 31/12/1966 đƣờng Douaumont , Sài Gòn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Thanh Hà (học tại Trƣờng Y 

sĩ Hà Tây)

46055

285 307 NGUYỄN VĂN SỰ 21/5/1940 5/5/1975
Xã Phú Nhuận, quận 3, Sài 

Gòn

Trƣờng Trung học Thuỵ Sản 

TWI thành phố Hải Phòng
46056

286 308 DƢƠNG TẤN TÀI 24/7/1904 26/3/1975 Quận 3, Sài Gòn
Cán bộ Tổng cục Thuỵ sản 

(đã nghỉ hƣu)
46057



30

287 309 NGUYẾN THỊ TÁM 22/12/1942 15/5/1975 Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn
Vụ Đào tạo - Ủy ban Thống 

nhất của Chính phủ
46058

288 310 NGUYỄN VĂN TÁM 0/12/1934 26/11/1974 Chợ Đuổi, Sài Gòn
Nông trƣờng Vân Du Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá
46059

289 311 ĐINH VĂN TÂM 8/8/1948 22/12/1972 Bàn Cờ, Sài Gòn
Trƣờng ĐH Y khoa Đống 

Đa, TP. Hà Nội
46060

290 312 LÊ MINH TÂM 29/12/1935 0/5/1975 Thị xã Gia Định, Sài Gòn

Phòng Y tế - Cty Ăn uống 

Ha Bà - Sở Quản lý Ăn uống 

phục vụ

46061

291 313 LÊ VĨNH TÂM 1/2/1930 0/11/1973 Số nhà 18, đƣờng 20, Sài Gòn

Đội Khai hoang Cơ giới 3 - 

Cty Khai hoang Cơ giới - Uỵ 

ban Nông nghiệp TW

46062

292 315 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 20/6/1935 28/5/1905 Châu Thành, Sài Gòn
Bệnh viện Lê Chân, TP. Hải 

Phòng
46064

293 316 NGUYỄN VĂN TÂM 23/12/1932 3/5/1975 Quận 4, Sài Gòn
Cty Xây lắp I - Bộ Lƣơng 

thực Thực phẩm
46065

294 317 NGUYỄN VĂN TÂM 8/8/1948 Bàn Cờ, Sài Gòn Trƣờng ĐH Y khoa 46066

295 318 DƢƠNG TẤN 30/8/1945 1/7/1975 Sài Gòn
Ban Thanh tra - Uỵ ban 

Thống nhất Chính phủ
46067

296 319 NGUYỄN TẾ 1/11/1930 3/5/1975 Tân Định, Sài Gòn
Cty Điện lực - Bộ Điện và 

Than
46068
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297 320 NGÔ NGỌC BÍCH TIÊN 16/7/1939 0/6/1975 Sài Gòn Nhà xuất bản Giải phóng 46069

298 12 321 PHẠM VĂN TIỀN 12/4/1905 19/1/1974
Số 73 đƣờng Đại tƣớng 

Général-Lizé, Sài Gòn

Ban Kiến thiết liên công 

trình bị khóa xích líp Hà Nội
46070

299 322 BÙI TÂN TIẾN 1/5/1929 2/5/1973 Sài Gòn Viện Điều tra - Bộ vật tƣ 46071

300 324 VÕ VIỆT TIẾN 5/12/1955 Quận 5, Sài Gòn
Trƣờng Bổ túc văn hóa TW 

"B"
46073

301 325 PHAN TRUNG TÍN 24/2/1934 19/3/1974 Quận 4, Sài Gòn
Ngân hàng Nhà nƣớc Thái 

Nguyên
46074

302 326 NGUYỄN VĂN TÍNH 20/7/1926 18/2/1963 Khánh Hội, Sài Gòn
Nhà máy Cơ khí Duyên Hải, 

Hải Phòng
46075

303 327 TỐNG ĐỨC TÍNH 20/12/1938 0/5/1975 Tân Định, Sài Gòn
Vụ Kỷ thuật - Tổng cục Hóa 

chất
46076

304 328 THÁI VĂN TOÀN 13/2/1959 Sài Gòn 46077

305 329 ĐẶNG BÁ TÕNG 24/4/1905 26/1/1975 Chợ Lớn, Sài Gòn
Xí nghiệp Xây dựng nông 

nghiệp II
46078

306 330 NGUYỄN MINH TÔNG 10/11/1917 1/10/1973 Vĩnh Hội, Sài Gòn Bộ Ngoại thƣơng 46079
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307 331 DƢƠNG THỊ TỐT 7/3/1934 3/5/1975

Xã Tân Nhơn Phú, huyện Thủ 

Đức, Sài Gòn - Gia Định), Sài 

Gòn

Cục Ngoại hối Ngâng hàng 

TW
46080

308 332 TRẦN VĂN TỐT 15/4/1905 21/4/1975 Hộ 4, Bàn Cờ, Sài Gòn
Nhà máy Chè đen Cửu Long 

tỉnh Hòa Bình
46081

309 333 VĂN VĂN TỐT 8/4/1905 26/5/1975 Quận II, Sài Gòn
Bệnh viện Việt Xô, thành 

phố Hà Nội
46082

310 334 PHAN THỊ TÖ 1/7/1923 Sài Gòn Bộ Tài chính 46083

311 335 TRẦN QUANG TUÂN 20/11/1941 20/9/1966 Thị Nghè, Sài Gòn Đại học Y khoa Hà Nội 46084

312 336 HUỲNH MINH TUẤN 2/9/1954 22/1/1975 Sài Gòn
Trƣờng Vĩnh Hòa, tỉnh Vĩnh 

Phú
46085

313 337 TRƢƠNG BÁ TUẤN 17/9/1938 7/2/1966 Sài Gòn
Uỵ ban hành chính huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dƣơng
46086

314 339 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 12/7/1941 Sài Gòn

Viện thiết kế qui hoạch 

thành phố và nông thôn - Bộ 

Xây dựng

46088

315 340 TRẦN BẠCH TUYẾT 7/2/1932 Sài Gòn
K5 - T72 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
46089

316 341 NGUYỄN VĂN TƢ 4/11/1926 2/3/1970 Hộ 13, Quận 4, Sài Gòn
Phó Giám đốc Xƣởng đóng 

tàu 3 Hải Phòng
46090
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317 342 LỮ THỊ TƢ 2/10/1927 30/3/1975 Tân Định, Sài Gòn

Xí nghiệp Gỗ cửa dân dụng - 

Công ty Xây dựng, dân dụng 

- Cục Xây dựng Hà Nội

46091

318 343 TRƢƠNG VĂN TƢ 17/9/1922 0/8/1969
Long Cang, Cầu Đƣớc, Chợ 

Lớn, Sài Gòn
Chi Cục Thống kê Hà Nội 46092

319 344 NGUYỄN VĂN TỨ 24/9/1923 28/5/1905 Sài Gòn

Nhà máy đóng tàu Bạch 

Đằng, Hải Phòng - Cục Cơ 

khí - Bộ Giao thông Vận tải

46093

320 345 NGUYỄN BÁ TƢỚC 12/1/1937 20/4/1975
Tân Sơn Nhất, huyện Gò Vấp 

(Sài Gòn - Gia Định), Sài Gòn

Công ty Xây dựng Mỏ than 

Vàng Danh Quảng ninh
46094

321 346 VÕ QUANG TỶ 4/2/1921 0/4/1975 Sài Gòn Bộ Công nghiệp Nhẹ 46095

322 347 PHÙNG NGỌC THẠCH 29/5/1936
Rạch Giá, 131Hamchin, Sài 

Gòn
46096

323 348 HOÀNG NGỌC THẠCH 25/12/1931
279 đƣờng Richaud, Châu 

Thành, Sài Gòn
Ngân hàng Kiến thiết Hà Nội 46097

324 349 TRẦN VĂN THAI 4/4/1905 1/1/1974 Tân Định, Sài Gòn
Xƣởng Thiết kế Công nghiệp 

- Cục Cơ điện Hà Nội
46098

325 350 LÊ CÔNG THÁI 17/1/1942 25/5/1975 Tân Định, Sài Gòn
Ban Nông nghiệp tỉnh Bắc 

Thái
46099

326 13 351 NGUYỄN VĂN THÀNG 1/8/1931 20/2/1974 Đƣờng Verdum , Sài Gòn
Nông trƣờng Quốc doanh 

Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
46100
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327 352 NGUYỄN NHẬT THANH 6/6/1936 16/6/1975 Bà Điểm, Sài Gòn

Viện Nghiên cứu Khoa học 

kỷ thuật xây dựng - Bộ Xây 

dựng

46101

328 353 NGUYỄN TRỌNG THANH 8/11/1942 Sài Gòn 46102

329 354 TẠ THỊ THANH 16/10/1946 30/4/1975
Đƣờng Phan Thanh Giản, Sài 

Gòn

Công ty Thuốc trừ sâu cấp I - 

thuộc Tổng công ty Vật tƣ 

Nông nghiệp

46103

330 355 TRẦN THỊ THANH 15/8/1944 26/5/1905 Hộ 10, Sài Gòn
Viện Cây lƣơng thực và Cây 

thực phẩm Hải Hƣng
46104

331 357 HOÀNG THÀNH 5/11/1930 5/10/1971
Hộ 2, thành phố Hồ Chí Minh, 

Sài Gòn

Công ty Khai hoang Cơ giới 

thuộc Ban Nông trƣờng 

Trung ƣơng

46106

332 358 HOÀNG XUÂN THÀNH 4/9/1933 28/9/1964 Sài Gòn Xƣởng phim tài liệu Việt Na, 46107

333 359 LÊ CHÍ THÀNH 20/12/1934 12/6/1975
Số 432 đƣờng Phan Thanh 

Giản, Sài Gòn

Ga Yên Viên - Cục Vận 

chuyển - Tổng cục Đƣờng sắt
46108

334 360 NGUYỄN THUẬN THẢO 0/6/1921 1/12/1967
Đƣờng Paul Blauchy, phƣờng 

Tân Định, Sài Gòn

Ủy ban Kiến thiết cơ bản 

Nhà nƣớc
46109

335 361 NGUYỄN VĂN THỂ 21/6/1944 1/11/1970 Huyện Hòa Hƣng, Sài Gòn
Trƣờng Đại học Dƣợc khoa 

Hà Nội
46110

336 362 VƢƠNG MINH THỂ 1/5/1905 Cầu Muối, Sài Gòn k15 Hà Đông, Hà Tây 46111
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337 363 NGUYỄN TRẦN THẾ 11/11/1934 21/4/1975 Sài Gòn
Vụ Kỷ thuật - Bộ Điện và 

Than
46112

338 364 NGUYỄN THÊM 1/5/1930 3/5/1975 Sài Gòn Nhà máy Cơ khí Hà Nội 46113

339 365 NGUYỄN THỊ THÊM 1/5/1934 12/2/1965 Sài Gòn Ủy Ban kế hoạch Nhà nƣớc 46114

340 366 PHAN THANH THIÊN 28/7/1933 Sài Gòn 46115

341 367 HOÀNG THIỆN 15/4/1905 1/10/1973 Sài Gòn

Tổng Công ty Xuất Nhập 

khẩu Thủ công Mỷ nghệ - 

Bộ Ngoại thƣơng

46116

342 368 NGUYỄN VĂN THIỆT 29/1/1937 18/4/1972 Sài Gòn
Công ty Khai hoang cơ giới - 

Ủy ban Nông nghiệp TW
46117

343 369 LÊ VĂN THIỆT 17/4/1905 Cần Kho, Sài Gòn
Ty Tài chính tỉnh Tuyên 

Quang
46118

344 370 NGUYỄN ĐỨC THIỆT 18/4/1905 Hai Bà Trƣng, Sài Gòn 46119

345 371 CA VĂN THÌN 26/11/1928 3/5/1975
Số 218 đƣờng Arras, quận II, 

Sài Gòn

Trƣờng Cán bộ Nghiệp vụ - 

Bộ Lƣơng thực Thực phẩm
46120

346 372 ĐỖ THỌ 30/3/1941 7/5/1975 Sài Gòn
Trƣờng cấp III Tiên Lãng, 

Hải Phòng
46121
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347 373 BẢO THÔNG 10/5/1905 18/3/1975 Sài Gòn 46123

348 374 ĐẶNG VĂN THÔNG 16/4/1918 11/2/1974 Sài Gòn
Viện Kỷ thuật Giao thông - 

Bộ Giao thông Vận tải
46124

349 375 DƢƠNG VĂN THÔNG 1/8/1945 9/6/1975 Sài Gòn
Trƣờng Sƣ phạm Thể dục 

TW
46125

350 376 LÂM THÔNG 2/3/1925 15/9/1970

Nhà sinh Đông Dƣơng, đƣờng 

Marcel Richard, khu Đa Kao, 

Sài Gòn

Xí nghiệp Vận tải Ô tô Cẩm 

Phả của Công ty Than Hồng 

Gai thuộc Bộ Điện và Than

46126

351 377 VŨ VĂN THÔNG 2/6/1929 1/10/1965 Chasseloup Laubat, Sài Gòn Sở Bƣu điện Hà Nội 46127

352 378 PHẠM VĂN THƠM 0/7/1926 14/9/1970

Xóm Đầm, hộ 13, thành phố 

Sài Gòn, (Chƣa xác định), Sài 

Gòn

Ty Đăng Kiểm - Cục Vận tải 

Đƣờng biển (Hải Phòng)
46128

353 379 TRẦN VĂN THƠM 14/4/1905
Xã Đƣờng Vĩnh Hội, Hộ 3, Sài 

Gòn
46129

354 14 381 LÊ THỊ THU 12/5/1905 Sài Gòn Đoàn Cải lƣơng Giải phóng 46131

355 382 ĐINH XUÂN THUỴ 12/6/1956 20/12/1974 Sài Gòn
Nhà máy Cơ khí Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Hà Nội
46132

356 383 ĐÀO THỊ BÍCH THỦY 1/3/1938 27/5/1975
27 Phạm Ngũ Lão, chợ Bến 

Thành, Sài Gòn

Tổng Công ty Hoá chất Vật 

liệu Điện
46133



37

357 384 PHẠM MẠNH THUYẾT 15/11/1940 27/11/1973 Phú Nhuận, Sài Gòn

Đoàn Chỉ đạo Sản xuất 

Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình - 

UB Nông nghiệp TW

46134

358 385 PHÙNG THƢƠNG 9/7/1954 8/5/1975 Quận III, Sài Gòn
Trƣờng Sân khấu nghệ thuật 

Việt Nam
46135

359 386 BÙI NGỌC THƢỞNG 17/4/1918 20/3/1974 Sài Gòn Bộ Ngoại thƣơng 46136

360 388 NGUYỄN THỊ TRANG 11/4/1905 3/5/1975 Sài Gòn

Uỵ ban nhân dân Cách mạng 

khu Sài Gòn, Chợ Lớn, tỉnh 

Gia Định

46138

361 389 ĐẶNG MINH TRANG 26/11/1936 Sài Gòn Bộ Cơ khí và Luyện kim 46139

362 390 HOÀNG TRẦM 18/6/1928 8/5/1975
53 đƣờng Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Sài Gòn

Trƣờng Cao đẳng Mỷ thuật 

Việt Nam
46140

363 391 TRẦN MINH TRÍ 4/12/1930 18/2/1970 Hộ 4, Bàn Cờ, Sài Gòn
Xƣởng Cơ khí Nông trƣờng 

Quốc doanh Sông Bôi
46141

364 392 MẠC VĂN TRỊ 1/7/1940 264 Gia Long, Sài Gòn
Nhà máy Xe đạp Thống nhất 

Hà Nội
46142

365 393 ĐOÀN THUẬN TRỊ 22/1/1939 Sài Gòn 46143

366 394 PHẠM THỊ TRIỆU 6/8/1938 7/5/1975
Huyện Đồng Hai Mƣơi, Sài 

Gòn

Trƣờng Phổ thông cấp III 

Văn Lâm tỉnh Hải Hƣng
46144
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367 395 THÁI VĂN TRỌNG 6/10/1943 21/4/1974
125B Audouit, Bàn Cờ, Sài 

Gòn

Uỵ ban Nông nghiệp tỉnh 

Thanh Hoá
46145

368 396 LÂM TRÚC 11/11/1927 9/5/1974 Huyện Khánh Hội, Sài Gòn

Xƣờng Phim truyện Việt 

Nam thuộc Cục Điện ảnh 

của Bộ Văn hóa, Hà Nội

46146

369 397 DƢƠNG VĂN TRUNG 10/4/1905 9/5/1975
Xóm Lao động Cầu Cống, 

Quận 4 Khánh Hội, Sài Gòn
Nhà máy Xà phòng Hà Nội 46147

370 398 LÂM QUANG TRƢỜNG 0/5/1934 2/12/1966 Sài Gòn Trƣờng Điện ảnh Việt Nam 46148

371 399 NGUYỄN NGỌC TRƢỜNG 20/6/1950 Quận 2, Sài Gòn 46149

372 400 VƢƠNG HỮU TRƢỜNG 27/11/1931 3/5/1975
Quai dela Marre Sài Gòn, Sài 

Gòn

Nhà máy Cơ khí Trần Hƣng 

Đạo - Bộ Cơ khí và Luyện 

kim

46150

373 401 VÕ THÀNH ÚT 8/4/1905 18/11/1971 Bom Be, Sài Gòn

Xí nghiệp Giày vải thống 

nhất Hải Phòng - Cục Công 

nghiệp địa phƣơng Hải Phòng

46151

374 402 TRƢƠNG KIM VÀNG 0/4/1930 22/5/1975
Số nhà 150, đƣờng Nguyễn 

Công Trứ, Sài Gòn

Trƣờng Đại học Thông tin 

Liên lạc
46152

375 403 HOÀNG THỊ HỒNG VÂN 9/7/1939 16/6/1975 141 Bến Vân Đồn, Sài Gòn

Viện thiêt kế công trình kỷ 

thuật Thành phố - Bộ Xây 

dựng

46153

376 404 NGUYỄN HỒNG VÂN 7/7/1927 3/5/1975
Số nhà 81 Breme, quận 2, Sài 

Gòn

Công ty Điện lực - Bộ Điện 

và Than
46154
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377 405 TRƢƠNG HỒNG VÂN 10/12/1937 11/10/1971 Hộ 14, Quận 5, Sài Gòn
Nhà máy Văn phòng phẩm 

Hồng Hà
46155

378 406 NGUYỄN VĂN VIỄN 5/6/1917 20/9/1966 Sài Gòn Bệnh viện 74 Vĩnh Phúc 46156

379 407 NGUYỄN HÙNG VIỆT 21/10/1954 22/5/1975
Số nhà 157/8 đƣờng Trần 

Quốc Toản, quận 3, Sài Gòn
46157

380 408 NGUYỄN THỊ VINH 27/7/1931 28/5/1975 Sài Gòn
Bệnh viện Việt Xô TP Hà 

Nội
46158

381 410 TRẦN VĂN VINH 31/5/1955 16/3/1974 Tân Định, Sài Gòn
Xí nghiệp Mạ điện - Cục 

Công nghiệp TP Hà Nội
46160

382 415 HUỲNH MINH XUÂN 0/11/1931 15/11/1973 Cầu Kho, Sài Gòn

Nhà máy Cơ khí Quang 

Trung - Bộ Công nghiệp Nhẹ 

TP Hà Nội

46165

383 416 TRẦN ÁI XUÂN 15/4/1905 3/3/1975 Huyện Khánh Hội, Sài Gòn
Vụ Kế toán Tài vụ - Bộ Nội 

thƣơng
46166

384 418 HÀ THANH YÊN 15/12/1933 28/5/1905 Sài Gòn
Bệnh viện Lê Chân, TP. Hải 

Phòng
46168

385 420 NGUYỄN BÁC ÁI 29/12/1933 21/4/1975
Xã Hữu Thạnh, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức 

cán bộ - Tổng cục Bƣu điện
9642

386 15 421 NGUYỄN VĂN AN 10/4/1905 7/4/1965 Huyện Phú Lâm, tỉnh Chợ Lớn Trƣờng Y sĩ tỉnh Thanh Hoá 9643
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387 422 HUỲNH CHÍNH ANH 31/3/1925 28/10/1971
Hộ 16, xã Phú Định, huyện 

Châu Thành, tỉnh Chợ Lớn

Cục Kỷ thuật phát thanh-Đài 

Tiếng nói Việt Nam
9644

388 423 HUỲNH THỊ HỒNG ANH 29/12/1944 18/2/1970
Xã Long Định, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Đại học Y khoa 9645

389 424 HUỲNH THỊ KIM ANH 12/11/1939 9/2/1966 Rạch Kiến, tỉnh Chợ Lớn Trƣờng ĐH Y khoa 9646

390 425 NGUYỄN HOÀNG ANH 11/4/1905 2/1/1975 Hộ 4, tỉnh Chợ Lớn

Xí nghiệp Vận tải hàng hóa 

số 2 - Cục Vận tải đƣờng bộ - 

 Bộ Giao thông Vận tải

9647

391 426 NGUYỄN HOÀNG ẢNH 0/1/1931 23/1/1975
Xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa 

, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Lam Sơn huyện Ngọc Lặc, 

tỉnh Thanh Hóa

9648

392 428 HOÀNG ẨN
Xã Thạnh Lợi, huyện Trung 

Huyện, Gia Ninh
9650

393 429 BÙI QUANG ÁNH 6/12/1930 21/4/1975
Quận 3, thành phố Sài Gòn , 

tỉnh Chợ Lớn

Tổng Công ty Xuất Nhập 

khẩu Máy - Bộ Ngoại thƣơng
9651

394 430 HUỲNH NGỌC ẨN 13/8/1931 21/4/1975
Xã Trƣờng Bình, huyện Cần 

Guộc, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Thiết kế Máy nhẹ -

Viện Thiết kế Máy công 

nghiệp - Bộ Cơ khí và Luyện 

kim

9652

395 431 LÂM VĂN ẨN 10/10/1928 1/11/1971
Hộ 17/16 Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn

Nông trƣờng Sông Bôi tỉnh 

Hòa Bình
9653

396 432 NGUYỄN VĂN ẤN
Xã Phƣớc Tuy, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Ban Cơ yếu Trung ƣơng 9654
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397 433 VŨ VĂN ẤT 8/4/1905 4/5/1975
Xã Phƣớc Hậu, huyện Cần 

Giuộc , tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Bia Hà Nội - Cục 

Kiến thiết cơ bản - Bộ 

Lƣơng thực thực phẩm

9655

398 434 LÊ VĂN BA 18/4/1905 28/1/1975
Xã Tân Bửu, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Xe đạp Thống 

Nhất Hà Nội
9656

399 435 NGUYỄN THANH BA 1/9/1914 20/4/1975
Xã Long Hiệp, huyện Trung, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Đóng tàu Bạch 

Đằng, Hải Phòng
9657

400 436 NGUYỄN VĂN BA 1/12/1953
Xã Bạch Cát, Hộ 14, Đặc khu 

Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Tổng công ty Bách hóa - Bộ 

Nội thƣơng
9658

401 437 PHAN VĂN BA 0/12/1930 10/3/1975

Thôn Hòa Thƣợng Nhất, xã 

Trƣờng Bình, huyện Cần 

Guộc, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Mì Chính Việt Trì - 

 Cục Thực Phẩm - Bộ Lƣơng 

thực thực phẩm

9659

402 438 TRẦN VĂN BA 21/8/1927 0/4/1974
Đƣờng Vĩnh Viễn, quận II, Sài 

Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Vụ Thành thị Ban miền Nam 

Trung ƣơng
9660

403 439 LÊ BÁ 25/12/1927 6/5/1975
Xã Tân Phúc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Sắt tráng men 

nhôm Hải Phòng
9661

404 440 NGUYỄN NGỌC BÁ 12/12/1938 1/10/1965
Ấp Mới, xã Mỷ Hạnh, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Bổ túc Cán bộ Y tế 

TW
9662

405 441 NGUYỄN VĂN BÁ 4/8/1929 3/5/1975 Xã Tân Túc, tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy Cơ khí Quang 

Trung - Bộ Công nghiệp nhẹ
9663

406 442 VÕ VĂN BÁ 4/7/1930 22/4/1975
Xã An Lạc, huyện Trung 

Xuyên, tỉnh Chợ Lớn

Tổng công ty Thiết bị - Bộ 

Vật tƣ
9664
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407 443 TRƢƠNG MINH BẠCH 4/5/1914 19/4/1975
Xã Đức Hòa Trung, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Văn phòng Ủy ban Vật giá 

Nhà nƣớc
9665

408 444 PHẠM BÌNH BÁN 12/4/1905 23/1/1975
Xã Long Sơn, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Lam Sơn, 

Thanh Hóa
9666

409 446 ĐỖ VĂN BẢY 9/9/1933 10/5/1973
Xã Tân Kiến, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Công trƣờng 57 - Bộ Kiến 

trúc
9668

410 448 NGUYỄN NHƢ BẢY 19/12/1933 26/5/1975
Xã Tân Nhựt, huyệnTrung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Ngân hàng thị xã Lạng Sơn 9670

411 449 NGUYỄN VĂN BẢY 12/4/1905 13/1/1971 Hộ 11, quận 4, tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy Xe đạp Thống nhất-

Bộ Công nghiệp nặng
9671

412 450 PHẠM VĂN BẢY 10/3/1929
Xã Mỷ Lệ, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Vụ kế hoạch - Bộ Công 

nghiệp nhẹ
9672

413 451 NGUYỄN VĂN BÉ 0/12/1934 30/10/1971
Xã An Ninh Hạ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Xƣởng Cơ khí Cửu Long, 

Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình
9673

414 453 LÊ HỒNG BÊ 17/4/1905 17/6/1975
Xã Trƣờng Bình, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Xây lắp I - Bộ 

Lƣơng thực và Thực phẩm
9675

415 454 NGUYỄN VĂN BÊ 0/6/1926 3/5/1975
Xã Bình Trị Đông, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy Thực phẩm Hải Hà 9676

416 455 PHAN BỀ 10/12/1933 10/4/1974
Xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Cơ khí Trung tâm 

Cẩm Phả, Quảng Ninh
9677
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417 456 TRƢƠNG VĂN BÊ Hộ 12, Quận 5, tỉnh Chợ Lớn Xƣởng cơ khí Hải Phòng 9678

418 457 DƢƠNG CÔNG BÍCH 8/5/1905 20/1/1973
Xã Đức Hòa Trung, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Học sinh miền Nam 

tỉnh Vĩnh Phú
9679

419 458 PHẠM VIỆT HOÀNG BÍCH 23/9/1951 4/8/1969
Xã Tân Túc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
9680

420 461 NGUYỄN VĂN BÌNH 28/10/1922 9/4/1962

Thôn Tân Châu, xã Tân Bửu, 

huyện Trung Huyện, tỉnh Chợ 

Lớn

Trƣờng Nguyễn Ái Quốc 9683

421 464 NGUYỄN TIẾN BỘ 21/5/1929 17/8/1970
Xã Thị Nghè, Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Nhà máy Đƣờng Bến Hồ, Hà 

Bắc
9686

422 467 NGUYỄN BÔNG 7/1/1929 15/11/1961
Xã Tân Phú Thƣợng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn
Công ty Lâm sản Hà Nam 9689

423 468 NGUYỄN VĂN BÔNG 7/4/1905 17/2/1962
Xã Tân Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Lƣơng thực Nghĩa 

Hƣng tỉnh Nam Định
9690

424 470 NGÔ NGỌC BỬU 24/9/1933 7/5/1975
Xã Phƣớc Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng học sinh miền Nam 

số 8 Vĩnh Phú
9692

425 471 NGUYỄN VĂN CA 12/4/1905 3/5/1975
Xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Công ty Lắp máy Điện nƣớc 

Hà Nội
9693

426 473 NGUYỄN NGỌC CẢNH 25/4/1905 24/1/1975 Huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

HTX Thƣơng binh Nguyễn 

Đình Chiểu - Số 147 Đội 

Cần, TP Hà Nội

9695
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427 474 TÔ VĂN CẢNH 11/5/1921 9/5/1975
Xã Đông Thạnh, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
9696

428 477 TRẦN CẦU 28/3/1931 3/10/1973
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Xí nghiệp sứ tỉnh Hà Tây 9699

429 478 TÔ VĂN CÓ 0/5/1931 6/5/1968
Xã Long Hiệp, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Bộ Y tế 9700

430 479 CHÂU VĂN CÓ 31/5/1919 22/4/1975
Bến Đá, Rạch Cát, Hộ 17, tỉnh 

Chợ Lớn

Nhà máy Quy chế - Bộ cơ 

khí và Luyện kim
9701

431 480 TÔ VĂN CỌP 31/12/1934 29/5/1975
Xã Tân Lân, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Cục truềyn thanh - Tổng cục 

thông tin
9702

432 481 NGUYỄN VĂN CỘI 15/10/1923 30/9/1965
Xã Hòa Khánh, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

2/9 tỉnh Hòa Bình
9703

433 482 NGÔ KẾ CÔN 26/11/1946 1/11/1972 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Đại Học Bách Khoa, 

Hà Nội
9704

434 483 HUỲNH VĂN CỦA 10/10/1930 3/5/1975
Xã Bình Khánh, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy đƣờng Vạn Điểm 

tỉnh Hà Tây
9705

435 484 NGUYỄN VĂN CỦA 13/12/1919 10/10/1963 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Xƣởng phim Hà Nội 9706

436 485 NGUYỄN THỊ CÖC 25/5/1936 27/5/1975
Xã Bình Trị Đông, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Viện Bảo vệ Bà mẹ trẻ sơ 

sinh
9707
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437 486 ĐÀO THU CÖC 20/5/1945 17/7/1968
Xã Tân Chánh, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Dƣợc khoa 

Hà Nội
9708

438 487 NGUYỄN THANH CỪ 17/4/1905 25/3/1975
Xã Chợ Gạo, huyện Phúc Lâm, 

tỉnh Chợ Lớn

Vụ Quản lý Ruộng đất TP 

Hà Nội
9709

439 488 NGUYỄN HỒNG CƢỢC 25/12/1934 23/1/1975
Xã Long Hựu, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Lam Sơn, 

huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh 

Hoá

9710

440 489 NGUYỄN THÀNH CƢỜNG 12/4/1905 Hộ 16, tỉnh Chợ Lớn 9711

441 490 TRẦN VĂN CƢỜNG 19/6/1919 2/5/1975
Xã Bình Chánh, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Xí nghiệp Gia công Dệt 

nhuộm TP Hà Nội - Bộ 

Công nghiệp Nhẹ

9712

442 491 NGUYỄN VĂN CỬU 13/4/1905
Xã Đa Phƣớc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Xƣởng 42 - Tổng cục Hậu 

cần
9713

443 492 TRẦN TRUNG CHÁNH 23/1/1931 10/12/1974
Xã Đông Thạnh, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Tổng Công ty Xuất nhập 

khẩu Biên giới Ngoại thƣơng
9714

444 493 NGUYỄN VĂN CHẨN 8/7/1939 11/12/1973
Xã Hƣng Long, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Cục Chăn nuôi Gia súc Nhỏ - 

 Uỵ ban Nông nghiệp TW
9715

445 494 NGUYỄN HỮU CHẤT 14/11/1921 15/3/1974
Xã Phƣớc Lợi, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Cục Công nghiệp - Uỵ ban 

Nông nghiệp TW
9716

446 495 ĐÀO CÔNG CHÂU 12/2/1928 3/9/1964
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Công đoàn Trung 

Ƣơng
9717
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447 496 LÊ TẤN CHÂU 15/6/1933 15/3/1974 Huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn Mỏ Than Hà Tu, Quảng Ninh 9718

448 497 NGUYỄN NGỌC CHÂU 21/1/1937 0/4/1962 Làng Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn
Học viện Nông - Lâm - Sở 

Nông nghiệp
9719

449 498 NGUYỄN THÀNH CHÂU 0/12/1924 2/5/1975
Hộ 11, đƣờng Minh Phụng, 

Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Xe đạp Thống 

Nhất, Hà Nội
9720

450 499 TRẦN MINH CHÂU 2/2/1933 3/5/1975
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Nguyễn Ái Quốc 

Trung ƣơng
9721

451 500 NGUYỄN KHÁNG CHIẾN 6/6/1947 3/5/1975
Xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Công trƣờng 25, Đông Anh, 

Hà Nội
9722

452 501 NGUYỄN VĂN CHIÊU 15/9/1935 0/1/1975
Thôn An Bình, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Chính trị miền Nam 

20/7 Bộ Nội vụ
9723

453 502 HUỲNH VĂN CHÍNH 17/7/1930 6/5/1958 Hộ 16, tỉnh Chợ Lớn Bộ Y tế 9724

454 504 NGUYỄN MINH CHÍNH 18/4/1905 27/11/1973
Xã Long Phụng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Đội Khai hoang Cơ giới - 

Công ty Khai hoang Cơ giới - 

 Ủy ban Nông nghiệp Trung 

ƣơng

9726

455 505 NGUYỄN VĂN CHÍNH 0/5/1930 25/2/1975
Xã Long Hòa, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Tổng Công ty Nông lâm sản - 

 Bộ Nội thƣơng
9727

456 506 KIỀU VĂN CHO 14/7/1928 30/3/1975
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Ủy ban kế hoạch Nhà nƣớc 9728
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457 507 LƢU QUANG CHỚP 1/7/1935 10/6/1975
Xã Phƣớc Tuy, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Cán bộ Thể dục - 

Thể thao TW
9729

458 510 VÕ VĂN CHƢ 15/4/1905 6/3/1975
Xã Phƣớc Ty, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Lƣơng Mỷ, tỉnh 

Hòa Bình
9732

459 511 NGUYỄN HỒNG CHƢƠNG 1/8/1944 5/5/1975
Xã Long Hiệp, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Viện Nghiên cứu Thủy sản - 

Tổng cục Thủy sản
9733

460 512 NGUYỄN ĐĂNG DANH 10/4/1905
Xã Phong Đƣớc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Công ty Vận tải ô tô Hà Nội 9734

461 514 TRẦN VĂN DẦN 5/7/1926 21/4/1975
Xóm Hiệp Hƣng (Lò Gốm), 

quận 6, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Cơ khí Duyên Hải, 

Hải Phòng - Bộ Cơ khí 

Luyện kim

9736

462 516 NGUYỄN VĂN DINH 28/8/1928 11/6/1962 Hộ 10, tỉnh Chợ Lớn Xƣởng Toa xe Hải Phòng 9738

463 517 PHẠM VĂN DÔNG 18/10/1921 20/2/1962

Xã Phú Hiệp, huyện Trung 

Huyện (Gia Định Ninh), tỉnh 

Chợ Lớn

Vụ Cán bộ Giáo dục - Bộ 

Giao thông Vận tải
9739

464 518 LÊ THANH DƠN 20/6/1941 14/5/1975
Xã Bình Thuỵ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Cấp III Lê Hữu Trác 

tỉnh Hà Tĩnh
9740

465 519 NGUYỄN DUNG 1/11/1931 10/11/1961
Hộ 13, xóm Than, tỉnh Chợ 

Lớn
Khu Gang thép Thái Nguyên 9741

466 520 NGUYỄN THỊ PHÙ DUNG 20/1/1940 16/7/1966
Xã Tân Mỷ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Y khoa Hà 

Nội
9742
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467 521 TRẦN SANH DUNG 22/1/1919
Xã Qui Đức, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Vụ kế hoạch nội thƣơng - Ủy 

ban kế hoạch Nhà nƣớc
9743

468 522 HOÀNG TÍNH DŨNG 0/1/1933 25/1/1975
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Dƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Đội 6 - Nông trƣờng Quốc 

doanh Lam Sơn, huyện Ngọc 

Lạc, tỉnh Thanh Hoá

9744

469 523 LÊ TRÍ DŨNG 15/10/1937 3/5/1975
Xã Tân Phú Thƣợng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Công trƣờng B74 & 29 - 

Công ty Xây lắp II - Bộ Vật 

tƣ

9745

470 524 NGUYỄN VĂN DŨNG 20/9/1931 4/5/1975
Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 

Hòa, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Viện Quy hoạch Thiết kế 

Điện - Bộ Điện than
9746

471 526 NGUYỄN HỮU DƢ 28/9/1930
Xã Trƣờng Bình, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty kim khí Hóa chất Hà 

Nội
9748

472 527 NGÔ ANH DƢNG 0/12/1929 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Cục Điện lực 9749

473 528 PHAN DƢƠNG 5/1/1933
Xã Tân Lân, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
Công ty vật tƣ Hà Tây 9750

474 529 TRẦN TẾ DƢƠNG 30/7/1918

Thôn Ấp Chính, xã Tân Bửu, 

huyện Trung Huyện, tỉnh Chợ 

Lớn

Công ty kho vận công nghệ 

phẩm Hải Phòng
9751

475 530 TRẦN VĂN DƢỠNG 1/1/1947
46 Bình Thới, Quận 6 Sài 

Gòn, tỉnh Chợ Lớn
K20 Vĩnh Phú 9752

476 532 LÊ VĂN ĐẠI 2/2/1928 28/2/1974
Xã Tân Lân, huyện Cầu Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
9754
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477 533 MAI ĐÁNG 0/6/1936 24/3/1975
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Ban Khoa giáo, tỉnh uỵ Hòa 

Bình
9755

478 534 NGUYỄN VĂN ĐÁNG 0/1/1930 12/2/1974
Xã Tân Lân, huyện Cần Đƣớc , 

tỉnh Chợ Lớn

Phòng Văn hoá Thông tin, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cai

9756

479 535 NGUYỄN TẤN ĐẠT 0/12/1928 25/5/1975
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Ty Lao động, tỉnh Bắc Thái 9757

480 536 TRẦN VĂN ĐẮC 4/4/1905 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy cơ khí Hồng Gai 

khu Hồng Quảng
9758

481 537 NGUYỄN VĂN ĐẶC 2/2/1927 26/5/1975
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Công ty Xây lắp I - Bộ Vật tƣ 9759

482 539 TRẦN VĂN ĐẶNG 2/3/1925 20/4/1967
Hộ 10, Châu Thành, Sài Gòn, 

tỉnh Chợ Lớn

Công trƣờng Lắp máy Dệt 

8/3 - TP Hà Nội
9761

483 542 NGUYỄN VĂN ĐẨY 10/2/1924 3/5/1975
Xã Tân Phú Thƣợng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Cơ khí Hoá chất 

Hà Bắc
9764

484 543 LA SỶ ĐIỀN 1/5/1905 Quận 6, tỉnh Chợ Lớn 9765

485 544 NGUYỄN VĂN ĐẸP 6/6/1934 14/11/1971
Ấp Quéo Ba, xã Mỷ Quý Tây, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Sông Bôi, Lạc Thuỵ, tỉnh 

Hòa Bình

9765

486 545 BÙI MINH ĐỊNH 0/1/1936 18/2/1970
Xã Quy Đức, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Đội phó đội 3 - Nông trƣờng 

Quốc doanh Ba Vì tỉnh Hà 

Tây

9766
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487 546 TRẦN VĂN ĐỌT 10/10/1926 10/3/1975
Xã Đức Hòa Thƣợng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Thống nhất 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hoá

9767

488 547 BÙI QUANG ĐÔ 17/10/1924 2/4/1975
Xã An Ninh, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn
Uỵ ban Nông nghiệp TW 9768

489 549 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 1/8/1922
Xã Trƣơng Bình, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Xí nghiệp Gò hàn, Cục Xây 

dựng Hà Nội
9770

490 550 ĐẶNG VĂN ĐỨC 2/2/1936 15/1/1975
Xã Long Hòa, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Xây dƣng Xuân Hòa 

- Bộ Xây dựng
9771

491 552 TRƢƠNG KỲ ĐỨC 23/12/1929
Hộ 13, Thành Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Cục Vận tải Đƣờng sông - 

Bộ Giao thông Vận tải
9773

492 553 TRƢƠNG VĂN ĐỨC 0/3/1934 3/5/1975 tỉnh Chợ Lớn Xí nghiệp 19/8 - Bộ Vật tƣ 9774

493 554 PHẠM MINH ĐƢỜNG 8/7/1932 3/5/1975
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy Xe đạp Thống nhất 9775

494 555 NGUYỄN VĂN GÕ 0/5/1913 26/4/1965
Xã Mỷ Yên, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Vân Du tỉnh Thanh Hoá
9776

495 556 NGUYỄN VĂN GIÁO 0/11/1923 22/3/1973
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Duộc, tỉnh Chợ Lớn

Cty Kiến trúc Việt Trì - Bộ 

Kiến trúc
9777

496 558 ĐẶNG VĂN GIỎI 7/9/1921 tỉnh Chợ Lớn Xƣởng máy 120 9779
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497 559 NGUYỄN VĂN GIỰC 8/4/1905 21/4/1965
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Công ty Vận tải Ô tô Hà Nội 9780

498 560 NGUYỄN SƠN HÀ 1/9/1927 29/1/1974
Xã Long Định, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Ban Thống nhất Trung ƣơng 9781

499 561 DƢƠNG PHÁT HẢI 17/5/1920 5/3/1974
Châu Thành, Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Nhà máy Đóng tàu Bạch 

Đằng, Hải Phòng
9782

500 562 HOÀNG HỒNG HẢI 14/7/1928
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
9783

501 564 NGUYỄN HÙNG HẢI 18/4/1905 10/5/1975 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Xƣởng Phim truyện Việt 

Nam
9785

502 565 NGUYỄN VĂN HẢI 5/10/1947 25/4/1973 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Đoàn Điện ảnh quân đội 9786

503 566 NHAN NGỌC HẢI 19/7/1922 3/5/1975
Xã Bình Đăng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Xe khách Thống 

nhất, Hà Nội
9787

504 567 NGUYỄN HỮU HẠNG 19/4/1905 15/3/1974
Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 

Hòa Thành, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Tài chính huyện Vĩnh 

Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phú
9788

505 568 ĐINH BẢO HẠNH 10/11/1944 10/3/1973
Xã Mỷ Yên, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Bệnh viện Đăng Cƣơng, 

huyện An Hải, Hải Phòng
9789

506 569 LA THỊ HẠNH 25/7/1936 28/2/1975
Xóm Đầm(xóm Củi), Quận 13 

- Thành Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng phổ thông cấp III, 

huyện Thái Phiên, TP Hải 

Phòng

9790
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507 571 NGUYỄN HỮU HẠNH 30/8/1937 10/12/1973
Xã Hƣng Long, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Cửa hàng Nông sản thực 

phẩm, huyện Chƣơng Mỷ, 

tỉnh Hà Tây

9792

508 572 NGUYỄN THỊ HẠNH 28/1/1918 21/4/1965
Xã Phƣớc Lộc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Y tế TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An
9793

509 573 THÁI THỊ HẠNH 29/12/1941 22/9/1965
Xã Mỷ Lệ, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà 

Nội
9794

510 574 NGUYỄN PHÖ HÀO 30/10/1930 21/9/1971 Hộ 18, tỉnh Chợ Lớn
Phòng điều độ Cảng Hải 

Phòng
9795

511 576 NGÔ NGỌC HẢO 3/2/1938 15/3/1973
Xã Phƣớc Hậu , huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Sƣ phạm 10+3 Hà 

Nội
9797

512 577 VÕ VĂN HẠP 9/4/1917 21/4/1975
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Tổng Cục Thủy sản, Hà Nội 9798

513 578 NGUYỄN VĂN HẰNG 0/6/1916 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam
9799

514 579 TRẦN VĂN HẸ 5/8/1923 5/4/1973
Xã Bình Trị Đông, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Cty Thiết bị xếp dỡ Cơ giới - 

Tổng cục Đƣờng sắt
9800

515 580 ĐẶNG BỬU HIỆP 30/5/1938 22/10/1965 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Đại học Y khoa Hà 

Nội
9801

516 581 ĐÀO CÔNG HIỆP 2/9/1929 5/1/1974
Xã Long Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Lâm trƣờng Quốc doanh 

Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh
9802



53

517 582 TRẦN NGHĨA HIỆP 25/12/1923 0/6/1965
Xã Long Hiệp, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
9803

518 583 LÊ TRUNG HIẾU 26/6/1934 28/5/1905 tỉnh Chợ Lớn
Xƣởng Cơ khí Z21 - Cục 

Vận tải Biển
9804

519 584 NGUYỄN CHÍ HIẾU 24/4/1905 9/9/1967
Xóm Ấp, xã Phƣớc Đông, 

huyện Cần Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Cao đẳng Mỷ thuật 

Việt Nam Hà Nội
9805

520 585 PHAN VĂN HIẾU 15/12/1937 20/3/1974

Xã Long An, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (Long An 

)

9806

521 586 TRƢƠNG KỲ HIẾU 30/8/1931 15/10/1973 Hộ 13, tỉnh Chợ Lớn Trƣờng Đại học Thuỵ sản 9807

522 587 VÕ VĂN HIẾU 10/12/1948 7/1/1974
Xã An Ninh, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Bách khoa 

Hà Nội
9808

523 588 TRẦN VĂN HÍT 0/10/1928 11/11/1970
Xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn
Tổng cục Đƣờng sắt 9809

524 589 ĐẶNG NHƢ HOA 0/7/1928 14/2/1963
Xã Phƣớc Tuy, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Ban Thanh tra Bắc Ninh 9810

525 590 HỒNG ĐÀO HOA 25/12/1938 7/5/1975
Xã Long Hòa, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Cao Bá Quát, Gia 

Lâm, Hà Nội
9811

526 593 TRƢƠNG VĂN HOA 8/4/1905 8/10/1971
Xã Phƣớc Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Việt Nam Thông tấn xã 9814
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527 594 LÊ VĂN HÓA 15/4/1905 18/2/1970
Xã Qui Đức, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Xuân Mai - Hà 

Tây
9815

528 595 NGUYỄN CHƢỞNG HÓA 15/4/1939 16/6/1975
Xã Tân Phú Thƣợng, huyên 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Viện thiết kế dân dụng - Bộ 

Xây dựng
9816

529 596 MAI VĂN HÕA 17/2/1925 11/4/1961
Xã Tân Kim, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Trạm cung ứng thuộc Cục 

Công Nghiệp Quốc Doanh, 

Bộ Nội Thƣơng

9817

530 597 NGÔ XUÂN HÒA 15/4/1905 22/11/1968
Xã Bình Đăng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Tài chính, thị xã Bắc 

Giang - Ty Tài chính, tỉnh 

Hà Bắc

9818

531 600 VÕ MỘNG HÕA 7/4/1905 17/10/1963
Ngã 6, tỉnh Chợ Lớn, tỉnh Chợ 

Lớn

Mỏ Crômite Cổ Định, Thanh 

Hóa
9821

532 601 VŨ ANH HOÀNG 27/5/1931 17/8/1970
Hộ 8, Nội thành Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Bình Minh, tỉnh Ninh Bình
9822

533 602 TRẦN MINH HOÀNG 19/12/1944 21/4/1975
Xã Bình Trị Đông, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Công ty Điện lực Việt Nam 9823

534 603 NGUYỄN VĂN HOÀNH 15/11/1930 2/2/1963
Xã Phƣớc Vĩnh Tây, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Lý luận và Nghiệp vụ 9824

535 604 HUỲNH KIM HUYỀN 1/4/1905
Xã Phƣớc Lâm, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
9825

536 605 HUỲNH VĂN HỒ 16/3/1925 11/9/1962
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Bộ Thuỵ lợi - Điện lực 9826
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537 606 NGUYỄN BẠCH HỔ 31/12/1939 5/2/1965
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phóng viên Nhà báo thuộc 

cơ quan Việt Nam Thông tấn 

xã

9827

538 607 NGUYỄN VĂN HỘ 0/5/1920 26/11/1974
Xã Phong Đƣớc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Vân Du tỉnh 

Thanh Hoá
9828

539 609 NGÔ THỊ HỒNG 25/5/1937 2/5/1973
Xã Phƣớc Lợi, huyện Trung 

Huyên, tỉnh Chợ Lớn
Ban Cán sự Đảng ngoài nƣớc 9830

540 610 NGUYỄN VĂN HƠN 24/12/1939 17/10/1963
Mỷ Thanh Bắc, Đức Hòa 

Thành, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà 

Nội
9831

541 611 PHAN VĂN HUÂN 15/10/1934 21/6/1975
Xã Long Định, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Xƣởng Cơ khí - Ủy ban 

Nông nghiệp TW, xã Minh 

Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh 

Thanh Hóa

9832

542 612 NGUYỄN THÀNH HUÊ 15/3/1923 17/8/1970
Xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Lƣơng Mỷ, tỉnh 

Hòa Bình
9833

543 613 HUỲNH PHI HÙNG 18/4/1905 0/3/1974
Xã Bình Trị Đông, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Ty Tài chính tỉnh Hải Hƣng 9834

544 615 NGUYỄN VIỆT HÙNG 4/6/1957
Xã Tân Bửu, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Cấp III Thăng Long, 

khu Hai Bà Trƣng, TP Hà 

Nội

9836

545 616 TRƢƠNG THẾ HÙNG 20/8/1935 28/5/1905
Xã Long Cang, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Công nhân Kỷ thuật 

I tỉnh Hà Bắc
9837

546 617 NGUYỄN KIM HƢƠNG 25/10/1943
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Ngân hàng Kiến thiết Hà Nội 9838
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547 618 NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG29/10/1938 28/9/1972 Cây Mai, tỉnh Chợ Lớn Vụ I, Bộ Y tế 9839

548 619 TRẦN THỊ XUÂN HƢƠNG 1/4/1958 12/5/1975
Xã Long Hiệp, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
9840

549 620 MAI HỮU ÍCH 15/4/1915
Xã Trƣờng Bình, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam
9841

550 622 NGUYỄN VĂN KIẾM 1/5/1932 28/5/1905
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trạm Quản lý Thủ công 

nghiệp Hà Nội
9843

551 623 VÕ THÀNH KIÊN 19/9/1917 20/4/1969
Xã Phƣớc Tuy, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Ủy ban Kiểm tra Thành Ủy 

Hải Phòng
9845

552 624 DIỆP HOÀNG KIẾT 1/10/1930 19/5/1975 Hộ 9, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Cảng II, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
9846

553 625 LÝ THƢỜNG KIỆT 10/10/1925 26/1/1974 Hộ 17, Quận 6, tỉnh Chợ Lớn
Công ty Kim khí hoá chất, 

Đống Đa, TP. Hà Nội
9847

554 627 PHẠM VĂN KIỆU 14/4/1905 9/11/1962
Xã Mỷ Lộc, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Chợ Lớn

Vụ Bảo tồn Bảo tàng - Bộ 

Văn hoá, TP. Hà Nội
9849

555 628 LÊ VĂN KIM 13/2/1926 14/2/1962
Xã Tân Nhựt, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Sở Vận tải, Hà Nội 9850

556 629 PHẠM CÔNG KỈNH 0/11/1920 26/5/1905
Xã Long Sơn, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn (Long An)
Cán bộ B ra chữa bệnh 9851
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557 630 HUỲNH TRUNG KÍNH 13/4/1905 1/3/1975
Xã Mỷ Hạnh, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn
Công ty Thực phẩm Hà Nội 9852

558 633 NGUYỄN PHƢỚC KHẢNH 1/3/1930 7/7/1975
Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Chợ Lớn

Bệnh viện Khu tự trị Việt 

Bắc
9855

559 634 PHẠM DUY KHÁNH 15/1/1935 17/1/1975
Xã Long Hiệp, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Ban Kiến thiết - Nhà máy 

Thức ăn Gia súc tỉnh Hải 

Hƣng

9856

560 635 DƢƠNG VĂN KHI 17/4/1905 28/5/1905 Phú Lâm, tỉnh Chợ Lớn Công ty Hóa chất Đức Giang 9857

561 636 ĐẶNG DUY KHIÊM 12/9/1931 21/12/1965
Xã Thuận Thành, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Y sĩ Thanh Hóa 9858

562 637 ĐẶNG THANH KHIẾT 1/9/1938 10/5/1965
Xã Phƣớc Lai, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng ĐH Tổng hợp Hà Nội 9859

563 638 NGUYỄN THANH KHIẾT 28/2/1925 1/3/1962
Xã Tân Kiên, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Bộ y tế Hà Nội 9860

564 639 LÊ TÂN KHOA 1/3/1936 22/12/1964
Xã Mỷ Hanh, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Đại học Nông nghiệp 9861

565 640 VÕ ĐĂNG KHOA 6/7/1942 4/12/1973
Xã Tân Cúc, huyện Chợ Đệm, 

tỉnh Chợ Lớn

Đoàn III - Cục Điều tra Quy 

hoạch Rừng Thanh Sơn, tỉnh 

Vĩnh Phúc

9862

566 641 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 13/4/1937 5/10/1964
Thành phố Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn

Ty Nông nghiệp Thuỵ lợi 

Vĩnh Linh
9863
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567 642 TỐNG KHƠN 14/4/1905 2/4/1967
Xã Tân Phú Thƣợng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Y sĩ Việt Bắc 9864

568 643 PHẠM ĐÌNH KHƢƠNG 10/3/1929 22/2/1975
Xã Mỷ Lệ, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
Vụ Kế hoạch - Bộ Vật tƣ 9865

569 644 LÊ VĂN LẠC 10/4/1905 15/12/1973
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣợc, tỉnh Chợ Lớn

Đội Kiến trúc Cơ bản cảng 

Hải Phòng
9866

570 645 LÊ HỒNG LẠC 14/8/1935
Xã Tân Chánh, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Ngân hàng Quế Võ, Hà Bắc 9867

571 646 NGUYỄN VĂN LÃM 3/3/1933 22/3/1975
Xã Tân Chánh, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Tổng cục Địa chất 9868

572 647 LÊ VĂN LÁNG 5/5/1928 3/11/1965 Hộ 13 , tỉnh Chợ Lớn
Nông trƣờng Cao Phong, 

Hòa Bình
9869

573 649 TRẦN VĂN LẮM 4/9/1915 22/5/1975
Địa phƣơng Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn

Hội Mỷ thuật Việt Nam - Hà 

Nội
9871

574 650 LÊ VĂN LẪM 15/12/1934 Hộ 11, tỉnh Chợ Lớn 9872

575 651 PHẠM HOÀNG LÂN 4/2/1927 30/3/1975
Xã Tân Túc(Chợ Đêm), huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Cục xây dựng thành phố Hà 

Nội
9873

576 652 NGUYỄN THÀNH LẬP 1/1/1935 6/2/1975
Xã Long Phụng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Văn phòng tỉnh uỵ tỉnh Hà 

Tây
9874
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577 653 PHẠM THỊ LẬP 29/4/1905 25/6/1975 tỉnh Chợ Lớn
Trại cá giống Quốc Oai, Hà 

Tây
9875

578 654 TRIỆU VĂN LÂU 0/12/1922 19/5/1975
Chợ Trạm, xã Mỷ Lệ, huyện 

Cần Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Cán bộ Thanh tra Xí nghiệp 

Bƣu điện tỉnh Hải Hƣng
9876

579 655 ĐẶNG BÁ LÂU 26/6/1917 15/3/1975
Hộ 14, huyện Hòa Lục, tỉnh 

Chợ Lớn

Cán bộ hƣu trí thuộc phòng 

thƣơng binh xã hội cấp 

lƣơng và quản lý

9877

580 656 ĐOÀN VĂN LÊ 7/12/1947 16/1/1975 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Tài chính Trung 

ƣơng
9878

581 657 LÊ NGỌC LIÊM 14/3/1918 22/7/1975
Xã Phƣớc Lại, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Việt Co shif 1B 

Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
9879

582 658 NGUYỄN THANH LIÊM 7/9/1926
Xã Tân Trúc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam
9880

583 659 TRẦN BÁ LIÊN 9/10/1927 17/8/1970
Xóm Dầu, đƣờng An Bình, hộ 

9, tỉnh Chợ Lớn

Đội quy hoạch 6 - Cục Quy 

hoạch - Bộ Nông trƣờng
9881

584 660 ĐẶNG THỊ LIỄU 10/4/1905 15/9/1970
Xã Long Phụng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Bộ Giao thông Vận tải 9882

585 661 MAI NGỌC LIỄU 5/4/1905 0/3/1975
Xã Tân Lân, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy Bia Hà Nội 9883

586 662 PHAN TẤN LIỄU 5/1/1933 25/10/1973
Xã Tân Lân, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
Công ty Vật tƣ Hà Tây 9884
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587 663 DƢ PHÁT LINH 2/10/1944 3/9/1973 tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Cấp II Phan Thị 

Khƣơng, Hồng Gai, Quảng 

Ninh

9885

588 664 ĐOÀN THÀNH LINH 9/4/1905 3/5/1975
Xã Phú Lâm, khu Sài Gòn, 

tỉnh Chợ Lớn

Tổng Công ty Nông Lâm sản 

- Bộ Nội thƣơng
9886

589 665 PHÙNG TUYẾT LINH 25/10/1939 24/11/1967 tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Đại học Dƣợc khoa 

Hà Nội
9887

590 666 LÊ VĂN LONG 9/5/1919 2/4/1967
Hộ 11c Quartur, huyện Phú 

Lâm, tỉnh Chợ Lớn
Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội 9888

591 667 NGÔ NGỌC LONG 5/10/1940 20/9/1964
Xã Phƣớc Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Học sinh miền Nam, 

huyện Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

9889

592 668 NGUYỄN VĂN LONG 20/6/1925 20/6/1975
Xã Tân Quý Tây, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Nhà Xuất bản Thống nhất 

(Hội Liên hiệp Văn học nghệ 

thuật Việt Nam)

9890

593 670 PHAN QUANG LỢI 9/5/1949 23/2/1968 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Bƣu điện huyện Lập 

Thạch - Ty Bƣu điện và 

Truyền thanh tỉnh Vĩnh Phúc

9892

594 671 TRẦN THẮNG LỢI 23/3/1929 3/5/1975
Xã Tân Mỷ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Vụ Kế hoạch - Bộ Công 

nghiệp nhẹ
9893

595 672 PHAN VĂN LUÔNG 10/4/1905 24/3/1975
Xã Hƣng Long, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
9894

596 673 PHẠM VĂN LƢƠNG 0/10/1934 18/3/1974
Xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Ban phân vùng quy hoạch 

nông nghiệp
9895
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597 674 TRẦN VĂN LƢỠNG 13/4/1905
Xóm Bàn Cờ, quận Tƣ Sài 

Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Trạm muối huyện Hải Hậu, 

Nam Định
9896

598 675 NGUYỄN VĂN MÁCH 14/4/1905 29/9/1971
Xã Tân Thuận Đông, huyện 

Nhà Bè, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Vinh Quang 

huyện Tiên Lãng thành phố 

Hải Phòng

9897

599 676 ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI 29/12/1943 16/2/1971 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Cấp II xã Hồng 

Bàng, huyện Yên Mỷ tỉnh 

Hải Hƣng

9898

600 677 ĐỒNG VĂN MAI 1/1/1920 2/10/1965
Xã Long Hòa, huyện Cần 

Đƣớc , tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng phổ thông cấp 3 bổ 

túc văn hoá học sinh miền 

nam - Đông Triều

9899

601 680 ĐẶNG VĂN MÃNG 11/4/1905 5/3/1973
Thị trấn Đức Hòa, tỉnh Chợ 

Lớn

Chị bộ Đồng Thịnh, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội
9902

602 681 HÀ MÁNH 0/5/1928 13/12/1974
Xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy sửa chữa ô tô thuộc 

Bộ Thủy lợi
9903

603 682 DƢƠNG CÔNG MẠNH 14/8/1920
Xã Mỷ Hạnh, huyện Hòa Đức, 

tỉnh Chợ Lớn
Cục kiến thiết cơ bản 9904

604 936 NGUYỄN VIÊN MẪN 10/6/1926
Xã Tân Kiên, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Cửa hàng Lƣơng thực Cẩm 

Phả - Ty Lƣơng thực khu 

Hồng Quảng

9906

605 684 NGUYỄN MẬU 13/4/1905 28/5/1905
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Tổng công đoàn Việt Nam 9907

606 685 NGUYỄN HỒNG MÂY
Xã Long Trạch, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Vận tải Đƣờng sông 

Hải Dƣơng
9908
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607 686 NGUYỄN VĂN MÊN 0/12/1935 16/9/1964
Xã Đa Phƣớc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Chính trị Bộ Giáo 

dục
9909

608 688 NGUYỄN CÔNG MINH 15/1/1930 10/12/1973
Xã Thuận Thành, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Thống kế Kế hoạch 

Ty Thƣơng nghiệp tỉnh Thái 

Bình

9911

609 689 NGUYỄN HOÀNG MINH 12/12/1933 10/12/1971
Xã Long Đức Đông, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Công trƣờng K3 Ninh Bình - 

Bộ Kiến trúc
9912

610 690 PHẠM VĂN MINH 7/11/1932 1/4/1975
Xã Tân An, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà Máy cơ khí Long Biên 

thuộc Cục Công nghiệp Hà 

Nội

9913

611 693 VƢƠNG BỬU MINH 30/12/1943 0/6/1975 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Đại học Y khoa 

thành phố Hà Nội
9916

612 694 TRẦN MÓT 17/4/1905 20/4/1974

thôn Phƣớc Quảng, xã Phƣớc 

Lợi, huyện Trung Huyên, tỉnh 

Chợ Lớn

Ty Lƣơng thực Hải Phòng 9917

613 695 TRẦN VĂN MỘNG 1/2/1935 2/12/1968
Xã Tân Nhật, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học y khoa Hà 

Nội
9918

614 696 DƢƠNG VĂN MỘT 13/4/1905 18/2/1970
Xã Bình Đăng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Sông Bội, 

huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
9919

615 697 HUỲNH VĂN MUÔN 8/1/1925 16/9/1973 Hộ 18 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Xƣởng Sửa chữa Trung tâm 

Bƣu điện Hà Nội
9920

616 698 DƢƠNG VĂN MƢỜI 1/5/1928 26/11/1974
Xã Bình Đăng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Lam Sơn Ngọc Lạc - Thanh 

Hóa

9921
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617 700 NGUYỄN VĂN MƢỜI 1/1/1932 0/5/1975
Xã Tân Bửu, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phân xƣởng Mý đo ngành 

Độc lực - Công ty Gang thép 

Thái Nguyên

9924

618 701 LÊ VĂN MỲ 21/2/1926 3/5/1975
Xã An Phú Tây, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Công đoàn Y tế Việt Nam 9925

619 702 NGUYỄN SƠN NAM 12/4/1905 18/8/1970 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Nông trƣờng Quốc doanh 

Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phú
9926

620 703 TRẦN HOÀI NAM 16/3/1924 21/8/1968
Thành phố Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn

Trƣờng Cán bộ Nghiệp vụ - 

Bộ Công nghiệp nhẹ
9928

621 704 ĐOÀN VĂN NĂM 25/2/1923 13/2/1963 Hộ 12, tỉnh Chợ Lớn
Tổng đội Xây lò khu Gang 

thép Thái Nguyên
9929

622 706 LÊ VĂN NĂM 14/4/1905 25/3/1975
Xã Phƣớc Tuy, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Sông Bôi, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

9931

623 707 LƢU THỊ NĂM 6/10/1940 9/4/1975
Xã Phƣớc Lợi, huỳên Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phú
9932

624 708 LƢU VĂN NĂM 24/10/1926 3/5/1975
Hộ 20, quận 5, Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Xí nghiệp Dụng cụ đồ nghề 

huyện Đông Anh, Hà Nội
9933

625 709 NGUYỄN SƠN NĂM 8/8/1937
Xã Long Hựu, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội
9934

626 711 TĂNG VĂN NĂM 25/5/1922 16/2/1963 Hộ 10, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Tổng Công Đoàn Việt Nam 9936
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627 712 VÕ VĂN NĂM 18/2/1963
Xã Long Đƣớc Đồng, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Chế tạo Bơm tỉnh 

Hải Dƣơng
9937

628 713 ĐẶNG PHƢỚC NIÊN 0/10/1932 14/12/1974
Xã Long Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh Cờ 

Đỏ, huyện Nghĩa Đà, tỉnh 

Nghệ An

9938

629 715 NGUYỄN VĂN NIÊN 15/7/1937 9/1/1974
Xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Cơ khí só 5, Từ 

Liêm - Hà Nội - Bộ Xây dựng
9940

630 717 VÕ VĂN NỬA 20/2/1930 10/12/1974
Đƣờng Bình Tiên, hộ 11, tỉnh 

Chợ Lớn

Tổng Công ty Xuất nhập 

khẩu Thủ công mỷ nghệ - Bộ 

Ngoại thƣơng

9943

631 719 LÊ VĂN NGÀ 27/9/1915 31/12/1966
Xã Tân Chánh, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Bệnh viện Việt Đức - Bộ Y tế 9945

632 720 NGÔ TẤN NGÀN 15/9/1923 10/5/1975
Xã Phƣớc Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Ty tài chính Nghệ An 9946

633 721 NGUYỄN ĐĂNG NGAY 1/1/1924 22/4/1975
Làng Tân An, quận Cầu Dƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Viện trƣởng Viện Công 

nghiệp Giấy xenlulô - Bộ 

Công nghiệp Nhẹ

9947

634 722 NGUYỄN VĂN NGHỀ 12/4/1905
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
9948

635 725 NGUYỄN TẤN NGHĨA 10/11/1935 21/8/1968
Xã Long Cang, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Y khoa Hà 

Nội
9951

636 726 NGUYỄN VĂN NGHIÊN 12/4/1905 3/11/1965
Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 

Hòa , tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Bổ túc cán bộ y tế 

Hà Nội
9952
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637 727 PHẠM HỮU NGHIỆP 6/12/1933 5/5/1975
Xã Tân Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Cục Điện chính - Tổng cục 

Bƣu điện
9953

638 728 HỨA VĂN NGỌC 2/9/1932 12/2/1962
Xã Bình Trị Đông, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Tập đoàn 5 Nhà máy Cơ khí 

Cẩm Phả
9954

639 729 NGUYỄN QUANG NGỌC 31/10/1928 28/3/1974
Xã Long An, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Vụ thu Quốc doạnh và Thuế - 

 Bộ Tài chính
9955

640 730 PHẠM VĂN NGỌC 7/7/1924 Hộ 10, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn 9956

641 731 NGUYỄN VĂN NGÔI 8/6/1923 0/9/1964
Xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Sông Bôi tỉnh Hòa Bình
9957

642 732 VÕ VĂN NGÔI 0/10/1931 28/2/1974

Xóm Tân Xuân, xã Tân Nhứt, 

huyện Trung Huyện, tỉnh Chợ 

Lớn

Đội Cơ giới 14 - Công ty 

Khai hoang, thuộc Uỵ ban 

Nông nghiệp TW

9958

643 733 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 1/5/1939 3/5/1975
Xã Bình Chánh, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phố quản đốc cơ điện - Nhà 

máy Cơ khí Quang Trung
9959

644 735 PHẠM TẤN NHÃ 25/9/1933 3/2/1975
Xã Tân An, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Phòng Nghiên cứu bao bì và 

Đồ mộc - Bộ Công nghiệp 

nhẹ

9961

645 736 DƢƠNG CÔNG NHẠN 18/2/1931 0/6/1965
Xã Đức Hòa Trung, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Sở Bƣu điện thành phố Hải 

Phòng
9963

646 737 TRẦN VĂN NHỊ 26/2/1928 26/4/1965
Đƣờng Thơ Ký, hộ 12, quận 7, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Xay Ninh Giang 

tỉnh Hải Dƣơng, học tại 

Trƣờng Công đoàn TW

9964
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647 738 NGUYỄN NGỌC NHIÊU 1/12/1924 17/2/1962
Xã An Phú Tây, huyện Trung 

Quận, tỉnh Chợ Lớn

Vụ Quản lý Nhân công - Bộ 

Lao động
9965

648 740 NGUYỄN HÙNG NHO 1/12/1935 7/12/1973
Hộ 14, Bạch Cát Đặc khu Sài 

Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Tổng Công ty Bách hóa - Bộ 

Nội thƣơng
9967

649 741 NGUYỄN VĂN NHO 14/4/1905 3/11/1965
Hộ 19 Đặc khu Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Cao Phong, Kỳ Sơn tỉnh Hòa 

Bình

9968

650 742 LẠI VĂN NHƠN 12/2/1931 14/8/1970 Renunles 32, tỉnh Chợ Lớn
Xí nghiệp giấy - Ty Công 

nghiệp tỉnh Nam Hà
9969

651 743 NGUYỄN VĂN NHU 24/4/1937 10/5/1974
Thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Thông tin 

Liên lạc Vĩnh Phú
9970

652 744 NGUYỄN DUY NHƢỜNG 29/6/1948 8/5/1973
Xã Phƣớc Vân, Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Cục Kỷ thuật Phát thanh - 

Đài Tiếng nói Việt Nam
9972

653 745 NGUYỄN MINH NHỰT 15/6/1921 17/6/1975
Xã An Ninh, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Vụ Tổ chức Cán bộ - Uỵ ban 

Thống nhất TW
9973

654 746 NGUYỄN HOÀNG OANH 22/12/1953 5/12/1974 Hộ 4, tỉnh Chợ Lớn
Xí nghiệp Vận tải hàng hoá 

số 2
9974

655 747 VÕ KIM OANH 3/10/1940 3/5/1975
Xã Tân Túc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Xí nghiệp Xe ca Hà Nội 9975

656 748 VÕ HOÀNG OANH 20/2/1930 1/10/1973
Xã Mỷ Lộc, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Chợ Lớn

Xí nghiệp Nhà máy Tơ Nam 

Định
9976
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657 749 NGUYỄN VĂN ON 1/1/1933 3/5/1975
Xã Long An, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Vụ Kế hoạch - Bộ Công 

nghiệp nhẹ
9977

658 751 NGUYỄN VĂN PHẨM 5/4/1917 5/5/1975
Xã Phƣớc Tuy, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Cục thu Quốc doanh - Bộ 

Tài chính
9979

659 753 NGUYỄN VĂN PHẤN 5/4/1927 5/4/1964

Ấp Chánh, xã Bình Trị Đông, 

huyện Trung Huyện, tỉnh Chợ 

Lớn

Vụ Kiến thiết Cơ bản - Bộ 

Công nghiệp Nhẹ
9981

660 754 PHẠM HÙNG PHI 7/11/1931
Xã Tân Ân, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
Ủy ban khoa học Nhà nƣớc 9982

661 756 LÊ CÔNG PHÒNG 7/4/1905 2/5/1975
Hộ 10, quận 4, Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Nhà máy xe đạp Thống Nhất 

- Bộ Cơ khí luyện kim
9984

662 760 PHẠM VĂN PHÖ 19/9/1917 21/5/1975
Thành phố Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn

Vụ Thành thị - Ban Thống 

Nhất TW
9988

663 761 PHẠM PHỤ 1/1/1932 18/2/1970
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huệyn, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Sông Bôi, huyện Lạc Thuỵ, 

tỉnh Hòa Bình

9989

664 762 TĂNG VĂN PHÖC 0/2/1907 28/5/1905
Xã Nô 11, huyện Chùa Giáp 

Hải, tỉnh Chợ Lớn
9990

665 764 THÁI HỮU PHƢỚC 5/11/1919 TP Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn 9992

666 765 TRƢƠNG KẾ PHƢỚC 23/7/1933 21/4/1965
ơnSoos 8 đƣờng Thủy Bình, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Xi măng Hải 

Phòng học tại Trƣờng Bổ túc 

Cán bộ Y tế TW Hà Nội

9993
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667 766 LÊ PHƢƠNG 19/4/1905 22/4/1975 tỉnh Chợ Lớn
Ngân hàng Ngoại thƣơng 

thành phố Hà Nội
9994

668 767 NGÔ ĐÔNG PHƢƠNG 7/7/1975
Xã Tân Ân, huyện Cần Đƣớc , 

tỉnh Chợ Lớn

Ty Bảo đảm Hàng hải Hải 

Phòng thuộc Cục Vận tải 

Đƣờng biển thuộc Bộ Giao 

thông Vận tải

9995

669 768 VÕ THÀNH PHƢƠNG 11/4/1905 19/3/1975
Xã Phƣớc Lý, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Cơ khí Nông 

nghiệp tỉnh Hà Tây
9996

670 769 TRƢƠNG MINH PHƢỢNG 20/12/1941 0/9/1968
Xã Tân Phú Thƣợng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Cấp II Xuân Lâm, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Hà 

Bắc

9997

671 770 LÊ CÔNG QUANG 10/4/1905
Xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn
Ban Thanh tra tỉnh Nam Định 9998

672 771 NGUYỄN VĂN QUANG 0/12/1933 2/12/1965
Ấp Lộc Hòa, xã Lộc Giang, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Y sĩ Thanh Hóa 9999

673 772 NGUYỄN VĂN QUANG 24/4/1922 10/3/1975
Xã Tân Túc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Công ty cấp I thành phố Hải 

Phòng
10000

674 773 TRẦN VĂN QUANG 16/5/1924 19/2/1970
Xã Châu Thành, huyện Sài 

Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Bộ Nông trƣờng 10001

675 775 NGUYỄN NGHI QUÂN 24/11/1938 12/12/1973
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phóng viên Báo ảnh Việt 

Nam
10003

676 777 LÊ KIẾN QUỐC 15/8/1941 1/11/1969
Xã Long Đức, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Xí nghiệp Sửa chữa ô tô vận 

tải thuộc Công ty Vật tƣ và 

Vận tải, Tổng cục Hoá chất

10005
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677 779 NGUYỄN VĂN QUỚI 22/12/1929
Xã Tân Lân, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
10007

678 780 NGUYỄN CÔNG QUYỀN 15/11/1933 3/6/1975
Xã Tân Túc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Cung ứng trang bị - 

Cục Cung cấp trang bị - Uỵ 

ban Thống nhất Chính phủ

10008

679 781 NGUYỄN THỊ QUYÊN 26/5/1929 17/5/1966
Xã Long Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Trạm Y tế Đƣờng Sắt 10009

680 782 NGUYỄN VĂN QUYỀN 4/4/1905
Xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn
10010

681 783 NGUYỄN VĂN RẮC 8/4/1905 25/2/1975
Xã Tân Mỷ Đông, huyện Đức 

Hòa Thành, tỉnh Chợ Lớn
Xí nghiệp Gạch Từ Sơn 10011

682 784 NGUYỄN VĂN RÍT 15/7/1927 15/4/1965
Xã Mỷ Hạnh, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Bổ túc Cán bộ Y tế, 

Sơn Tây
10012

683 785 NGUYỄN VĂN RU 17/4/1905 11/1/1971
Ấp Bình Hữu, xã Đức Hòa, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Phân xƣởng linh kiện nhà 

máy xe đạp Thống nhất
10014

684 788 PHẠM MINH SANG 11/4/1905 3/5/1975
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Liên hiệp công đoàn tỉnh Hà 

Tây
10017

685 789 PHAN MINH SANG 19/11/1928 4/5/1975
Hộ 16, quận 8, Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Chi nhánh Nghiệp vụ Ngân 

hàng Hải Dƣơng
10018

686 790 TRƢƠNG VĂN SANG 13/2/1921 10/5/1962
Số nhà 14, hộ 13, đƣờng Kinh 

Đôi, tỉnh Chợ Lớn

Lâm trƣờng Đồng Bảng, 

huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình

10019
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687 792 LÊ TRUNG SANH 11/4/1905 2/7/1975 Đƣờng Cây Mai, tỉnh Chợ Lớn
Công đoàn Nhà máy Xe đạp 

Thống Nhất
10022

688 793 NGÔ THỊ SÁU 15/5/1933 28/5/1975
Hộ 16, làng Phú Định, tỉnh 

Chợ Lớn

Phòng Y tế khu Hai Bà 

Trƣng, TP Hà Nội
10023

689 794 NGUYỄN VĂN SÁU 28/12/1933
Xã An Phú, huyệ Cần Giuộc, 

tỉnh Chợ Lớn

Vụ văn xá uỵu Ban kế hoạch 

Nhà nƣớc
10024

690 795 PHẠM VĂN SÁU 21/5/1928 20/2/1965
Xã Long Định, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Ty công an đƣờng sắt - Bộ 

Giao thông Vận tải
10025

691 796 TRẦN VĂN SÁU 6/4/1905
Xã Long Thƣợng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
10026

692 797 TRẦN VĂN SÁU 5/1/1921 22/3/1974
Xã Bình Trị Đông, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Trạm Giao nhân Lƣơng thực, 

Hà Nội
10027

693 798 VÕ VĂN SÁU 10/10/1929 25/3/1975
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Công ty Vật tƣ Ninh Bình 10028

694 799 NGUYỄN THÀNH SẬY 13/4/1905
Xã Tân Ân, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Bình Minh tỉnh 

Ninh Bình
10029

695 801 NGUYỄN HOÀN SINH 3/2/1930 20/4/1965
Xã Tân Chánh, huyền Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Cán bộ Tài vụ Viện Thiết kế, 

Bộ Công nghiệp nhẹ, Hà Nội
10032

696 802 NGUYỄN VĂN SINH 13/4/1905
Xã Mỷ Lộc, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
10033
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697 803 NGUYỄN THÁI SINH 17/11/1936 23/3/1973
Xã Phƣớc Tuy, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Sƣ phạm 10 + 3A 

tỉnh Thanh Hoá
10034

698 804 PHAN VĂN SÍT 6/8/1927 28/5/1905
Xã Tân Túc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phòng kế hoạch cung cấp 

trang bị - Uỵ ban Thống nhất 

Chính phủ

10035

699 805 NGÔ MINH SON 29/12/1925 10/9/1965
Quận 9, thành phố Sài gòn, 

tỉnh Chợ Lớn
Nông trƣờng Quý Cao 10036

700 806 NGUYỄN HỒNG SON 9/4/1905 24/6/1975
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng 105 - Uỵ ban Thống 

nhất Chính phủ
10037

701 809 MAI THANH SƠN 3/5/1937 5/2/1973 Sài Gòn , tỉnh Chợ Lớn
Phân xƣởng Cơ điện - Công 

ty Xây dựng Than và Điện
10040

702 810 NGUYỄN THÀNH SƠN 4/3/1941 21/12/1965 Hộ 12, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Trƣờng cán bộ y tế Hà Nội 10041

703 811 PHẠM VĂN SUNG 1/1/1920 26/11/1974
Xã Tân Bửu, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá
10042

704 812 LƢU MINH SỨ 2/9/1926 22/5/1975
Đƣờng Thuận Kiều, tỉnh Chợ 

Lớn

Cục Vật tƣ - Tổng Cục 

Đƣờng sắt
10043

705 813 TRINH RI TA 15/4/1905 28/4/1974
Xã Thuận Thành, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Xƣởng Cơ khí Nông trƣờng 

2/9 Hòa Bình
10044

706 814 NGUYỄN TẤN TÀI 21/1/1932 0/5/1975
Xã Long Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Tổng Công ty Than xi măng - 

 Bộ Vật tƣ
10045
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707 816 NGUYỄN THẾ TÀI 19/5/1924
Xã Long Hựu, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
10047

708 817 NGUYỄN VĂN TÀI 27/4/1927 13/11/1971
Ấp Tân Phƣớc, Làng Phú Thọ, 

tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Cửu Long - Uỵ 

ban Nông nghiệp TW
10048

709 819 KIỀU CÔNG TÁM 10/9/1933 18/4/1965 Xã Tân Kiên, tỉnh Chợ Lớn Nhà in Quảng Ninh 10050

710 822 NGUYỄN VĂN TÁM 1/12/1926 19/2/1970
Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc 

, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Sông Âm, tỉnh Thanh Hoá
10053

711 823 BÙI VĂN TÂM 3/10/1931 5/5/1975
Xã Tân Ân, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy Cá hộp Hạ Long 10054

712 824 LÊ HỒNG TÂM 20/10/1945 18/3/1974
Xã Phƣớc Tuy, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Cục Chăn nuôi Gia súc nhỏ - 

Uỵ ban Nông nghiệp TW
10055

713 825 LÊ THANH TÂM 22/7/1934 1/10/1965
Xã Tân Ân, huyện Cần Đƣớc , 

tỉnh Chợ Lớn

Lâm trƣờng Chúc A - Hà 

Tĩnh - Tổng Cục Lâm Nghiệp
10056

714 826 LÊ THỊ TÂM 0/4/1932 20/9/1966
Xã Long An, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Y sĩ Hà Tây 10057

715 827 NGÔ THỊ NGỌC TÂM 22/11/1952 12/2/1973
Xã Phƣớc Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Cán bộ Y tế Nghệ An 10058

716 830 TRƢƠNG BÌNH TÂM 3/11/1941 20/2/1969
Xã Long Đƣớc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
10061
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717 832 LÊ TRUNG TẤN 0/7/1934 26/9/1964
Xã An Phú Tây, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Ty Y tế Nam Định 10063

718 833 TRẦN VĂN TÂN 6/6/1936 0/7/1975
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt 

Nam
10064

719 834 NGUYỄN THỊ TẬP 5/5/1941 13/12/1974
Xã Long Sơn, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Đội Khảo sát 6 - Cục Kỷ 

thuật Cơ bản đƣờng thuỵ
10065

720 836 ĐẶNG VĂN TIÊN 0/3/1926 28/5/1905
Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, 

Hà Nội
10067

721 837 NGUYỄN HOÀNG TIẾN 9/1/1940 22/1/1975
Xã Lƣơng Hòa, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Cơ khí Nông 

nghiệp thị xã Hà Đông, Hà 

Tây

10068

722 838 NGUYỄN THỊ TIẾN 0/11/1930 3/4/1967
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

UBHC huyện Vũ Tiên Thái 

Bình
10069

723 839 VÕ TRUNG TÍNH 27/7/1924 10/3/1975
Xã Tân Túc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Cao Phong, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình

10070

724 840 TRẦN VĂN TOÁN 1/12/1932 0/9/1965

Thôn Giòng Dƣa, xã Mỷ 

Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Chợ Lớn

Đoàn lƣu động - Bộ Nông 

nghiệp
10071

725 841 NGUYỄN BÁ TÕNG 9/4/1905 13/2/1970
Xã Tấn Túc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Vân Du, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

10072

726 842 NGUYỄN THANH TÕNG 10/1/1940 7/5/1975
Xã Long Hòa, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Đội Công trình Cảng thành 

phố Hải Phòng
10073
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727 843 ĐÀO CÔNG TÔ 16/1/1920 21/6/1975
Xã Tân Chánh, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Tổng công ty Vật tƣ nông 

nghiệp thuộc Uỵ ban Nông 

nghiệp TW

10074

728 844 NGUYỄN VĂN TỐ 10/4/1905 21/5/1975
Xã Đa Phƣớc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Quốc doanh Đánh cá Hạ 

Long
10075

729 845 HỒ VĂN TÔN 17/4/1905
Xã Phƣớc Long, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Chợ Lớn
10076

730 847 TRẦN QUANG TỐT 0/1/1927 16/4/1965
Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Ty Công nghiệp và Thủ công 

nghiệp tỉnh Nam Định
10078

731 849 NGUYỄN VĂN TUYẾT 18/4/1905 24/10/1969
Xóm Bàn Cờ, TP Sài Gòn, 

tỉnh Chợ Lớn
Ty Thông tin tỉnh Nghĩa Lộ 10080

732 850 LÂM TƢ 16/4/1905 27/11/1970
Huyện Nau Cy, thành phố Sài 

Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Tập thể Nhà máy Xe Đạp 

Thống Nhất thành phố Hà 

Nội

10081

733 851 NGUYỄN VĂN TƢ 26/6/1926 9/9/1967

Rạch Bà Vơi, xóm Rạch Năng, 

Hộ 16, đặc khu Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Trƣờng Bổ túc Cán bộ Y tế 

Trung ƣơng - Hà Nội
10082

734 853 TRƢƠNG VĂN TƢ 5/4/1905
Xã Long Cang, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Chi cục thống kê Hà Nội 10084

735 854 NGUYỄN VĂN TỴ 10/10/1919 26/6/1975
Xã Hựu Thạnh, quận Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn
Uỵ ban Nông nghiệp TW 10085

736 855 NGUYỄN VĂN TỲ 9/4/1930 16/1/1974 Hộ 12, tỉnh Chợ Lớn Cty Rau Hoa quả Hà Nội 10086
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737 856 NGUYỄN VĂN TÝ 22/8/1924 21/7/1975

Hộ 11, đƣờng Phú Định, Phú 

Lâm, thành Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn

Cty Vận tải Biển Việt Nam 

Hải Phòng
10087

738 857 HUỲNH HÀ THẠCH 18/12/1926 3/7/1975
Xã Hòa Nhánh, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Ban Giải phóng của Bộ 

Chính trị CP 50
10088

739 858 ĐẶNG HỮU THẠCH 8/12/1931 15/2/1974
Xã Long Hiệp, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Thủy sản Hà 

Nội
10089

740 859 ĐỖ THÁI 14/4/1905
Phố Quang Trung, thành phố 

Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Ban công tác Nông thôn TW 10090

741 860 NGUYỄN XUÂN THÁI 15/4/1905 20/4/1965
Xã Mỷ Quí Đông, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Chợ Lớn (Long An)
Bôh Ngoại thƣơng 10091

742 861 NGUYẾN VĂN THÀNG 13/8/1926 9/11/1961
Xã Long An, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Nghiệp vụ - Bộ 

Công nghiệp nặng
10092

743 862 DƢƠNG NGỌC THANH 20/10/1931 22/3/1962 Hộ 12, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Ủy ban Hành chính, Hà Nội 10093

744 864 MAI NGỌC THÀNH 25/6/1946 10/3/1975
Xã Long Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Giao nhận lƣơng 

thực, tỉnh Hải Phòng
10095

745 865 NGUYỄN CHÍ THÀNH 2/2/1927 11/11/1961
Xã Hƣng Long, huyện Cần 

Giộc, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Hóa chất số 1 Việt 

Trì
10096

746 866 NGUYỄN VĂN THÀNH 14/7/1926 10/3/1975
Xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Phòng Xã hội Thƣơng binh, 

khu Ba Đình, Hà Nội
10097
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747 867 VÕ ĐỨC THÀNH 20/8/1947 4/10/1971 Sài Gòn , tỉnh Chợ Lớn

Phân xƣởng Cơ điện - Nhà 

máy Cơ khí Trần Hƣng Đạo 

Hà Nội

10098

748 868 VƢƠNG VĂN THẢNH 15/1/1946 30/11/1973
Số nhà 30 Ruedesvignesde, 

tỉnh Chợ Lớn

Đoàn Chỉ đạo Sản xuất nông 

nghiệp - Ủy ban Nông 

nghiệp Trung ƣơng tại Hà 

Bắc

10099

749 869 LÊ HOÀNG THÁNH 1/2/1932 17/8/1970
Xã Phƣớc Vĩnh Đông, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

nông trƣờng Than Uyên tỉnh 

Nghĩa Lộ
10100

750 870 HOÀNG VĨNH THẠNH 24/7/1920 22/4/1975
Xã Long Cong, huyện Cần 

Đƣớc , tỉnh Chợ Lớn
Tòa án nhân dân Tối Cao 10101

751 871 NGUYỄN THỊ THẢO 12/4/1905 9/7/1975
Xã Bình Chánh, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Học sinh miền Nam 

số 8
10102

752 872 NGUYỄN CAO THĂNG 3/9/1933 22/6/1975
Chợ quán, Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn
Viện Khoa học Nông nghiệp 10103

753 873 PHAN TẤN THẮNG 0/7/1926 18/2/1974 Hộ 13, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Trƣờng Nguyễn Ai Quốc 4 10104

754 874 ĐẶNG VĂN THẮNG 1/7/1935 19/4/1965
Xã Phƣớc Vĩnh Đông, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Bổ túc Cán bộ Y tế 

TW
10105

755 876 HUỲNH VIỆT THẮNG 27/12/1921 20/12/1974
Xã Long Định, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Nha An ninh miền Nam 10107

756 877 LÊ CHIẾN THẮNG 30/9/1954 10/9/1974
Xã Đông Thanh, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Thi công Cơ giới 

Thanh Hóa
10108



77

757 879 NGUYỄN VĂN THẮNG 25/5/1944 26/3/1974
Số nhà 5, đƣờng Gia Phú, tỉnh 

Chợ Lớn

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh tỉnh Quảng 

Ninh

10110

758 881 TỐNG ĐỨC THẮNG 14/9/1929 20/1/1964
Đƣờng Paul-Bert Dakao, Sài 

Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Báo Cứu quốc 10111

759 883 HUỲNH VĂN THÂN 0/12/1928 15/11/1974
Xã Đức Hòa Thƣợng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn
Xí nghiệp Vận tải ôtô số 26 10114

760 884 PHẠM NGỌC THẬP 25/10/1923 3/5/1975
Xã Hƣng Long, huyện Cần 

Guộc, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Nghĩa Lộ - Cục 

Kiến thiết Cơ bản - Bộ 

Lƣơng thực và Thực phẩm

10115

761 885 NGUYỄN THỊ THẤT 29/6/1931 3/5/1975
Xã Long Định, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Báo Thống nhất 10116

762 887 PHAN VĂN THẾ 1/8/1932 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn 10118

763 888 DƢƠNG THI 10/10/1932 3/11/1965
Thôn Tuy Lộc, xã Phƣớc Vận, 

huyện Cầu Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Trần Phú tỉnh 

Nghĩa Lộ
10119

764 889 CHÂU VĂN THỈ 24/12/1920 10/3/1975 tỉnh Chợ Lớn, tỉnh Chợ Lớn
Quốc doanh Đánh cá Hạ 

Long, Hải Phòng
10120

765 890 MAI XUÂN THIỀM 2/2/1929 11/3/1975
Xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy Thực phẩm 10121

766 891 NGUYỄN CHÍ THIỆN 3/7/1935 28/5/1905 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Tổng Công đoàn Việt Nam 10122
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767 893 PHAN ĐÌNH THIỆP 12/12/1938 28/5/1905
Xã Phƣớc Vân, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Viện Thiết kế Công nghiệp 

Hải Phòng
10124

768 894 ĐÀO VĂN THIẾT 20/11/1932 18/2/1972
Xã Long Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Bộ Nội thƣơng 10125

769 895 NGUYỄN VĂN THỊNH 0/7/1933 2/5/1975
Xã Tân Bình, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Vụ nghiên cứu quản lý kinh 

tế - Bộ Cơ khí Luyện kim
10126

770 896 ĐÀO TRỌNG THỌ 3/8/1951 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Công ty xây dựng số 4 Hà 

Bắc
10126

771 897 NGUYỄN TẤN THỌ 15/12/1925 22/6/1975
Xã Long An, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Ban Phân vùng và Quy 

hoạch Nông nghiệp - Uỵ ban 

Nông nghiệp TW

10127

772 898 TRƢƠNG VĂN THÔI 20/11/1932 3/5/1975 Xã Hộ 12, tỉnh Chợ Lớn

Tập thể Nhà máy Nhựa 

Thiếu Niên Tiền Phong 

thành phố Hải Phòng

10128

773 899 NGUYỄN VĂN THÔN 12/12/1912 20/2/1975
Xóm Đình, xã Tân Bửu, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Tài chính khu Đống 

Đa, thành phố Hà Nội
10129

774 900 NGUYỄN QUANG THÔNG 11/4/1905 21/4/1965
Xã Tân Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh Ba 

Vì, Sơn Tây
10130

775 901 PHẠM VĂN THỜI 14/9/1925 1/1/1971
Xã Phƣớc Lợi, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Ty Nông trƣờng - Bộ Nông 

trƣờng
10131

776 902 PHAN THƠM 0/3/1925 Hộ 13, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Nhà máy đóng tàu Bạch 

Đằng, Hải Phòng
10132
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777 903 NGUYỄN VĂN THƠM 5/2/1918 1/10/1973
Hộ 12 Thành Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Cục Kho vận - Tổng Công ty 

Giao nhận Ngoại thƣơng
10133

778 904 NGUYỄN THỊ THANH THU12/12/1944 3/5/1975 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Vụ Kế hoạch - Bộ Vật tƣ 10134

779 907 NGUYỄN VĂN THUẤN 28/2/1929 1/11/1972
Xã Bình Trị Đông, huyện 

Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Y tế, Nhà máy Dệt 

8/3 Hà Nội
10138

780 909 TRẦN NGỌC THUẦN 20/2/1930 3/5/1975
Xã An Lạc, huyện Tuy Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Phân đạm tỉnh Hà 

Bắc
10140

781 910 LÊ VĂN THUẬN 15/11/1935 9/12/1974
Xã Long Hiệp, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Sông Cầu, tỉnh Bắc Thái - 

UB Nông nghiệp tỉnh Bắc 

Thái

10141

782 911 TRẦN THỊ THỦY 9/4/1905 3/3/1975
Xã Lƣơng Hòa, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Ngân hàng thành phố Hải 

Phòng
10142

783 912 HÀ VĂN THỨC 30/12/1926 26/12/1964
Ấp 4, xã Long Định, huyện 

Cần Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Tổng công ty xuất nhập khẩu 

Nông sản thực phẩm Hà Nội 

- Bộ Ngoại thƣơng

10143

784 913 NGÔ VIẾT THƢƠNG 10/5/1935 26/3/1973
Xã Lƣơng Hòa, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Xí nghiệp Vận tải số 26, Hà 

Nội
10144

785 918 BÙI CÔNG TRẠNG 23/9/1943 1/8/1972

Đƣờng Năng Xi, nhà đèn Chợ 

Quán, thành phố Sài Gòn, tỉnh 

Chợ Lớn

Trƣờng Điện ảnh Việt Nam 10150

786 919 NGUYỄN VĂN TRẦM 19/12/1919 15/2/1962

Thôn Phƣớc Thới, xã Phƣớc 

Lai, huyện Cần Giuộc, tỉnh 

Chợ Lớn

Nhà máy Cơ khí Hồng Gai 10151
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787 921 NGUYỄN VĂN TRẺ 0/12/1933 18/2/1970
Xã Mỷ Hạnh, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Nông trƣờng Quốc doanh 

Sông Bôi, huyện Lạc Thuỵ, 

tỉnh Hòa Bình

10153

788 922 TRẦN LỆ TRÍ 10/10/1939 10/4/1975 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Tổng kho II Hải Phòng - 

Công ty Vật tƣ - Bộ Điện và 

Than

10154

789 923 ĐINH SƠN TRÍ 23/4/1905 24/3/1973 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Uỵ ban Khoa học và Kỷ 

thuật Nhà nƣớc
10155

790 925 NGUYỄN VĂN TRIỂN 20/6/1918
Xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Chợ Lớn

Uỵ ban Bảo vệ Bà mẹ, trẻ 

em TW
10157

791 926 NGUYỄN VĂN TRIẾT 7/8/1940 0/9/1965
Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng cấp II Yên Sơn, 

huyện Lạng Giang - Ty Giáo 

dục Hà Bắc

10158

792 927 PHAN THANH TRIỀU 22/4/1930 20/12/1973
Xã Tân Bửu, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Gang thép tỉnh Thái 

Nguyên
10159

793 928 TRẦN KIM TRỌNG 0/3/1925 19/2/1975
Thành phố Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn

Công ty Tiếp nhận Xăng dầu 

tỉnh Quảng Ninh thuộc Tổng 

Công ty Xăng dầu thuộc Bộ 

Vật tƣ

10161

794 929 LÊ MINH TRUNG 25/8/1933
Xã An Lạc, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Chợ Lớn
Cảng Hải Phòng 10162

795 930 LÊ QUANG TRUNG 25/12/1927 21/4/1975
Xã Tân Kim, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Phòng Tổ chức tiền lƣơng 

thuộc Ty Lao động tỉnh Nam 

Hà

10163

796 931 NGUYỄN MẠNH TRUNG 18/4/1905 27/5/1905
Xã Long Định, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Xí nghiệp Muối Vĩnh Ngọc 

thuộc Bộ Lƣơng thực và 

Thực phẩm tỉnh Nghệ An

10164
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797 932 TRẦN VĂN TRUNG 15/7/1929 Hộ 10, Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn 10165

798 933 HỒ THẾ TRUYỀN 25/12/1933 18/12/1965
Đƣờng Federic Drouhet, Sài 

Gòn, tỉnh Chợ Lớn

Cục điện chính, Tổng cục 

Bƣu điện và Truyền thanh
10166

799 934 TRẦN VĂN TRỪ 1/6/1924 1/1/1975
Xã Long Hựu, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Cục Dự trữ Vật tƣ Nhà nƣớc 

thuộc Bộ Vật tƣ
10167

800 935 NGUYỄN THANH TRƢỚC 20/2/1938 26/2/1970
Xã Long Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng cấp III Gia Viễn, 

Ninh Bình
10168

801 937 NGUYỄN TẤN VĂN 0/10/1926 26/6/1975
Xã Đông Thạch, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Vận tải Biển Việt 

Nam - Cục Đƣờng bộ
10170

802 938 NGUYỄN THANH VÂN 18/3/1938 22/5/1975
Xã Long Hòa, huyên Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Cơ khí xây dựng 

Gia Lâm, Hà Nội
10171

803 939 NGUYỄN THỊ THANH VÂN17/9/1945 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn Đài tiếng nói Việt Nam 10172

804 940 PHẠM THỊ BÍCH VÂN 15/8/1945 28/5/1975
Thành phố Sài Gòn, tỉnh Chợ 

Lớn
Bệnh viện Bộ Nội thƣơng 10173

805 942 HUỲNH VĂN VEN 0/12/1934 20/3/1967
Xã Long Hựu, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Y sĩ tỉnh Hà Tây 10175

806 943 NGUYỄN VĂN VỊ 19/4/1905 tỉnh Chợ Lớn 10176
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807 944 ĐÀO VĂN VIỄN 0/1/1920

Thôn Phƣớc Vĩnh, xã Long 

Trạch, huyện Cần Đƣớc, tỉnh 

Chợ Lớn

Công ty Công nghệ phẩm 

tỉnh Thái Bình
10177

808 945 NGUYỄN VĂN VIỄN 1/4/1905 18/1/1975
Xã Trƣờng Bình, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
Cty Vật tƣ 471 tỉnh Nghệ An 10178

809 946 NGUYỄN VĂN VIỆT 1/2/1940 26/4/1975
Xã Bình Lâm, huyện Bình 

Tây, tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Huấn luyện Cán bộ 

Đoàn tỉnh Quảng Ninh
10179

810 947 TRẦN QUANG VINH 25/12/1930 17/4/1965 Vùng 3, hộ 17, tỉnh Chợ Lớn
Xí nghiệp Giấy tỉnh Nam 

Định
10180

811 950 PHẠM XÍCH 25/4/1905 20/2/1974
Xã Phƣớc Đông, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Cục Nuôi cá Nƣớc ngọt - Uỵ 

ban Nông nghiệp TW
10183

812 952 NGUYỄN VĂN XINH 1/1/1930 9/12/1970
Xã Mỷ Lệ, huyện Cần Đƣớc, 

tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Quản lý nghiệp vụ - 

Bộ Nông trƣờng - Xuân Mai 

Hà Tây

10185

813 953 PHẠM VĂN XÍU 12/4/1905 9/12/1974
Xã Long Cang, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn

Công ty Hạt giống thuộc 

Tổng cục Lâm nghiệp
10186

814 954 ĐẶNG NGỌC XÔ 11/10/1949 18/2/1975
Xã Phƣớc Lai, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn

Xí nghiệp Vận tải - Công ty 

Xây dựng Mỏ than
10187

815 955 ĐỖ THANH XUÂN 4/1/1931 15/2/1974
Xã Long Hựu, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn
Ty Thuỵ lợi tỉnh Thanh Hoá 10188

816 956 HỒ VĨNH XUÂN 13/12/1942 14/3/1975
Xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Trƣờng Đại học Nông 

nghiệp I TP Hà Nội
10189



83

817 957 NGUYỄN THỊ XUÂN 26/2/1931
Xã Bình Đăng, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Chợ Lớn
10190

818 958 LÂM VĂN XUẤT 19/7/1950 16/12/1974 Sài Gòn, tỉnh Chợ Lớn
Xƣởng thiết kế - Cục Công 

nghiệp TP Hà Nội
10191

819 959 PHẠM TRỌNG YÊM 24/11/1939 25/10/1973
Xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Chợ Lớn

Nhà máy Xe đạp thống nhất 

Hà Nội
10192

820 960 NGUYỄN NGỌC YÊN 1/9/1932 23/4/1963
Xã Lộc Giang, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Chợ Lớn
Trƣờng Cán bộ y tế Hà Nội 10193

821 963 NGUYỄN VĂN A 0/3/1925 30/7/1962
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định
Viện Chống lao TW 11528

822 965 HỒ THỊ LIÊN AN 27/10/1931 7/5/1975 Thị xã Gia Định, tỉnh Gia Định
Trƣờng Cấp III Thăng Long 

thành phố Hà Nội
11530

823 966 NGUYỄN BÌNH AN 16/10/1935 25/6/1975
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình , tỉnh Gia Định

Công ty Vận tải Đƣờng biển 

Việt Nam - Hải Phòng
11531

824 967 NGUYỄN VĂN AN 6/7/1931 18/2/1963
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Chế tạo Bơm Hải 

Dƣơng
11532

825 968 LÊ HOÀNG ANH 10/9/1932 20/9/1966
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Giảng viên Trƣờng Cao đẳng 

Mỷ thuật Hà Nội
11533

826 969 PHẠM VIẾT ANH 21/4/1905
Thôn 10, xã Vĩnh Lộc, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định
Ty tài chính Hòa Bình 11534
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827 971 TRẦN VĂN ẢNH 26/4/1905
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
11536

828 973 HOÀNG NGỌC ÁNH 9/12/1937 25/10/1973
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Ô tô, Vận tải - Ty 

Giao thông Vận tải tỉnh Lạng 

Sơn

11538

829 974 HOÀNG THỊ ÁNH 10/11/1927 9/7/1968
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Viện chống lao Trung Ƣơng 11539

830 976 TRẦN MINH ÁNH 11/4/1928 22/4/1965
Xã Nhuận Đức, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc cán bộ Y tế 

Trung ƣơng
11541

831 977 VŨ ÁNH 30/10/1959 27/3/1965
Xóm Chiếu, Vũng Tàu, tỉnh 

Gia Định

Nhà may Super phốt phát 

Lâm Thao
11542

832 978 DƢƠNG NGỌC ẨN 27/7/1936 21/2/1975
Xã Phú Nhuận, quận Tân Bình 

, tỉnh Gia Định

Trƣờng Trung học Kỷ thuật 

nấu ăn - Bộ Nội thƣơng
11543

833 979 NGUYỄN NGỌC ẨN 30/11/1939 15/2/1974

Thôn Giồng Ông Tố, xã Bình 

Trung, huyện Thủ Đức, tỉnh 

Gia Định

Phòng Địa hình Đoàn Khảo 

sát - Bộ Thủy lợi
11544

834 980 PHẠM VIỆT ẨN 25/12/1944 30/3/1975
Xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn 

, tỉnh Gia Định

Bộ Đại học và Trung học 

Chuyên nghiệp
11545

835 981 NGUYỄN VĂN ẤN 5/5/1925 11/3/1975
Xã Tân Trung Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công đoàn Đƣờng sắt Việt 

Nam
11546

836 983 DƢƠNG VĂN BA 4/6/1934 28/5/1905
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Viện Luyện kim - Bộ Cơ khí 

luyện kim
11548
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837 984 ĐỖ VĂN BA 0/12/1927 10/3/1975
Xã Tân Tạo, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Gia Định

Xƣởng Chế biến tổng hợp - 

Nông trƣờng Vân Du huyện 

Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa

11549

838 985 HUỲNH VĂN BA 27/4/1905
Xã Phƣớc Hợp, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
T72 Thanh Hóa 11550

839 987 NGUYỄN VĂN BA 14/4/1905
Xã An Khánh, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định (Thủ Biên)

Đội 64 khu Liên Hiệp Gang 

thép Thái Nguyên
11552

840 988 PHẠM THU BA 20/4/1905
Xã Phú Mỷ Hƣng, Quận Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
11553

841 989 PHẠM VĂN BA 15/4/1905 15/2/1974
Xã Tân Thới Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Cơ khí C20 - Bộ 

Công nghiệp nhẹ
11554

842 992 TRẦN THIÊN BÁ 0/8/1917 3/5/1975
Xã Long Thạnh, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Hội đồng trọng tài kinh tế - 

Bộ Vật tƣ
11557

843 993 TRẦN VĂN BÁ 0/2/1928 22/2/1974
Ấp Bào Gian, xã Trung An, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định
Chi bộ I, K4, T72 11558

844 994 HUỲNH THỊ BẠC 27/4/1905 20/1/1975
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Bình 

Tân, tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh tỉnh Ninh Bình
11559

845 995 NGUYỄN VĂN BẠCH 5/11/1945
Xã Trung An, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
11560

846 997 LÊ TRƢỜNG BANG 19/4/1905 25/3/1975
Xã Mỷ Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Sông Bôi, Hòa 

Bình
11562
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847 998 NGÔ VĂN BẢNH 6/6/1922 3/5/1975
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Xƣởng đóng tàu 3 Hải Phòng 

- Cục Cơ khí - Bộ Giao 

thông Vận tải

11563

848 999 PHAN VĂN BÁU 23/9/1937 25/3/1975
Xã Long Thạnh Mỷ, huyệnThủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Phòng Lao động Văn xã - Ủy 

ban Kế hoạch tỉnh Thái Bình
11565

849 1001 DƢƠNG VĂN BẢY 31/12/1933 1/2/1974
Xã Tân Thới Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Bách khoa 

Hà Nội - Bộ Đại học và 

THCN

11567

850 1002 NGUYỄN THỊ BẢY 0/1/1946
Xã Tân Thới Trung, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Cao đẳng thƣ viện - Bộ Văn 

hóa
11568

851 1003 NGUYỄN VĂN BẢY 30/12/1932 9/11/1961
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định
Ty Kiến trúc Hòa Bình 11569

852 1004 NGUYỄN XUÂN BẢY 1/12/1931 25/3/1975
Xã Phƣớc Long, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Sông Lô, 

Tuyên Quang
11570

853 1005 TRẦN BẢY 0/12/1928 3/11/1965
Xã Thuận Kiều, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Nông trƣờng 19 - 5 Nghệ An 11571

854 1007 LÊ VĂN BẰNG 19/4/1905
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
T72 11573

855 1008 NGUYỄN VĂN BÉ 14/4/1905
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
11574

856 1009 VÕ VĂN BÉ 23/4/1905 30/10/1974
Xã Bình Mỷ, huyện Gò Môn, 

tỉnh Gia Định
K100 11575
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857 1010 NGUYỄN VĂN BÉO 0/12/1931 25/5/1975
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Nông trƣờng 2/9 Hòa Bình 11576

858 1011 TRẦN VĂN BÊ 18/4/1905 5/3/1974
Xã Mỷ Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Phân xƣởng phụ tùng Đoạn 

toa xe Hà Nội
11577

859 1013 LÊ BỀN 3/1/1936 7/5/1975
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Phổ thông cấp III 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

11579

860 1014 LÊ BI 21/12/1932 5/11/1973
Xã Tân Sơn Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công ty Thức ăn Gia súc - 

Ủy ban Nông nghiệp Trung 

ƣơng

11580

861 1016 NGUYỄN VĂN BI 15/12/1932 18/8/1970
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Chi điếm Ngân hàng Kiến 

thiết Đƣờng sắt thuộc Chi 

hàng Kiến thiết tỉnh Quảng 

Ninh

11582

862 1017 PHẠM NGỌC BI 1/5/1934 10/6/1975
Xã An Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định
Ban Tổ chức Trung ƣơng 11583

863 1018 PHẠM VĂN BI 7/7/1937 23/6/1975
Xã An Nhơn, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Cục Dâu tằm - UB Nông 

nghiệp Trung ƣơng
11584

864 1019 DƢƠNG VĂN BỈ 13/4/1905 22/3/1974
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh, Thái Bình
11585

865 1022 ĐOÀN VĂN BÍNH 0/11/1927 23/5/1905
Xã Tân Quý Đông, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Đội Chế biến Nông trƣờng 

Quốc doanh Ba Vì - Hà Tây
11588

866 1023 HÀ VĂN BÌNH 22/12/1934
Xã Phú Mỷ Hƣng, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp cơ khí 1/5 Hải 

Phòng
11589



88

867 1024 NGUYỄN THỊ BÌNH 3/11/1928 3/5/1975
Xã Mỷ Hòa, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam
11590

868 1025 NGUYỄN VĂN BÌNH 21/4/1905 6/9/1971
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
11591

869 1026 TRẦN NGỌC BÌNH 2/4/1950
Xã Tham lƣơng, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
11592

870 1027 LÊ VĂN BON 0/12/1924 3/11/1965
Xã Tôn Trung Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng quốc doanh 

sông bôi - Hòa Bình - Bộ 

Nông trƣờng

11594

871 1033 LÊ ÚT BÔN 2/4/1905
Xã Tân Nhật, huyện Bình 

Chánh, tỉnh Gia Định
T72 11601

872 1034 PHAN TRUNG BỒN 20/2/1941 25/5/1975
Xã Tân Thới Tam, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Ngân hàng huyện Thƣờng 

Tín tỉnh Hà Tây
11602

873 1035 NGUYỄN VĂN BỐN 15/1/1940 22/2/1974
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

T72A K3 Sầm Sơn, Thanh 

Hoá
11603

874 1036 NGUYỄN VĂN BỐN 6/2/1937 28/3/1973
Xã Tân Thới Tứ, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng cấp 3 huyện Hòai 

Đức tỉnh Hà Tây
11604

875 1038 NGUYỄN VĂN BÔNG 17/7/1936 19/11/1974
Xã Trung An, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
K15 11606

876 1040 NGUYỄN VĂN BÙA 30/4/1905
Xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định
K20 Vĩnh Phú 11608
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877 1041 VÕ VĂN BỨC 26/4/1905
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
K3 T72 Sầm Sơn, Thanh Hóa 11609

878 1043 VÕ VĂN CA 25/4/1905 25/6/1975
Xã Trung Lập Hạ, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
11611

879 1044 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 3/3/1934 0/6/1973
Làng Phú Xuân, xã Rạch Nà, 

huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định

Cục Vận tải Đƣờng bộ - Bộ 

Giao thông Vận tải
11612

880 1045 HUỲNH MINH CÁNH 28/4/1905
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Bình 

Tân, tỉnh Gia Định
11613

881 1046 LÂM PHÁT CẢO 18/3/1934 20/5/1975
Xã Tân Kiên, huyện Bình 

Chánh, tỉnh Gia Định

Cục Điện chính - Tổng cục 

Bƣu điện
11614

882 1047 NGUYỄN THỊ CẦM 24/6/1924 1/4/1973
Xã Phú Thọ Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

HTX Mua bán Gia Lâm - TP 

Hà Nội về hƣu
11615

883 1050 TRẦN VĂN CÂN 10/12/1930 16/3/1975
Xã Trung Lập Thƣợng, huyện 

Củ Chi, tỉnh Gia Định

Nhà máy Văn phòng phẩm 

Hồng Hà - Bộ Công nghiệp 

Nhẹ

11618

884 1052 QUANG CẤT 0/10/1937 22/2/1974
Ấp Tân Phú, xã Tân Sơn II, 

huyện Bình Tân, tỉnh Gia Định
UBI KI T72 11620

885 1053 HUỲNH VĂN CẦU 27/7/1930 19/2/1963
Làng Bình Hòa Xã, tỉnh Gia 

Định
Việt Nam Thông tấn xã 11621

886 1054 LÊ VĂN CỘM 2/4/1905 10/5/1975
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công tu Vật tƣ Lâm sản Hà 

Nội
11622
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887 1056 NGÔ ĐINH CÔNG 11/4/1905 27/8/1970
Xã Lý Nhân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Đội Thu Phong Nông trƣờng 

Cao Phong -Ty Nông trƣờng 

Hòa Bình

11624

888 1057 NGUYỄN HỮU CÔNG 0/1/1955
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Trƣờng phổ thông lao động 

Trung Ƣơng, Yên Mỷ, Hà 

Tây

11625

889 1058 NGUYỄN THÀNH CÔNG 16/4/1905 18/2/1975
Xã Mỷ Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Kỷ thuật Bộ tổng 

tham mƣu
11626

890 1059 NGUYỄN VĂN CÔNG 0/12/1914 0/2/1964
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vắt, tỉnh Gia Định
Vụ III - Ban Thống Nhất TW. 11627

891 1061 VÕ VĂN CỐNG 3/4/1905 17/5/1975
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Khoá 20 Trƣờng Nguyễn Ái 

Quốc phân hiệu 4
11629

892 1062 PHẠM VĂN CU 5/4/1905 14/2/1970
Xã Bình Lý, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Đội Cơ giới Nông trƣờng 

Xuân Mai Hà Đông
11630

893 1063 ĐỖ VĂN CỦA 12/4/1905 10/3/1975

Thôn Phƣớc Hòa, xã Phƣớc 

Hiệp, huyện Hóc Môn, tỉnh 

Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá
11631

894 1066 NGUYỄN VĂN CÖC 4/5/1905
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

K3 - T72, Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
11634

895 1068 LÊ VĂN CƢ 24/4/1905 16/3/1974
Ấp Gò Dừa, xã Tam Bình, 

huyện Vĩ An, tỉnh Gia Định
11636

896 1070 NGUYỄN VĂN CƢNG 0/10/1952
Xã Bình Mỷ, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc văn hóa 

Trung Ƣơng"B"
11638
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897 1072 LÊ THẮNG CƢƠNG 23/11/1942
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Bệnh viện C - Bạch Mai, Hà 

Nội
11640

898 1076 NGUYỄN VĂN CHÀ 12/11/1942 28/9/1972
Xã Hanh thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Y khoa Hà 

Nội
11644

899 1077 NGUYỄN THỊ CHÁ 25/4/1905 3/3/1975
Ấp xóm Mới, xã Trung Lập, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định
Ban cán sự Đoàn B 11645

900 1080 NGUYỄN MINH CHÁNH 16/5/1917 18/4/1973 Làng Phú Nhuận, tỉnh Gia Định
Nông Trƣờng Quốc doanh 

Tây Hiếu - Nghệ An
11648

901 1081 TRƢƠNG TRUNG CHÁNH 1/4/1932 3/5/1973
Xã An Nhơn Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Cục Điện chính - Tổng cục 

Bƣu điện
11649

902 1082 LÊ VĂN CHẮC 30/11/1939 26/5/1975
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Cục Đƣờng sông - Bộ Giao 

thông Vận tải
11650

903 1083 NGUYỄN VĂN CHẶT 5/12/1932 18/3/1974
Xã Tân Đông Thƣợng, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Ủy ban kế hoạch Nhà nƣớc 

Trung Ƣơng
11651

904 1084 ĐẶNG THỊ NGỌC CHÂM 4/2/1946 2/5/1975
Xã Tân An Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Y khoa - Hà 

Nội
11652

905 1086 LÊ VĂN CHẤT 11/4/1905 25/3/1975
Xã Bình Hƣng Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Đội 6 - Nông trƣờng Sông 

Bôi huyện Lạc Thuỵ, tỉnh 

Hòa Bình

11654

906 1087 NGUYỄN THƢỢNG CHẤT 7/9/1927 1/10/1965
Q3 Avenue De Lín Pection, 

tỉnh Gia Định

Tổng đội Lắp ráp - Khu 

Gang thép Thái Nguyên
11655
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907 1088 ĐẶNG THỊ CHÂU 25/4/1905
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
11656

908 1089 LÊ MINH CHÂU 0/9/1923 10/3/1975
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Đƣờng Hoa, 

Quảng Ninh
11657

909 1090 NGUYỄN VĂN CHÂU 12/4/1930 17/8/1970
Xã Thái Mỷ, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định
Ty Công nghiệp Hà Tây 11658

910 1091 PHAN MINH CHÂU 15/10/1934 25/5/1975
Xã Hiệp Phú, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Công ty Cơ giới thuộc Ty 

Giao thông Lạng Sơn
11659

911 1092 TÔ CHÂU 18/4/1905 10/3/1975
Xã Mỷ Bình, huyên Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Bãi Phủ, Nghệ 

An
11660

912 1093 TRANG TẤN CHÂU 28/4/1905 25/1/1975
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Bình 

Tân, tỉnh Gia Định
K10 11661

913 1098 ĐÀO XUÂN CHIÊM 16/4/1905 28/5/1905
Xã Tân Thới Thƣợng, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Phòng tài chính huyện Nam 

Sách tỉnh Hải Hƣng
11666

914 1099 HUỲNH VĂN CHIẾN 22/4/1905 0/3/1974
Xã Tân Hòa, huyên Bình Tân, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh T27 Hà Tây
11667

915 1101 NGUYỄN VĂN CHIẾN 0/1/1931 27/11/1973
Xã An Hội, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Cửu Long, 

Lƣơng Sơn, Hòa Bình
11669

916 1104 PHẠM QUYẾT CHIẾN 1/5/1905 16/6/1975
Xã Trung Chánh Tây, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Cao đẳng Mỷ thuật, 

Hà Nội
11672
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917 1106 ĐẶNG VĂN CHINH 15/4/1905
Xã Bình Khánh, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định
K 110 Bình Xuyên Vĩnh Phú 11674

918 1110 NGUYỄN VĂN CHÍNH 9/4/1905
Xã Trung Phƣơng, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Công ty Vận tải Cao Bằng 11678

919 1111 TRẦN VĂN CHÍNH 5/7/1922 8/9/1964
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Nhà máy Supe Phốt Phát 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
11679

920 1112 NGUYỄN VĂN CHỎI 14/10/1925 1/3/1975
Xã Bình Qƣới Tây, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Phòng Kỷ thuật Lâm trƣờng 

Chúc A Hƣng Khê, Hà Tĩnh
11680

921 1113 PHÓ VĂN CHỢT 0/8/1932 10/10/1963
Xã Tân Xuân Hòa, huyện Gò 

Vấp , tỉnh Gia Định

Tổng Đội 6- khu gang thép 

Thái Nguyên
11681

922 1114 NGUYỄN VĂN CHUNG 15/11/1926 1/5/1975
Xã Nhuận Đức, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xƣởng Cơ khí thuộc Nhà 

máy Dệt Liên hợp Nam Định
11682

923 1115 NGUYỄN VĂN CHUNG 8/4/1905 7/9/1964
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Công đoàn TW - 

Tổng Công đoàn Việt Nam
11683

924 1116 TRẦN VĂN CHUỐI 25/5/1929 23/12/1974
Xã Tân Thới, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Phòng Tài chính thuộc Sở 

Tài chính Hà Nội
11684

925 1120 TRƢƠNG HOÀNG CHỨC 25/2/1929
39 đƣờng Trịnh Hòai Đức, tỉnh 

Gia Định
Cục kiến thiết cơ bản 11688

926 1121 ĐỖ TẦM CHƢƠNG 6/6/1926 3/12/1973
Xã Bình Chánh, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Tạp chí Học tập của TW 

Đảng
11689
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927 1122 NGUYỄN VĂN DÀI 22/4/1905
Xã Tân Hòa, huyện Tân Bình, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hoá T27 

tỉnh Hà Tây
11690

928 1123 LÊ VANG DANH 25/6/1929 22/1/1975
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
Nhà máy Cơ khí Hà Nội 11691

929 1124 NGUYỄN VĂN DÀNH 22/4/1905 29/9/1965
Xã Bình Khánh, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định
Trƣờng Cán bộ Y tế TW 11692

930 1125 NGUYỄN DÂN 10/3/1934
Xã Tân Sơn, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
11693

931 1127 PHẠM VĂN DÈ 14/4/1905 25/2/1975
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Phú Sơn, huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Vĩnh Phú

11695

932 1128 LÂM NGỌC DIỆP 1/6/1927 21/9/1971
Xã Long Kiển, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Đại tu Ô tô số 3 - 

Cục Vận tải Đƣờng bộ - Bộ 

Giao thông Vận tải

11696

933 1130 VÕ VĂN DỚI 19/4/1905
Xã Trung Lập, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
T72 11698

934 1131 BÙI VĂN DU 8/4/1905
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Viện thiết kế - Bộ GTVT 11699

935 1132 BÙI KIM DUNG 23/9/1932 27/5/1975
Xã Linh Đông, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
Bệnh viện Đông Y Hà Nội 11700

936 1133 BÙI NGỌCỊ DUNG 30/12/1940 7/5/1975
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng cấp 3 Từ Sơn, Hà 

Bắc
11701
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937 1134 NGUYỄN VĂN DUNG 0/9/1909 16/2/1962 Huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định
Cục Quản lý thi công(Bộ 

Kiến trúc)
11702

938 1135 BÙI VĂN DÙNG 0/1/1925 30/5/1973
Xã Tân Thới Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công ty Xây lắp - Bộ Công 

nghiệp nhẹ - Hà Nội
11703

939 1136 HOÀNG ANH DŨNG 12/4/1905 10/3/1975
Xã An Nhơn, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Sửa chữa Xe lửa 

thuộc Sở Giao thông Vận tải 

TP Hải Phòng

11704

940 1139 NGUYỄN DANH DỰ 9/3/1975
Xã Nhuận Đức, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Lam Sơn huyện Ngọc Lặc, 

tỉnh Thanh Hoá

11708

941 1140 HUỲNH CÔNG DỰC 15/4/1905 15/3/1975
Làng An Hội, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Nhà máy Xe đạp Thống Nhất 11709

942 1143 HAI ĐẠI 25/12/1917
Xã Trung Mỷ Tây, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
11712

943 1144 TRẦN VĂN ĐÀNH 20/12/1918

Thôn Bình Chánh, xã Hiệp 

Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia 

Định

Công ty Xăng Dầu TP Hà 

Nội - Bộ Vật tƣ
11713

944 1145 TRẦN BÁ ĐÀO 23/9/1933 3/5/1975
Xã Tân An Hội, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Cục Điện chính - Tổng Cục 

Bƣu điện
11714

945 1146 HUỲNH VĂN ĐẠT 13/4/1905 20/2/1962
Xã An Ninh Thƣợng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Gia Định

Nhà máy Đóng tàu Hải 

Phòng
11715

946 1147 LÊ BÌNH ĐẲNG 0/10/1918 2/5/1975
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Bệnh viện E Hà Nội - Bộ Y 

tế
11716
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947 1150 NGUYỄN ĐÌNH ĐÈO 25/4/1905 15/3/1974
Xã Trung Lập, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh, tỉnh Quảng 

Ninh

11719

948 1151 ĐINH VĂN ĐỂ 9/4/1905 17/6/1966
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Trƣờng Cán bộ Y tế Hà Nội 11720

949 1152 PHAN DANH ĐỂ 15/8/1913 4/3/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Công ty Thi công Cơ giới - 

Bộ Xây dựng TP Hà Nội
11721

950 1153 VÕ ĐỂ 15/6/1917 5/12/1974
Xã An Thông Hội, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Cơ khí trung tâm 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
11722

951 1154 HUỲNH CHÍ ĐỄ 20/2/1930 8/12/1971
Thị trấn Bà Chiểu, tỉnh Gia 

Định

Trƣờng ĐH Kinh tế Kế 

hoạch Hà Nội
11723

952 1155 ĐẶNG THỚI ĐI 0/6/1935 22/8/1970
Thị trấn Thị Nghè, đặc khu Sài 

Gòn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Kinh tế Kế 

hoạch Hà Nội
11724

953 1156 NGUYỄN VĂN ĐIỂM 25/3/1931
Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Đài tiếng nói Việt Nam 11725

954 1157 LÊ VĂN ĐIỂN 17/8/1923 22/12/1967
Xã Tân Thới Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Ban Nghiên cứu Lịch sử 

Đảng Trung ƣơng
11726

955 1158 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 25/4/1905
Xã Tân Túc, huyện Bình 

Chánh, tỉnh Gia Định
11727

956 1159 NGÔ VĂN ĐIỆP 15/12/1927 2/5/1975
Xã Tân Trung Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Thủy tinh TP Hải 

Phòng
11728
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957 1160 TRƢƠNG VĂN ĐIỂU 30/12/1935 3/5/1975
Xã Phú Xuân Hội, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định
Nhà máy Điện Thanh Hoá 11729

958 1163 HUỲNH CÔNG ĐỊNH 19/4/1905 22/2/1974
Xã Tân Túc, huyện Bình 

Chánh, tỉnh Gia Định

Trƣờng Nguyến Ái Quốc 

phân hiệu 4
11732

959 1164 TRỊNH XUÂN ĐỎ 21/3/1919 2/5/1975
Xã Hanh Thông Tây, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Nuôi gà huyện 

Đông Anh
11733

960 1166 NGUYỄN VĂN ĐÓN 16/4/1905 20/4/1965
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Kỷ thuật Thông tin 

liên lạc Hà Nội
11735

961 1168 NGUYỄN VĂN ĐỒ 25/2/1925 10/12/1973
Xã Tân Xuân Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công ty Tổng hợp miền Núi, 

huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh 

Hoá

11737

962 1169 NGUYỄN THỊ ĐỘ 3/5/1943 26/2/1970
Xã Phú Mỷ, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Sƣ Phạm 7+3 Thanh 

Hóa
11738

963 1171 NGUYỄN ĐÔN 28/4/1936 2/1/1975
Xã Cầu Sơn, huyện Thị Nghè, 

tỉnh Gia Định
Nhà máy Rƣơụ TP Hà Nội 11740

964 1172 PHẠM VĂN ĐỒN 20/12/1936
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
11741

965 1175 LÊ THỊ ĐỒNG 12/7/1953 tỉnh Gia Định 11744

966 1177 VÕ VĂN ĐỜI 9/3/1922 21/6/1975
Xã Nhuận Đức, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

19/5, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An

11746
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967 1178 LÊ ĐỚI 0/10/1926 9/3/1975
Xã Nhị Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Lam Sơn, Ngọc Lạc, Thanh 

Hóa

11747

968 1180 NGUYỄN VĂN ĐÖNG 31/12/1933 18/5/1975
Xã An Nhơn Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Bộ Giáo dục 11749

969 1181 ĐÔN VĂN ĐỨC 15/8/1938 9/12/1974
Xã Phú Mỷ, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Trạm máy Nông nghiệp, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

11750

970 1182 HUỲNH HỒNG ĐỨC 7/7/1934 25/11/1967
Xã Hƣơng Thuận, huyenẹ Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Trung cấp Kỷ thuật - 

Bộ Công nghiepẹ nhẹ
11751

971 1183 HUỲNH VĂN ĐỨC 0/12/1920 26/2/1968
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Gạch Từ Liêm - Bộ 

Kiến trúc
11752

972 1184 LÊ HỒNG ĐỨC 3/2/1943 8/3/1974
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Ủy ban Kế hoạch, tỉnh Vĩnh 

Phú
11753

973 1185 MAI VĂN ĐỨC 23/4/1905
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
11754

974 1186 NGUYỄN HIỀN ĐỨC 8/12/1930 22/12/1964
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Cửu Long tỉnh 

Hòa Bình
11755

975 1187 NGUYỄN HỮU ĐỨC 11/1/1932 19/1/1974
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Sở Quản lý phân phối điện, 

tỉnh Hải Hƣng
11756

976 1188 NGUYỄN MINH ĐỨC 20/11/1927 3/5/1975
Xã An Phú Đông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công ty Vật tƣ - Bộ Cơ khí 

luyện kim, huyện Phổ Yên, 

tỉnh Bắc Thái

11757
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977 1189 NGUYỄN MINH ĐỨC 23/8/1936 24/3/1975
Xã Mỷ Thạnh, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Thống Nhất 

Thanh Hóa
11758

978 1190 NGUYỄN VĂN ĐỨC 27/8/1938 3/5/1968
Xã Bình Lý, hyuện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Trung cấp nghiệp vụ 

Ngân hàng
11759

979 1191 NGUYỄN VĂN ĐỨC 13/4/1905 3/7/1975
Xã Bình Lý, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định
Nhà khách K21 11760

980 1193 NGUYỄN VĂN ĐỨC 1/5/1905 22/3/1974
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc văn hóa 

Thƣơng binh Thái Bình
11762

981 1194 NGUYỄN VĂN ĐỰC 12/4/1905 9/12/1974
Xã An Phú Đông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Hà Trung, 

Thanh Hóa
11763

982 1196 TRẦN DUY ĐỨC 3/3/1941 8/2/1974
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Cảng Hà Nội 11765

983 1197 TRẦN VĂN ĐỨC 13/4/1905 18/8/1970
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Cục Đảm bảo Giao thông 

cầu đƣờng - Tổng cục 

Đƣờng sắt

11766

984 1198 TRẦN VĂN ĐỨC 10/11/1944 29/5/1975
Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Ban Kinh tế, tỉnh Phƣớc 

Long
11767

985 1199 TRƢƠNG MINH ĐỨC 23/9/1939 15/3/1975
Xã Bình Phƣớc, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
Nhà máy Cơ khí điện ảnh 11768

986 1200 NGUYỄN VĂN ĐỰC 22/4/1905
Xã Trung Lập, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
T72 11769
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987 1203 NGUYỄN VĂN ĐƢỢC 12/12/1934 17/8/1970
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Ga Hải Phòng 11772

988 1204 NGUYỄN NGỌC ĐƢỢC 23/9/1944 3/3/1974
Huyện Trảng Bàng, tỉnh Gia 

Định

Nhà máy Ô tô 19/5 - Cục Cơ 

khí - Bộ Giao thông Vận tải 

hiện đóng ở Tam 

Dƣơng,Vĩnh Phú

11773

989 1205 NGUYỄN VĂN GÁT 1/5/1930 25/3/1974
Xã Tân Xuân, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Công ty Xây lắp hóa chất I, 

Hà Nội
11774

990 1207 LÊ THỊ GẪM 23/8/1944 4/10/1972
Xã Thái Mỷ, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định
Bệnh viện E, Hà Nội 11776

991 1208 LÂM SƠN GẤM 0/10/1931 2/4/1973
Xã Nhuận Đức, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Ty Tài chính, Quảng Ninh 11777

992 1209 VÕ VĂN GÌN 2/1/1936 12/2/1974
Xã Mỷ Quý Đông, huyện Đức 

Hòa Thành, tỉnh Gia Định

Công ty Phụ tùng II, Tổng 

Công ty Thiết bị - Bộ Vật tƣ
11778

993 1210 PHẠM VĂN GON 0/12/1931
Xã Tân An Hội, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Chi điểm Ngân hàng kiến 

thiết Uông Bí, Quảng Ninh
11779

994 1213 NGUYỄN VĂN GỞI 15/4/1905 3/5/1975
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trạm tiếp nhận kim khí, Hà 

Bắc
11782

995 1214 LAI VĂN GỬI 18/4/1905
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Đài Mễ Trì, Hà Nội 11783

996 1215 PHẠM VĂN GIA 15/1/1932 22/3/1974
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Trung học Tài chính 

Kế toán II, Hà Bắc
11784
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997 1216 NGUYỄN VĂN GIANG 13/1/1922 25/3/1975 Huyện Tân Bình, tỉnh Gia Định
Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế 

giới - Việt Nam
11785

998 1217 TRẦN NGỌC GIANG 21/10/1930 21/7/1975
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Công ty Vận tải Biển, thành 

phố Hải Phòng
11786

999 1218 HUỲNH THỊ MINH GIỎI 20/2/1943 25/6/1975
Xã Vĩnh Lộc, huyện Tân Bình, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Y khoa 

miền Núi Bắc Thái
11787

1000 1219 NGUYỄN VĂN GIỎI 13/4/1905 2/3/1970
Xã Bình Hòa, huyện Tân Bình, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Đóng tàu Bạch 

Đằng
11788

1001 1220 PHAN HỒNG GIỎI 17/5/1924 17/2/1962
Xã Hanh Thông Tây, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Cục Đầu máy Toa xe - Tổng 

cục Đƣờng sắt
11789

1002 1221 PHẠM VĂN GIỐNG 5/4/1905 18/2/1970
Xã Bình Lý, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Xuân Mai, Hà 

Tây
11790

1003 1223 LẠI VĂN GIỮ 0/12/1935
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Điện đài Mễ Trì, Cục Truyền 

thanh
11792

1004 1224 MAI ĐÔNG HÀ 11/5/1938
Xã Hiệp Bình, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Công ty cầu 5 - Tổng cục 

Đƣờng sắt
11793

1005 1226 VÕ THÁI HÀ 15/2/1918 4/12/1974

Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện 

Hóc Môn(Củ Chi), tỉnh Gia 

Định

UBHC Thành phố Hà Nội 11795

1006 1227 DƢƠNG VĂN HAI 16/4/1905 1/10/1965
Xã Linh Xuân, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Y khoa Hà 

Nội - Bộ Y tế
11796
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1007 1229 HUỲNH VĂN HAI 1/11/1920 15/2/1974
Xã Hành Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Đoạn đầu máy, thành phố Hà 

Nội
11798

1008 1231 NGUYỄN HỮU HAI 3/4/1905 22/4/1975
Xã Tân Mỷ Đông, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Phòng Tham mƣu - Ban 

quân sự Cao Miên
11800

1009 1232 TRẦN VĂN HAI 1/4/1918 5/4/1964
Xã Hành Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Đoạn Đầu máy Yên Bái - 

Tổng cục Đƣờng sắt
11801

1010 1233 TRẦN VĂN HAI 10/6/1911 8/11/1961
Xã Tân Đông Thƣợng, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Bệnh viện Hữu nghị Việt - 

Đức
11802

1011 1234 TRƢƠNG TẤN HAI 7/2/1930 5/5/1975
Xa Linh Đông, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Nhà máy Văn phòng phẩm 

Hồng Hà, Bộ Công nghiệp 

nhẹ

11803

1012 1235 VÕ THỊ HAI 23/12/1922 3/5/1975
Xã An Nhơn Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam
11804

1013 1236 NGUYỄN VĂN HẢI 1/1/1933 12/1/1973
Xã Phƣớc Khánh, huyện Long 

Thành, tỉnh Gia Định
11805

1014 1240 HÀ HỮU HẠNH 15/12/1933 9/5/1975
Xã Cần Giờ, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Tổng kho Bắc sông Hồng 

thuộc Công ty Vật tƣ - Bộ 

Công nghiệp

11809

1015 1241 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH14/4/1955
Xã Thái Mỷ, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
11810

1016 1243 TRỊNH NGỌC HẠNH 2/1/1933 10/3/1974
Xã Bình Trƣng, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Thƣ viện Khoa học kỷ thuật 

TW thuộc UBKHKTNN
11812
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1017 1244 NGUYỄN HÁT 9/4/1922
Xã Trung Mỷ Tây, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy đƣờng Sao Vàng - 

Bộ Công nghiệp nhẹ
11813

1018 1245 HUỲNH VĂN HAY 10/4/1905 7/2/1966
Xã Thanh Mỷ Tây, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Ty Thƣơng nghiệp tỉnh Cao 

Bằng
11814

1019 1246 THÂN TRỌNG HÂN 9/8/1933 7/9/1965
Huyện Tân Sơn Nhất, tỉnh Gia 

Định
Ban Thống nhất Trung ƣơng 11815

1020 1247 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 29/12/1930 3/5/1975
Xã An Thới Đông, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định
Chủ nhiệm kho xí nghiệp 11816

1021 1248 ĐẶNG NHƢ HIỀN 0/8/1944 21/7/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Công ty Vận tải Biển 11817

1022 1249 LỮ HIẾN
Xã An Khánh, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
11818

1023 1250 BÙI LIÊN HIỆP 20/6/1958 0/2/1975
Xã Bình Qƣới Tây, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
11819

1024 1251 HÀ VĂN HIỆP 27/4/1905
Xã Đông Hƣng Tân, huyện Gò 

Môn, tỉnh Gia Định
T72 11820

1025 1253 NGUYỄN HẠNH HIỆP 12/4/1905 6/7/1975

353/21 Ấp Bác Ái 4 , đƣờng 

Lê Quang Định, Sài Gòn, tỉnh 

Gia Định

Phòng Tổ cứhc Nhà máy 

Điện cơ Thống nhất
11822

1026 1254 NGUYỄN HỮU HIỆP 19/8/1927 15/9/1966

Xã Thanh Thông, huyện Gò 

Vấp, khu Sài Gòn, tỉnh Gia 

Định

Bộ Y tế 11823
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1027 1255 NGUYỄN THÀNH HIỆP 25/5/1923 14/11/1961
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định
Bệnh viện Mắt Hà Nội 11824

1028 1256 NGUYỄN THỊ HIẾU 26/4/1905 28/5/1905
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc văn hóa 

Trung Ƣơng B
11825

1029 1257 TRẦN QUỐC HIỆU 27/3/1905
Xã Tăng Nhơn Phú, huyện 

Thủ Đức, tỉnh Gia Định
11826

1030 1258 TRẦN VĂN HÍT 11/4/1905 12/11/1970
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Tổng cục Đƣờng sắt 11827

1031 1259 VÕ VĂN HÍT 11/4/1905 5/7/1961
xã Thạnh Lợi, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Gia Định Ninh
Điện ảnh Tổng cục Chính trị 11828

1032 1261 LÊ THỊ HOA 27/9/1936 10/7/1975
Xã Tân Thới Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Ủy Ban thống nhất Chính 

Phủ
11830

1033 1262 LÊ VĂN HOA 1/1/1948 24/3/1974
Xã Sinh Tế Xƣơng, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Thƣơng binh, tỉnh 

Quảng Ninh
11831

1034 1263 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 20/5/1943 2/5/1975
Xã Tây Thạnh Đông, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định
Nhà máy Dệt 8-3 11832

1035 1265 PHAN THANH HOÁ 0/8/1920 7/2/1966
Xã Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Ban Công tác nông thôn 

huyện Hải Hậu - Nam Hà
11834

1036 1266 NGUYỄN VĂN HÓA 1/1/1930 21/2/1975
Xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Đội xe - VP Bộ Giao thông 

Vận tải
11835



105

1037 1267 NGÔ NHƢ HÕA 14/9/1919 26/5/1905
Làng Tân Thới Nhì, Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định
Viện Mắt 11836

1038 1269 NGUYỄN VĂN HÕA 21/4/1905
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
11838

1039 1270 NGUYỄN VĂN HÕA 9/4/1905 2/5/1962
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
K110 Vĩnh Phú 11839

1040 1271 NGUYỄN VĂN HÕA 7/5/1905 20/3/1974
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

thƣơng binh Hà Bắc
11840

1041 1272 PHAN VŨ HÕA 16/4/1921 21/4/1975
Xã Mỷ Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Cục Bảo tồn và Bảo tàng - 

Bộ Văn hoá
11841

1042 1273 TRẦN THỊ NGỌC HÕA 6/5/1905
Xã Trung An, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng phổ thông Lao động 

Trung Ƣơng
11842

1043 1275 NGUYỄN HOÀNG 3/3/1939 20/1/1975
Xã Bình Hòa, huyện Bình Trị 

Thƣợng, tỉnh Gia Định
Nhà máy Rƣợu Hà Nội 11844

1044 1276 NGUYỄN THIÊN HOÀNG 10/4/1905 5/2/1963
Xã Bình Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Gia Định
Khu Gang thép Thái Nguyên 11845

1045 1277 NGUYỄN VĂN HOÀNG 15/4/1905 9/5/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định - Sài Gòn

Liên hiệp xã Thủ công 

nghiệp - TP Hải Phòng
11846

1046 1278 TRẦN VĂN HOÀNG 10/3/1916

Thôn Bình Đông, xã Linh 

Đông, quận Thủ Đức, tỉnh Gia 

Định

Viện thú y - Ủy ban Nông 

nghiệp TW
11847
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1047 1279 TRƢƠNG VĨNH HOÀNG 12/4/1905 21/11/1973 TP Sài Gòn, tỉnh Gia Định
Công ty Sửa chữa Lắp thiết 

bị - Cục Công nghiệp Hà Nội
11848

1048 1280 LÊ HOÀNG HOANH 21/4/1905 11/1/1971 Huyện Bình Hòa, tỉnh Gia Định Bộ Cơ khí và luyện kim 11849

1049 1282 PHAN VĂN HOẢNH 20/7/1927 3/5/1975
Xã Tân Thuận, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Tráng men Hải 

Phòng
11851

1050 1283 LÊ NGỌC HỒ 23/12/1919 3/5/1975
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Ban Quản lý Thị trƣờng - TP 

Hà Nội
11852

1051 1284 LÂM THÀNH HỔ 0/11/1923 25/4/1961
Xã Tân Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Tổng đội lắp máy, khu gang 

thép Thái Nguyên
11853

1052 1285 PHẠM ĐÌNH HỔ 21/3/1905 28/2/1975
Xã Hòa Hƣng, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Ban Thanh tra - Bộ Ngoại 

thƣơng
11854

1053 1286 PHẠM THỊ HỘI 4/10/1938 3/7/1975
Xã Hòa Bình, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Hoá chất Đức 

Giang - Tổng cục Hoá chất
11855

1054 1287 TRẦN VĂN HỘI 0/5/1913 14/2/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Cục Xây lắp - Bộ Công 

nghiệp Nặng đã nghỉ hƣu
11856

1055 1288 DƢƠNG MINH HỒNG 5/3/1935 23/5/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp , tỉnh Gia Định

Cảng Hải Phòng - Cục Vận 

tải Đƣờng biển - Bộ Giao 

thông Vận tải

11857

1056 1289 LÊ THỊ THU HỒNG 0/7/1952
Cây Bài,xã Phƣớc Vĩnh Long, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định
11858
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1057 1291 NGUYỄN LẠC HỒNG 3/4/1930 3/5/1975
Xã Phƣớc Long, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Công ty Giao nhận Ngoại 

thƣơng Liên vận - Bộ Ngoại 

thƣơng

11860

1058 1293 TRẦN THANH HỒNG 30/12/1958
Xã Linh Đông, quận Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc văn hóa 

Trung ƢơngB
11862

1059 1297 LÊ VĂN HƠN 16/4/1905 21/6/1975
Xã Nhị Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Đội Cơ khí - Nông trƣờng 

Bãi Phủ tỉnh Nghệ An
11866

1060 1298 NGUYỄN VĂN HỢP 25/12/1923
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
Viện vệ sinnh dịch tế học 11867

1061 1299 PHẠM TUYÊN HUẤN 14/4/1905
Xã Phú Xuân Hội, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định
11868

1062 1300 VÕ HỒNG HUÊ 20/8/1938 6/5/1975
Xã Tân Đông Thƣợng, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣởng Bộ môn nghiên cứu 

bò
11869

1063 1301 LÊ THỊ HUỆ 0/6/1948
Ấp Gót Chàng, xã Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định
11870

1064 1302 NGUYỄN THỊ HUỆ 14/7/1929 Xã Bình Hòa, tỉnh Gia Định Viện Vệ sinh dịch tễ học 11871

1065 1303 TRẦN VĂN HUỆ 1/4/1905 21/3/1975
Xã Hạnh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Xƣởng Cơ khí H5 - Bộ Vật tƣ 11872

1066 1304 ĐỖ KHẮC HÙNG 0/10/1942
Xã An Nhơn Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Học sinh miền Nam 

số 2, Vĩnh Yên, Vĩnh Phú
11873
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1067 1306 NGUYỄN THANH HÙNG 19/4/1905 5/12/1973
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Công ty Vận chuyển Lâm 

nghiệp Hà Bắc
11875

1068 1307 NGUYỄN VĂN HÙNG 1/5/1953 5/4/1975
Xã Phú Mỷ Hƣng, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đào tạo Công nhân 

Kỷ thuật - Công ty Lắp máy 

Điện tỉnh Ninh Bình

11876

1069 1309 TRẦN VĂN HÙNG 0/8/1939 27/5/1905
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
11878

1070 1310 LÊ VĂN HUY 0/1/1932
Xã An Phú Thạnh, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp cơ giới - Công ty 

Xây dựng Hải Phòng
11879

1071 1311 TRẦN CÔNG HUYÊN 13/4/1905 21/4/1965
Xã An Nhơn Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Thanh Hà tỉnh 

Hòa Bình
11880

1072 1312 ĐỖ HUỲNH 25/10/1936 2/5/1975 Thị xã Bà Chiểu, tỉnh Gia Định
Nhà máy Hoá chất Việt Trì 

tỉnh Vĩnh Phú
11881

1073 1313 LÊ CHẤN HƢNG 5/7/1933 3/10/1964

Thôn Bình Triệu, xã Hiệp 

Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia 

Định

Đài Điện báo TP. Hà Nội 11882

1074 1314 NGUYỄN THỊ HƢNG 29/10/1950 22/1/1975
Xã Lý Nhơn, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hà 

Nội
11883

1075 1315 NGUYỄN VIẾT HƢNG 15/2/1927 2/3/1970
Xã Bình Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Gia Định

Nhà máy Đóng tàu Bạch 

Đằng, Hải Phòng
11885

1076 1316 TRẦN THỊ NGỌC HƢƠNG 1/4/1944
Xã Phú Nhuận, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
11886
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1077 1321 PHẠM THỊ KỊCH 24/4/1942 22/2/1974
Xã Tân Hòa, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định

Đội Cờ đỏ K5-T72, Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá
11891

1078 1323 LÊ THỊ KIỂM 15/6/1933 21/4/1965
Xã Hạnh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Cán bộ Y tế 

TW Hà Nội
11893

1079 1325 MAI VĂN KIẾT 10/5/1905 28/5/1905
Xã An Lạc, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định
11895

1080 1326 HUỲNH CÔNG KIỆT 7/12/1930 9/2/1965
Xã Phú Hòa Đông, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Trƣờng Công đoàn TW 11896

1081 1327 PHAN VĂN KIỆT 8/4/1905 24/12/1973

Xóm Chùa, xã Tân Thuận 

Đông, huyện Nhà Bè, tỉnh Gia 

Định

Lâm trƣờng Đồng Bảng, 

huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình

11897

1082 1329 VÕ VĂN KIỆT 4/5/1905
Xã Quới Xuân, huyện Gò 

Môn, tỉnh Gia Định

Học viện Trƣờng Bổ túc văn 

hóa Trung Ƣơng B
11899

1083 1330 TRẦN QUANG KIM 1/1/1932 24/6/1974
Xã An Phú Đông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Vụ Kế hoạch chi viện - Uỵ 

Ban thống nhất Chính Phủ
11900

1084 1331 VÕ VĂN KY 4/5/1905 22/6/1975
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

K20 Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh 

Phú
11901

1085 1333 NGUYỄN VĂN KỲ 14/12/1940 27/10/1973
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Trạm nghiên cứu hàng hoá 

xuất khẩu - Bộ Ngoại thƣơng
11903

1086 1334 TRẦN VĂN KỴ 1/5/1919 6/2/1975
Xã Tân Quy Đông, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định
Tổng công đoàn Việt Nam 11904
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1087 1336 NGUYỄN MINH KHANG 10/11/1927 17/2/1975
Xã Linh Đông, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Ty Thƣơng binh Xã hội tỉnh 

Hòa Bình
11906

1088 1337 THÁI VĂN KHÁNG 5/8/1948
Xã Phú Nhuận, huyện Bình 

Tân, tỉnh Gia Định
11907

1089 1339 NGUYỄN THỊ VÂN KHANH10/12/1932 28/4/1975
Xã An Phú, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Công ty Thực phẩm TP Hà 

Nội
11909

1090 1340 TRẦN VĂN KHÁNH 23/4/1905
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
T72 11910

1091 1341 NGUYỄN BÁ KHÂM 31/12/1914 9/5/1970
Ấp Bình Phú, xã Mỷ Bình, 

huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Cán bộ nghiên cứu vụ 4 - 

Ban thống nhất TW
11911

1092 1343 NGUYỄN YÊN KHÂU 6/8/1942 6/3/1974
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Nông 

nghiệp I Hà Nội
11913

1093 1347 ĐẶNG VĂN KHÍNH 0/1/1927 15/11/1961
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Lam Sơn 

Thanh Hóa
11917

1094 1351 NGUYỄN XUÂN KHUNG 20/8/1933 3/1/1975
Xã Nhuận Đức, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Ban Tài chính Thƣơng 

nghiệp, tỉnh Hà Tây
11922

1095 1352 TRẦN VĂN KHUYA 10/4/1905 14/3/1975
Xã Tân Thới, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Lƣơng Mỷ, 

Hòa Bình
11923

1096 1354 NGUYỄN THÀNH KHƢƠNG8/10/1952 20/3/1974
Xã An Nhơn Đông, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc văn hóa 

Thƣơng binh Hà Bắc
11925
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1097 1356 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 29/12/1929 2/4/1975 Huyện Sài Gòn, tỉnh Gia Định
Viện Vệ sinh Dịch tễ học 

trực thuộc Bộ Y tế Hà Nội
11927

1098 1357 VÕ VĂN LÃNH 29/4/1905 27/2/1975
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Trƣờng Lái xe số 2 - Bộ 

Giao thông Vận tải - TP Hà 

Nội

11928

1099 1358 NGUYỄN VĂN LẶC 30/4/1905 23/3/1974
Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh tỉnh Hà Bắc
11929

1100 1359 TRẦN CHI LĂNG 30/6/1945 27/11/1973 Thủ Đức, tỉnh Gia Định
Xƣởng Cơ khí 63 Phủ Lý 

tỉnh Nam Hà
11930

1101 1360 LƢƠNG VĂN LÂM 6/6/1938 30/3/1975
Xã An Khánh, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Uyr Ban kế hoạch, Thị xã Hà 

Đông, Hà Tây
11931

1102 1361 HUỲNH LÂN 14/11/1924 14/3/1974
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

3/2 tỉnh Nghệ An
11932

1103 1362 LÊ VĂN LÂN 28/12/1943 4/11/1974 Bà Chiểu, tỉnh Gia Định
Viện Khoa học Xây dựng Hà 

Nội
11933

1104 1364 ĐOÀN VĂN LẦN 14/4/1905 16/8/1970
Xã Cần Thạch, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Xƣởng Cơ khí Nông trƣờng 

Sông Cầu, tỉnh Bắc Thái
11935

1105 1365 LÊ THƢ LẬP 22/11/1932
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
11936

1106 1367 MAI TẤN LẦU 20/8/1928 26/4/1965
Xã Bình Hòa, huyện Tân Bình, 

tỉnh Gia Định

Xƣởng 49 - Cục Công binh 

học tại Trƣờng Công đoàn 

TW

11938
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1107 1368 LÊ VĂN LEM 10/12/1925
Xã Phƣớc Long, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Cán bộ kế hoạch vật tƣ - 

Công ty Vật tƣ - Bộ Cơ khí 

và luyện kim

11939

1108 1369 VŨ VĂN LEM 13/4/1905 19/3/1975
Xã Bình Hƣng, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Cục Quản lý đƣờng bộ - 

Công ty Đại tu đƣờng 105 - 

Phòng Nhân sự tiền lƣơng

11940

1109 1370 PHẠM VĂN LẺN 14/4/1905
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định
11941

1110 1374 HUỲNH VĂN LÊN 8/4/1905 4/5/1975
Xã Hanh Công Tây, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Phòng Công trình - Công ty 

Gang thép Thái Nguyên
11945

1111 1375 TẠ VĂN LÍA 11/4/1905 18/2/1970
Xã Mỷ Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Đội Yên Khánh, Nông 

trƣờng Quốc doanh Đồng 

Giao, tỉnh Ninh Bình

11946

1112 1376 NGUYỄN THANH LIÊM 0/11/1930 21/4/1965
Xã Phƣớc Trƣờng, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Bệnh viện Xí nghiệp Dệt 

Nam Định
11947

1113 1377 NGUYỄN VĂN LIÊM 3/2/1926
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy cơ khí Hà Nội - Bộ 

Cơ khí và Luyện kim
11948

1114 1378 PHẠM THỊ THẾ LIÊM 25/4/1940 2/5/1975
Xã Tân Xuân Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Sở Tài chính Hải Phòng 11949

1115 1379 PHẠM VĂN LIÊM 3/5/1905
Xã An Phú, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

K3 - T72 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
11950

1116 1380 NGUYỄN THỊ LIÊN 0/5/1949 30/6/1975
Xã An Phú, quận Củ Chi, tỉnh 

Gia Định
11951
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1117 1381 PHAN THỊ THANH LIÊN 29/12/1944
Xã Tân Nhựt, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định
11952

1118 1383 TRẦN VĂN LIÊU 26/4/1905 20/3/1974
Xã Tân Tạo, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh, tỉnh Hà Bắc
11954

1119 1384 TRẦN VĂN LIÊU 25/7/1925 23/5/1975
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Đài Phát tín TW C1, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội
11955

1120 1386 VÕ VĂN LÌNH 3/4/1905 19/2/1962
Xã An Phú Thạnh, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Cục Khai thác Tổng cục 

Lâm nghiệp
11957

1121 1387 LÂM CHIẾN LO 8/4/1905 27/2/1975
Xã Lâm Thuận, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định
Nông trƣờng Cao Phong 11958

1122 1388 NGUYỄN VĂN LO 1/1/1929 3/11/1965

Thôn An Phú Thạnh, xã An 

Phú Thạnh, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Đội 6 Nông trƣờng Quốc 

doanh 3-2 Nghệ An
11959

1123 1389 LÊ THỊ LOAN 8/9/1941 3/5/1975
Xã Tân Thuận Đông, huyện 

Nhà Bè, tỉnh Gia Định

Trƣờng Sƣ phạm Bội dƣỡng 

Cán bộ, giáo viên Hà Nội
11960

1124 1391 HOÀNG LONG 18/4/1905 12/12/1973
Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
Cục Đón tiếp Cán bộ B 11962

1125 1392 LÊ HOÀNG LONG 24/4/1905 18/1/1975
Xã Bình Mỷ, huyện Gò Môn, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh tỉnh Hà Tây
11963

1126 1393 LƢƠNG VĂN LONG 23/8/1934 3/5/1975
Thôn Thới Tam, huyện Hốc 

Môn, tỉnh Gia Định
Ty Giao thông Lai Châu 11964
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1127 1394 NGUYỄN HOÀNG LONG 1/5/1935 7/2/1974
Xã Phú Đông, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Phòng Cầu, đƣờng sắt - Viện 

Thiết kế - Bộ Giao thông
11965

1128 1395 NGUYỄN VĂN LONG 25/10/1924 30/1/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Cơ khí 1/5 Hải 

Phòng
11966

1129 1396 PHAN MINH LONG 15/4/1940 5/11/1970

Thôn Phú Lợi, xã Tân Phú 

Long, huyện Hóc Môn, tỉnh 

Gia Định

Cục Vận chuyển thuộc Tổng 

cục Đƣờng sắt
11967

1130 1397 PHAN VĂN LONG 0/4/1975
Xã Hạnh Thông, huỳên Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
B trở vào 11968

1131 1398 VÕ THÀNH LONG 0/10/1933 9/11/1961
Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nhà máy Điện Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ
11969

1132 1399 HUỲNH VĂN LÔ 12/11/1936 22/5/1975
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Tổng cục Đƣờng sắt 11970

1133 1400 TRẦN LỘC 15/8/1928 3/5/1975
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Chế tạo bơm - Bộ 

Cơ khí - Luyện kim
11971

1134 1401 DƢƠNG KIM LỘC 5/11/1933 3/5/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Xí nghiệp may xuất khẩu Hà 

Nội, 250 Minh Khai - Công 

ty May - Bộ Công nghiệp nhẹ

11972

1135 1402 HỒ VĂN LỘI 9/4/1905 30/1/1975
Xã An Nhơn, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Hợp tác xã Thƣơng binh 

Nguyễn Đình Chiểu
11973

1136 1403 NGUYỄN VĂN LỘNG 28/4/1905
Xã Bình Mỷ, huyện Gò Môn, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Văn hóa - Thƣơng 

binh tỉnh Ninh Bình
11974
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1137 1404 NGUYỄN VĂN LỜ 16/10/1921 15/9/1966
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Hốc 

Môn, tỉnh Gia Định
Bộ Y tế 11975

1138 1406 NGUYỄN VĂN LỢI 1/3/1929 6/5/1975
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Công ty May - Bộ Công 

nghiệp nhẹ
11977

1139 1408 PHAN THỊ LỢI 21/1/1927 3/12/1974
Huyện Thạch Mỷ Tây, tỉnh Gia 

Định
Xí nghiệp Dệt kim Hà Nội 11978

1140 1409 TRỊNH VĂN LỢI 5/7/1929 2/5/1975
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Tập thể Xí nghiệp Quốc 

doanh đánh cá Cửa Hội, 

Nghệ An thuộc Tổng cục 

Thủy sản

11979

1141 1410 HÀ VĂN LỚN 29/4/1905 15/3/1974
Xã Tân An Hội, quận Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh tỉnh Hòa Bình
11980

1142 1411 NGUYỄN VĂN LỚN 1/10/1929 20/2/1974
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vâp, tỉnh Gia Định
11981

1143 1412 LÊ VĂN LUẬN 1/4/1930 2/4/1967
Ấp Tân Thới,xã Tân Sơn, 

huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định
Bệnh viện Viện Xô 11982

1144 1413 TRẦN LUẬN 0/3/1934 27/11/1973
Xã Bình Trị, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Lâm trƣờng Nhƣ Xuân, 

Thanh Hóa - Cục Lâm 

nghiệp Lâm nghiệp

11983

1145 1414 NGUYỄN TẤN LUẬT 19/4/1905 17/8/1970
Xã Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
11984

1146 1415 VÕ CÔNG LUNG 5/11/1927 1/11/1974
Xã Tân Xuân Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Vận tải hàng hóa 

số 8 tỉnh Quảng Ninh
11985
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1147 1416 TRẦN VĂN LÙNG 20/7/1931 13/6/1975
Xã An Thông Hội, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công ty xếp dỡ - Cục Vận 

chuyển - Tổng cục Đƣờng sắt
11986

1148 1417 VÕ VĂN LỰC 0/11/1931
Xã Phƣớc Ninh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Gia Định
11987

1149 1421 HUỲNH HIỆP LỰU 25/1/1925 1/4/1975
Xã Thạch Mỷ Tây, huyện Bình 

Trị Thƣợng, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp sản xuất của 

thƣơng binh - Sở Lao động 

Thƣơng binh Hà Nội

11991

1150 1422 NGUYỄN THỊ NGỌC LỰU 20/12/1946
Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
Đại học y khoa Thái Bình 11992

1151 1423 PHẠM HỮU LÝ 12/4/1905 16/2/1963
Xã Phú Mỷ, huyện Thị Nghè, 

tỉnh Gia Định (Sài Gòn)
Thành ủy Hải Phòng 11993

1152 1424 PHẠM VĂN MÁCH 13/4/1905 28/2/1974
Xã Tân Xuân Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng 2/9 Yên Thủy, 

Hòa Bình
11994

1153 1425 NGUYỄN TẤN MÁCH 17/4/1905
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
11995

1154 1426 NGUYỄN ĐĂNG MẠCH 2/2/1941 11/12/1974
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Nông 

nghiệp II Việt Yên, tỉnh Hà 

Bắc

11996

1155 1427 HÀ THỊ NGỌC MAI 20/7/1937
Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Tân, tỉnh Gia Định
11997

1156 1428 NGUYỄN HỒNG MAU 12/4/1905 15/1/1975
Thôn An Tây, xã Phú Đông, 

huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Phòng Chuyên gia - Công ty 

Thủy điện Thác Bà
11998
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1157 1430 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 2/11/1957 24/4/1975 Huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định 12000

1158 1432 TRẦN VĂN MAI 17/4/1905
Xã Bình Mỷ, huyện Gò Môn, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Văn hóa Thƣơng 

binh tỉnh Ninh Bình
12002

1159 1433 TRẦN VĂN MAI 23/4/1905
Huyện 5, Sài Gòn, tỉnh Gia 

Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh thị xã uông Bí, 

Quảng Ninh

12003

1160 1434 ĐẶNG VĂN MANH 11/12/1910 25/3/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Viện Công nghiệp Thực 

phẩm - Bộ Lƣơng thực Thực 

phẩm

12004

1161 1435 TRẦN VĂN MẠNH 22/12/1936 6/1/1964
Ấp 7, xã Vinh Lộc, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Nhà máy Xà phòng Hà Nội 12005

1162 1436 NGUYỄN VĂN MẠNH 6/4/1905 28/5/1905
Xã Phú Mỷ, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Phân xƣởng Cơ khí Nhà máy 

Diêm Thống Nhất
12006

1163 1437 NGUYỄN VĂN MAU 0/12/1925 7/10/1965
Xã Long Phƣớc, huyện Chữ 

Đức, tỉnh Gia Định
Trƣờng Y sĩ Thanh Hoá 12007

1164 1440 NGUYỄN VĂN MẪN 15/4/1905
Xã Bình Mỷ, huyện Gò Môn, 

tỉnh Gia Định

Hậu cần xã Bình Nhân, 

huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình 

Dƣơng

12010

1165 1441 PHẠM MINH MẪN 26/6/1929 10/2/1965
Xã Tân Thới Tam, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Cán bộ tổ chức vụ tổ chức 

cán bộ - Bộ Công nghiệp Nhẹ
12011

1166 1442 NGUYỄN THÀNH MẾN 1/8/1918 6/3/1975
Xã Tân Hƣng, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Đội Mĩ Tân - Nông trƣờng 

Lƣơng Mỷ huyện Hƣơng 

Sơn, tỉnh Hòa Bình

12012
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1167 1444 PHAN HỮU MIỀN 31/3/1905 20/6/1975
Xã Vĩnh Lộc, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc 

Uỵ ban Nông nghiệp TW
12014

1168 1446 HUỲNH NGỌC MINH 23/8/1935 25/3/1967
Xã Bình Đức, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định
Bộ Công nghiệp 12016

1169 1447 LÊ HÙNG MINH 7/5/1905 0/2/1975
Xã Thái Mỷ, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Pin - Văn Điển - 

Hà Nội
12017

1170 1448 LÊ QUANG MINH 23/9/1939 10/3/1975

Thôn Phƣớc Long, xã Long 

Phƣớc, huyện Thủ Đức, tỉnh 

Gia Định

Trạm Máy kéo Kim Thành - 

Kinh Môn - tỉnh Hải Hƣng
12018

1171 1449 NGUYỄN MINH 14/2/1928
Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
12019

1172 1451 NGUYỄN TẤN MINH 15/10/1934 14/8/1970
Ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập, 

huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Nhà máy Tơ Nam Định - Bộ 

Công nghiệp nhẹ
12021

1173 1452 NGUYẾN THANH MINH 31/12/1938 19/11/1965

Thôn Phú Hƣng, xã An Phú 

Thạnh, huyện Hóc Môn, tỉnh 

Gia Định

Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Vinh
12022

1174 1453 NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH26/7/1935 21/3/1973
Xã Mỷ Huề, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định
Đài tiếng nói Việt Nam 12023

1175 1454 NGUYỄN VĂN MINH 24/4/1905
Xã Vinh Lộc, huyện Tân Bình, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc văn hóa 

Trung Ƣơng B
12024

1176 1455 PHẠM VĂN MINH 1/6/1925 17/3/1975
Xã Phú Thuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Tổng Công ty Điện máy - Bộ 

Nội thƣơng - Hà Nội
12025
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1177 1456 PHẠM VĂN MINH 25/4/1905 0/1/1975
Xã An Lạc, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định
K10 12026

1178 1458 PHAN VĂN MINH 27/4/1905
Xã An Lạc, quận Bình Tân, 

tỉnh Gia Định
12028

1179 1459 TRẦN QUANG MINH 2/5/1940 24/1/1975
Huyện Hàng Xanh, tỉnh Gia 

Định

Nhà máy Cơ khí Cửu Long 

huyện Lƣơng Sơn tỉnh Hòa 

Bình

12029

1180 1462 TRƢƠNG VĂN MINH 9/1/1934 18/7/1971
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh tỉnh Hòa Bình
12032

1181 1463 VÕ HOÀNG MINH 30/4/1905 Huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12/30/1974 12033

1182 1465 HÀ VĂN MỘNG 16/4/1905 30/10/1965
Xã Tân Thới, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Quản lý Nghiệp vụ - 

Bộ Nông trƣờng
12035

1183 1468 VÕ VĂN MÙA 14/4/1905 5/4/1964
Xã Tân Mỷ Đông, huyện Đức 

Hòa Thành, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Hoá dƣợc thuỵ 

tinh - Bộ Y tế
12038

1184 1469 HUỲNH CÔNG MÖC 30/4/1905 27/5/1905
Xã Vĩnh Lộc, huỳên Bình Tân, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng BTVH Thƣơng binh 

tỉnh Hà Tây
12039

1185 1470 TRẦN THỊ MÙI 0/9/1926 20/4/1975
Xã Tân Thanh Đông, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Nhà Hộ sinh A , Khu Hoàn 

Kiếm , Hà Nội
12040

1186 1471 HÀ VĂN MƢỜI 10/4/1905 1/4/1975
Xã Tân Thới Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Công ty Xe khách Hà Nội 12041
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1187 1472 LÊ VĂN MƢỜI 0/1/1932 29/11/1971
Xã Tân Sơn Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy đóng Tàu Bạch 

Đằng, Hải Phòng
12042

1188 1473 TRẦN VĂN MƢỜI 6/3/1945 11/6/1975
Xã Phú Thọ Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Ga Vinh - hạt Vận chuyển 

Thanh - Vinh - Cục Vận 

chuyển - Tổng cục Đƣờng sắt

12043

1189 1474 NGUYỄN HÕA MỶ 24/12/1937 21/6/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Phòng B - Uỵ ban Nông 

nghiệp TW
12044

1190 1475 HUỲNH TẤN NÀ 0/11/1923 19/5/1975
Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Phòng Thƣơng vụ Cảng Hải 

Phòng
12045

1191 1476 LÊ THÀNH NAM 4/10/1936 20/1/1975
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
Nhà máy Cơ khí 3/2 Bắc Thái 12046

1192 1477 NGUYỄN VĂN NAM 5/5/1905 15/3/1974
Xã Long Bình, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Trƣờng BTVH Thƣơng binh 

miền Nam tỉnh Quảng Ninh
12047

1193 1478 TRẦN NAM 20/12/1928 1/1/1975
Xã Thái Mỷ, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Phòng Bảo vệ thuộc 

UBTNCP
12048

1194 1480 DƢƠNG VĂN NĂM 7/12/1928 9/9/1967
Xã Bình Lợi Trung, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Đài Thu tin Trung ƣơng - 

Cục Điện chính - Tổng cục 

Bƣu điện và truyền thanh

12050

1195 1481 LÊ VĂN NĂM 26/4/1905 0/3/1974
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
Trƣờng BTVH tỉnh Hòa Bình 12051

1196 1482 NGUYỄN VĂN NĂM 18/4/1905 18/3/1974
Xã Tân Thanh Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Nhà máy Xay Nam Định 12052
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1197 1483 NGUYỄN VĂN NĂM 4/9/1923 0/5/1975
Xã Hạnh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Cơ khí Hà Nội - Bộ 

Cơ khí và Luyện kim
12053

1198 1484 NGUYỄN VĂN NĂM 1/1/1932 18/2/1970
Xã Tân Thuận Đông, huyện 

Nhà Bè, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Thống Nhất 

tỉnh Thanh Hoá
12054

1199 1485 PHAN VĂN NĂM 1/12/1914 10/6/1965
Xã Hành Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Ban Nông nghiệp Trung 

ƣơng
12055

1200 1487 HỒ LÝ NE 18/4/1905 0/5/1973
Xã An Nhơn Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
12057

1201 1489 PHAN VĂN NẾP 30/12/1929 1/1/1975
Xã Phú Xuân Hội, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Nhà máy Đại tu CT65 - Cục 

Công trình I tỉnh Nghệ An
12059

1202 1490 NGUYỄN VĂN NẾT 17/4/1905 12/12/1974

Ấp Tân Thông, xã Tân An 

Hội, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia 

Định

Xí nghiệp Bê tông đúc sẵn, 

xã Hải Tân, thị xã Hải Dƣơng
12060

1203 1491 NGUYỄN THẾ NI 23/6/1932 2/5/1965
Xã Mỷ Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Lớp báo chí ở Việt Nam 

Thông tấn xã
12061

1204 1492 NGUYỄN THÀNH NIÊN 1/1/1928 15/11/1961
Xã Tân Sơn, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Lam Sơn 

Thanh Hóa
12062

1205 1494 TRẦN VĂN NINH 23/8/1947 16/9/1971
xã Linh Đông, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Dƣợc khoa 

Hà Nội
12064

1206 1496 VÕ VĂN NỐT 25/4/1905
Xã Đông Thạch, quận Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
K5 12066
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1207 1499 TRƢƠNG VĂN NỞ 2/1/1921 15/2/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Cán bộ Thanh tra - Uỵ ban 

Thống nhất của CP
12069

1208 1500 TRẦN VĂN NÖI 13/4/1905 26/12/1961
Xã Tân Xuân Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Nhà máy in Tiến Bộ 12070

1209 1501 VÕ VĂN NUÔI 10/4/1905 5/10/1971
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Vinh Quang - 

Hải Phòng
12071

1210 1503 NGUYỄN VĂN NÖT 20/4/1905
Xã Trung Lập, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

K3 - T72 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12073

1211 1506 LƢƠNG THỊ NƢƠNG 13/1/1925 16/1/1975 Xã Bình Hòa, , tỉnh Gia Định Ngân hàng thành phố Hà Nội 12076

1212 1507 NGUYỄN ĐỨC NƢƠNG 0/8/1931 15/5/1975
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Cơ khí 200 - Cục 

Quản lý Đƣờng bộ - Bộ Giao 

thông - Vận tải

12077

1213 1508 TRẦN THỊ THANH NGA 0/9/1936 10/5/1975 Bình Hòa, tỉnh Gia Định
Cục Kiến thiết Cơ bản - Bộ 

Vật tƣ
12078

1214 1509 LÊ VĂN NGA 14/4/1905 28/5/1905
Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trạm Nghiên cứu Bò sữa và 

đồng cỏ Ba Vì, tỉnh Hà Tây
12079

1215 1510 MAI TẤN NGÀ 26/8/1931 25/2/1965
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Đoàn toa xe Hà Nội 12080

1216 1511 NGUYỄN VĂN NGÀ 23/9/1935 20/12/1973
Xã Tân Sơn Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Viện Chống lao TW 12081
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1217 1515 TRẦN HOÀI NGÂN 7/8/1928 22/5/1975
Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Khai thác Nƣớc 

ngầm thuộc Uỵ ban Nông 

nghiệp TW

12085

1218 1516 NGUYỄN VĂN NGÂN 15/1/1946 3/5/1975
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Trung tâm Bƣu điện thành 

phố Hà Nội
12086

1219 1517 TRẦN VĂN NGẪU 21/4/1905 24/12/1965
Xã Phú Thọ Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Viện nghiên cứu khoa học 

Thủy lợi
12087

1220 1518 NGUYỄN HỮU NGHI 5/3/1920 22/4/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Đài Truyền thanh Hải Phòng 12088

1221 1519 NGUYỄN PHƢỚC NGHI 15/5/1945 26/11/1973
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định
Trƣờng ĐH Y khoa Hà Nội 12089

1222 1521 LÊ ĐẠI NGHĨA 6/3/1939 17/11/1968
Xã Hiệp Bình, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Tài chính - 

Kế toán, tỉnh Vĩnh Phú
12091

1223 1523 NGUYỄN HỮU NGHĨA 11/3/1942 28/5/1905
Xã Phú Hoá Đông, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Ban Tuyên huấn TW (ra Bắc 

học tại Từ Hồ)
12093

1224 1524 NGUYỄN VĂN NGHĨA 0/12/1950 17/1/1975
Ấp I, Bình Mỷ B, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh tỉnh Hà Bắc
12094

1225 1525 TẠ MINH NGHĨA 0/8/1932 1/6/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Văn phòng phẩm 

Hồng Hà thuộc Bộ Công 

nghiệp Nhẹ

12095

1226 1526 BÙI TRỌNG NGHIÊM 10/10/1928 18/12/1974
Xã An Nhơn Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xƣởng Chế biến Cao su - 

Nông trƣờng Vân Du tỉnh 

Thanh Hoá

12096
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1227 1527 TRẦN VĂN NGHIỆP 20/7/1939 10/12/1973
Xã Bình Phƣớc, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Ty Thƣơng nghiệp Quảng 

Ninh
12097

1228 1529 TRẦN ĐÌNH NGHINH 14/11/1922 21/7/1973
Xã Hà Mỷ Xanh, quận Bình 

Hòa, tỉnh Gia Định

Công ty Vận tải Biển 

NOSCO - Cục Đƣờng biển - 

Bộ Giao thông Vận tải

12099

1229 1530 LÊ THỊ NGỌC 4/2/1927 6/3/1975
Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Công ty Bông vải sợi May 

mặc
12100

1230 1531 NGUYỄN NGỌC 1/2/1930 15/1/1975
Xã Bình Trƣng, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Công ty Công trình I TP Hải 

Phòng thuộc Cục Vận tải 

Đƣờng biển - Bộ Giao thông 

Vận tải

12101

1231 1532 NGUYỄN BÍCH NGỌC 16/12/1944 28/5/1905
Xã An Nhơn, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Viện kỷ thuật cơ kim khí 12102

1232 1534 PHẠM VĂN NGỌC 7/4/1905 31/5/1975 Sài Gòn, tỉnh Gia Định

Nhà máy Xe đạp Thống 

Nhất thuộc Bộ Cơ khí và 

Luyện kim

12104

1233 1535 NGUYỄN VĂN NGÓI 7/8/1934 24/3/1975
Xã Đông Hƣng Thuận, huyênj 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Công ty xe khách Thống 

nhất Hà Nội
12105

1234 1536 NGUYỄN VĂN NGỐ 1/12/1932 20/2/1974
Xã Phú Hòa Đông, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Công ty Vật tƣ Thú y cấp I 

Phƣơng Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội

12106

1235 1538 NGUYỄN VĂN NGÔN 15/1/1948
Xã Phú Xuyên, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định
Ty Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phú 12108

1236 1539 PHẠM VĂN NGÔN 25/9/1910 15/3/1975
Xã Thạnh Mỷ Tây, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Bộ Giao thông Vận tải nghỉ 

hƣu
12109
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1237 1542 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 0/12/1927 20/2/1974
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Vân Du, Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hoá

12112

1238 1544 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT2/10/1939
Xã Tân Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định
Trƣờng Y sỷ Hà Tây 12114

1239 1545 NGUYỄN VĂN NGỮ 12/4/1905 5/2/1973
Xã Bình Qƣới Tây, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Công trƣờng Lắp máy Cẩm 

Phả
12115

1240 1546 LÊ VĂN NGƢU 8/4/1905 25/2/1970
Xã Tân Thuận, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Sông Bôi, tỉnh 

Hòa Bình
12116

1241 1547 NGÔ VĂN NGƢU 5/11/1929 3/5/1975
Xã Bình Hòa, huyện Tân Bình, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy cơ khí thành phố 

Hà Nội
12117

1242 1548 DƢƠNG CÔNG NHA 4/5/1905 1/12/1974
Xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định
K55 12118

1243 1550 NGUYỄN VĂN NHÀN 19/4/1905 22/3/1974
Xã Tân Kiên, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh tỉnh Thái Bình
12120

1244 1552 TRẦN HỮU NHÃN 4/6/1929 21/4/1965
Xã Tân Chánh, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Thống nhất Hà 

Trung tỉnh Thanh Hoá
12122

1245 1553 VÕ VĂN NHÁNH 6/4/1905 20/4/1965
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Chế tạo bơm tỉnh 

Hải Dƣơng - Bộ Công nghiệp
12123

1246 1554 NGUYỄN HỮU NHÂN 13/4/1905 2/11/1973
Xã Phƣớc Long, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
Văn phòng Trung ƣơng Cục 12124
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1247 1555 NGUYỄN VĂN NHÂN 23/10/1923 8/2/1971
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Y khoa Hà 

Nội
12126

1248 1556 PHẠM NGỌC NHẪN 10/4/1905 1/2/1975
Xã Bình Khánh, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Vật tƣ - Công ty 

Vật tƣ và Vận tải thuộc Tổng 

cục Hóa chất

12127

1249 1557 NGUYỄN VĂN NHẤT 17/3/1937 10/3/1975
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Pin Văn Điển, Hà 

Nội
12128

1250 1558 TRẦN VĂN NHẸ 13/4/1905 5/11/1974
Xã Tân Chánh Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣơng Nam Sơn, 

huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa
12129

1251 1560 NGUYỄN PHẠM NHỊ 25/2/1917 15/11/1961
Xã Trung Mỷ, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Trƣờng Đảng Hà Nam 12131

1252 1561 NGUYỄN NGỌC NHĨ 0/11/1931 5/4/1973
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Công ty Xăng dầu Hà Nội - 

Tổng Công ty Xăng dầu - Bộ 

Vật tƣ

12132

1253 1562 NGUYỄN VĂN NHỊ 20/10/1930 17/3/1975 Sài Gòn, tỉnh Gia Định Trƣờng Lái xe số I Hà Bắc 12133

1254 1563 PHẠM VĂN NHỊ 1/10/1934 5/6/1975
Xã Bình Hòa, huyện Bình 

Chánh, tỉnh Gia Định

Ban thời sự CP 90( Đài gfiải 

phóng)
12134

1255 1564 NGUYỄN VĂN NHIÊN 13/4/1905 0/5/1975
Xã Hiệp Bình, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Đài Truyền thanh Quỳnh 

Lƣu - Ty Thông tin Nghệ An
12135

1256 1565 NGUYỄN VĂN NHIÊN 0/3/1926 10/12/1973
Xã Ninh Xuân, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Cửa hàng Bách hoá huyện 

Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phú - 

Công ty Bách hoá Vải sợi 

tỉnh Vĩnh Phú

12136
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1257 1566 VÕ VĂN NHIỀU 15/1/1928 4/10/1971
Xã Xuân Thới Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Thanh Tô, Hải 

Phòng
12137

1258 1567 TRỊNH TRUNG NHIỀU 12/11/1935 13/6/1975
Xã Bình Hòa, huyện Tân Bình, 

tỉnh Gia Định

Cục Vận chuyển - Tổng cục 

Đƣờng sắt
12138

1259 1569 LÊ VĂN NHỊN 30/4/1905
Xã Lộc A,, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định

T72A - K3 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12140

1260 1570 TRẦN VĂN NHỎ 5/4/1905 22/2/1974
Xã Trung Lập, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

T72 K12 Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
12141

1261 1571 HUỲNH VĂN NHÕ 27/4/1905
Xã Xuân Thới Nhứt, huyện Gò 

Môn, tỉnh Gia Định

T72 - K3 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12142

1262 1572 CAO THÀNH NHƠN 2/11/1928 15/7/1961
Xã Linh Động, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
Xƣởng phim Việt Nam 12143

1263 1573 LẠI VĂN NHƠN 12/2/1931 17/8/1970
Xã Tân Tạo, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp giầy Quốc doanh 

Nam Định tỉnh Nam Hà
12145

1264 1575 NGUYỄN VĂN NHƠN 17/1/1935
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
12147

1265 1576 NGUYỄN VĂN NHU 11/4/1905 31/3/1975
Xã An Phú Thanh, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Xây lắp 8 Công ty 

Xây dựng Mỏ thuộc Bộ Điện 

và Than

12148

1266 1577 LÊ VĂN NHUẬN 7/4/1940 21/8/1968
Xã Tân Túc, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Y khoa, TP. 

Hà Nội
12149
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1267 1579 ĐẶNG THỊ MĨ NHUNG 2/8/1962 Gia Định, tỉnh Gia Định
Theo bố vào Nam thăm ông 

bà
12151

1268 1580 HUỲNH HỒNG NHUNG 7/6/1928 3/5/1975
Xã Tân Xuân Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Chế tạo Biến thế - 

Bộ Cơ khí Luyện kim
12152

1269 1581 LÝ VĂN NHUNG 18/1/1921 30/3/1973
Xã Hạnh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Xƣởng đóng tàu 3 Hải Phòng 

- Bộ Giao thông Vận tải
12153

1270 1584 LÊ VĂN NHƢỜNG 9/4/1905 26/8/1962
Thôn Bình Đức, xã Tam Bình, 

huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định

Công trƣờng Lâm nghiệp 

Kim Bôi
12156

1271 1585 LÊ VĂN NHƢỜNG 25/3/1905 28/3/1975
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
Xƣởng đóng tàu I Hải Phòng 12157

1272 1587 NGUYỄN OĂNG 14/10/1914 15/1/1967
Xã Trung Chánh Tây, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 

TW
12159

1273 1588 NGUYỄN VĂN ON 22/11/1940
Xã Vinh Lộc, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Trƣờng Đại học Tổng hợp 12160

1274 1589 NGUYỄN NGỌC Ở 15/5/1922 26/3/1974
Xã Tân Hòa, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Lam Sơn,tỉnh 

Thanh Hoá
12161

1275 1592 DƢƠNG VĂN ƠI 21/4/1905 21/2/1974
Ấp Mỷ Khánh, xã Thái Mỷ, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định

K2 T72 Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá
12164

1276 1593 TÔ NGỌC PHÁNH 3/9/1929 9/2/1966
Xã An Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Y khoa - Hà 

Nội
12165
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1277 1594 TRƢƠNG CÔNG PHÁT 10/3/1930 10/3/1970
Xã Gia Định, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Công đoàn ngành Giao 

thông Vận tải - Hòa Bình
12166

1278 1595 NGUYỄN VĂN PHÁT 7/9/1942
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
Ra Bắc chữa bệnh 12168

1279 1596 TRẦN THỊ PHẬN 22/3/1936 27/8/1974
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Vụ Tài vụ Ngân sách - Uỵ 

ban Thống nhất Chính phủ
12169

1280 1597 PHẠM VĂN PHẬN 15/4/1905 22/2/1974
Ấp Sa Nho, xã Trung Lập, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định

T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá
12170

1281 1599 LONG HỒNG PHI 15/4/1905
Xã Bình Trƣng, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
12172

1282 1600 VƢƠNG QUÝ PHI 22/12/1935 28/3/1974
Xã Phú Cƣờng, huyện Phú 

Hƣng, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú
12173

1283 1605 NGUYỄN THANH PHONG 23/4/1905 10/1/1975
Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Trƣờng Phổ thông Lao động 

TW
12179

1284 1606 NGUYỄN THANH PHONG 18/4/1905 28/12/1973

Xóm Mỷ Quý, xã Đông Đức, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Gia 

Định

Đoàn Địa chất 45 Hà Nội 12180

1285 1608 NGUYỄN VĂN PHƢỚC 13/3/1942 Tân Định, Sài Gòn 12182

1286 1609 ĐỖ VĂN PHÖC 16/1/1939
Xã Phố, huyện Phú Nhuận, 

tỉnh Gia Định
12183
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1287 1610 TRẦN CAO PHÖC 3/4/1905
Xã Bình Hòa, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định
12184

1288 1611 NGUYỄN TRỌNG PHỤNG 10/12/1930 20/12/1974
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện 

Hốc Môn, tỉnh Gia Định
Tổng Cục Hóa chất 12185

1289 1613 MAI VĂN PHƢỚC 0/10/1927 30/10/1973
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Phân Xƣởng cơ khí thuộc 

nhà máy gỗ dán Cầu Đuống, 

Hà Nội

12187

1290 1614 TÔ KIM PHƢỚC 22/4/1905 23/3/1974
Huyện Chợ Lớn, quận 7, tỉnh 

Gia Định
Bộ Nội vụ 2 - N 12188

1291 1616 ĐỖ VĂN PHƢƠNG
Xã Xuân Thới Thƣợng, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định
12190

1292 1617 HUỲNH TỨ PHƢƠNG 18/12/1923 1/4/1975
Xã Trung Lập, huyện Củ Chi , 

tỉnh Gia Định

Đội xe thuộc Công ty Xây 

dựng số 5 thuộc Bộ Xây dựng
12191

1293 1619 HUỲNH VĂN QƢỚI 0/4/1911 5/3/1975
Xã Phú Xuân Hội, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Xƣởng sửa chữa cơ khí và 

trung đại tu các loại xe - 

Công ty Thuỵ điện Thác Bà

12193

1294 1620 NGUYỄN VĂN QƢỚI 11/4/1905 25/3/1975
Xã An Thới Đông, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng 2/9 Yên Thuỵ, 

Hòa Bình - Bộ Nông trƣờng
12194

1295 1621 TRẦN VĂN QƢỚI 29/12/1939 10/12/1973
Xã Phú Thọ Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Tổng Công ty Bách hoá - Bộ 

Nội thƣơng
12195

1296 1622 PHẠM VĂN QUAN 1/4/1905 28/5/1905
XÃ Tân Mỷ Đông, huyện Hốc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Ép dầu tỉnh Hà 

Bắc thuộc Bộ Lƣơng thực và 

Thực phẩm

12196
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1297 1623 ĐẶNG PHÁT QUANG 14/4/1905 16/8/1970
Xã Hiệp Phƣớc, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Nhà máy Hoá chất Việt Trì, 

tỉnh Vĩnh Phú
12197

1298 1625 ĐINH VĂN QUANG 7/8/1921 22/6/1975
Xã Phú Nhuận, quận Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Tổng Công ty Vật tƣ Nông 

nghiệp
12199

1299 1626 DƢƠNG KHÁNH QUANG 26/9/1926 7/9/1964
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Sở Kiến trúc Hải Phòng 12200

1300 1627 LÊ MINH QUANG 25/12/1933 4/12/1974
Ấp Bình An, xã Bình Khánh, 

huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định

Nhà máy sửa chữa thiết bị 

điện huyện Đông Anh ngoại 

thành Hà Nội

12201

1301 1628 NGUYỄN VĂN QUANG 15/6/1948 19/4/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Phòng 1 Ban B Đài tiếng nói 

Việt Nam
12202

1302 1629 TRẦN THANH QUANG 11/8/1932 24/11/1967
Xã Tân Thới, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc cán bộ Y tế 

TW, Hà Nội
12203

1303 1630 BÙI VĂN QUÂN 19/12/1934
Xã An Phú Đông, huyện Gò 

Vấp , tỉnh Gia Định

Phân xƣởng Cơ điện thuộc 

Bộ Cơ khí Luyện kim
12204

1304 1631 TRẦN BÁ QUẬN 10/9/1937
Xã Tân Thới Tứ, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Trung học Tài chính 

Kế toán II tỉnh Hà Bắc
12205

1305 1632 LÊ HỒNG QUỐC 10/4/1941 4/5/1975
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Thƣơng 

nghiệp TW
12206

1306 1633 NGUYỄN VĂN QUÝ 14/4/1933 2/2/1975
Xã Tân Chánh Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Lắp máy - Công ty 

Lắp máy cơ khí
12207
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1307 1634 TRƢƠNG QUYÊN 11/4/1905 Sài Gòn, tỉnh Gia Định
Công ty Kiến trúc Việt Trì, 

Vĩnh Phú
12208

1308 1635 BÙI TẤN QUYỀN 12/12/1925 21/4/1975
Xã Hòa Hƣng, huyện Thí Hòa, 

tỉnh Gia Định

Văn phòng - Bộ Công 

nghiệp nhẹ
12209

1309 1636 NGUYỄN VĂN QUYẾT 27/4/1905 0/3/1974
Xã Tân Hội, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
Đoàn S92 12210

1310 1637 LÊ VĂN QUÝNH 15/12/1921 31/1/1975
Xã Tân Thới Nhứt, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Cục Công nghiệp Hải Phòng 12211

1311 1638 NGUYỄN VĂN RA 17/4/1905 20/3/1975
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Hốc 

Môn, tỉnh Gia Định
Chi cục Vật tƣ tỉnh Hòa Bình 12212

1312 1639 NGUYỄN THỊ RÀNH 0/11/1923
Xã Tân Sơn Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
12213

1313 1641 LÊ HỒNG RẮC 18/4/1905 5/3/1975
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Trạm cơ giới Nông nghiệp 

huyện Lệ Thuỵ, tỉnh Quảng 

Bình

12215

1314 1644 BIỆN VĂN RI 19/12/1940 13/11/1974
Ấp Ràng, xã Trung Lập, huyện 

Củ Chi, tỉnh Gia Định

Phòng Kỷ thuật - Xí nghiệp 

Vận tải ô tô số 8 Quảng Bình
12218

1315 1646 LÊ VĂN RINH 26/4/1905
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
Nhà in Trần Phú 12220

1316 1647 TRẦN MINH RON 0/12/1931 18/8/1970
Xã Tân An, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Ngân hàng Kiến thiết Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh
12221
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1317 1648 HUỲNH VĂN RUA 4/5/1905 24/3/1974
Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 

Tri, tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc văn hoá 

Thƣơng binh tỉnh Quảng 

Ninh

12222

1318 1649 LÊ THỊ RỰNG 6/5/1905
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

T72 - K3 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12223

1319 1650 HUỲNH SA 10/11/1918 5/7/1975
Xã Hƣng Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Công ty sửa chữa nhà xƣởng 

lắp đặt thiết bị - Cục Công 

nghiệp Hà Nội

12224

1320 1651 LÊ SẢN 16/6/1975
Xã Phƣớc Trƣờng, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Công ty Xây dƣng Thủy điện 

Thác Bà
12225

1321 1652 PHAN SANG 11/11/1918 3/5/1975
Xã Bình Chánh, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Nhà máy Đóng tàu Bạch 

Đằng, tỉnh Hải Phòng
12226

1322 1653 HUỲNH PHÖ SANG 2/6/1937 23/1/1975
Xã Đông Yên, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Phòng Quản lý ruộng đất - 

UB Nông nghiệp, tỉnh Hải 

Hƣng

12227

1323 1655 NGUYỄN TẤN SÁNG 1/11/1932 30/9/1973
Làng Bình Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Thiết bị Bƣu điện, 

TP Hà Nội
12229

1324 1657 PHAN ÁNH SÁNG 10/5/1930 20/2/1962
Xã Bình Hòa, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định
Cảng Hải Phòng 12231

1325 1659 TRẦN VĂN SANH 29/12/1934
Xã Ích Thạnh, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy chế tạo Bơm Hải 

Dƣơng
12233

1326 1660 ĐỖ VĂN SÁU 6/6/1924
Xã Tân Thuận Đông, huyện 

Nhà Bè, tỉnh Gia Định
12234
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1327 1661 HUỲNH VĂN SÁU 11/4/1905 25/6/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Ty Cảng vụ Hòn Gai, tỉnh 

Quảng Ninh
12235

1328 1662 LÊ VĂN SÁU 1/11/1920 6/2/1974
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Đoạn Đầu máy Hà Nội - 

Tổng cục Đƣờng sắt
12236

1329 1663 LƢU VĂN SÁU 2/12/1927
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nàh máy đóng tàu Bạch 

Đằng, Hải Phòng
12237

1330 1664 MAI ANH SÁU 1/5/1930 28/12/1973
Xã Tân Thế Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công ty Khai hoang cơ giới 

thuộc UB Nông nghiệp TW
12238

1331 1666 NGUYỄN VĂN SÁU 19/12/1933 26/2/1975
Xã Bình Hƣng Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Nhà máy Ắc quy Hải Phòng 12240

1332 1667 NGUYỄN VĂN SÁU 10/10/1921 4/5/1975
Hàng Dừa 1, Bà Chiểu, tỉnh 

Gia Định

Ban Thanh tra - Công ty Xây 

lắp đƣờng dây và trạm thuộc 

Bộ Điện và Than

12241

1333 1668 PHẠM THỊ SÁU 7/7/1940
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

K3 - T72 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12242

1334 1669 TRẦN VĂN SÁU 10/4/1905
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy cơ khí Hà Nội 

thuộc Bộ Cơ khí và Luyện 

kim

12243

1335 1670 TRẦN VĂN SÁU 10/5/1950 18/1/1975
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh, tỉnh Thanh Hoá
12244

1336 1671 MINH SẮC 10/12/1930 22/9/1964

Xã Long Xuyên Điều, huyện 

Châu Thành, tỉnh Gia Định 

Ninh

Trƣờng Dân tộc TW 12245
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1337 1673 NGUYỄN VĂN SẸT 30/3/1931
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Nhà máy cơ khí Hà Nội 12247

1338 1674 PHAN SÊN 16/4/1905 3/5/1975
Xã Bình Qƣới Tây, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Cục kho vận Ngoại thƣơng 

thành phố Hải Phòng
12248

1339 1675 TRẦN VĂN SẾT 20/3/1935 13/12/1973
Xã Hiệp Phƣớc, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Công ty Vật liệu số 1 - Bộ 

Xây dựng Hà Nội
12249

1340 1676 BÙI VĂN SOÁI 0/11/1931 3/1/1966
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Cty Nông Thổ sản tỉnh Hƣng 

Yên
12250

1341 1677 ĐINH VĂN SÓC 1/12/1934 3/5/1975
Xã Hiệp Bình, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
Ngân hàng Hà Nội 12251

1342 1678 LÂM VĂN SON 26/12/1924 3/5/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Phòng Kiểm tra kỷ thuật - 

Cục Cơ khí - Bộ Giao thông 

Vận tải

12252

1343 1679 NGUYỄN MINH SỚM 0/11/1936 30/12/1974
Xã Tân Tạo, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Gia Định

Uỵ ban Nông nghiệp, tỉnh 

Lạng Sơn
12253

1344 1680 AN NHƢ SƠN 6/1/1931 28/11/1963
Xã Bình Hòa, Sài Gòn, tỉnh 

Gia Định
Xƣởng phim Tài liệu Thời sự 12254

1345 1681 LÊ HỒNG SƠN 3/11/1958 8/3/1975
Xã Hiệp Hòa, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Đƣờng vạn điểm, 

tỉnh Hà Tây
12255

1346 1682 NGUYỄN HỮU SƠN 8/5/1905 Gia Định 12256
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1347 1683 NGUYỄN HỒNG SƠN 21/9/1936 20/2/1974
Xã Tân Bình, huyện Gò Vấp , 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Ba Vì, tỉnh Hà 

Tây
12257

1348 1684 NGUYỄN LƢƠNG SƠN 23/11/1943 5/3/1954
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Đội Cơ giới số 14 - Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình
12258

1349 1685 NGUYỄN THANH SƠN 8/4/1905 21/9/1971

Ấp Vĩnh Phƣớc An, xã Phƣớc 

Vĩnh An, huyện Hóc Môn, tỉnh 

Gia Định

Ga Văn Điển-Tổng cục 

Đƣờng sắt
12259

1350 1686 NGUYỄN VĂN SƠN 8/5/1905 0/2/1975
Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Phân khu 6 - Sài Gòn - Gia 

Định ra Bắc chữa bệnh
12260

1351 1687 NGUYỄN VĂN SƠN 17/5/1935 28/5/1905
Xã Đông Hƣng Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định
Ty Lao Động Hà Bắc 12261

1352 1688 NGUYỄN XUÂN SƠN 30/10/1930 21/4/1974
Xã Tân Xuân Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Phân xƣởng Lạnh quốc 

doanh đánh cá, thuộc Tổng 

cục Thuỵ sản

12262

1353 1689 TẠ CHÂU SƠN 1/7/1951
Xã Phú Thọ Hòa, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
12263

1354 1691 TRƢƠNG NGỌC SƠN 29/11/1942 21/7/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Ty Đăng Kiểm - Bộ GTVT 12265

1355 1693 NGUYỄN VĂN SUNG 2/5/1905 18/2/1975
Thôn 1, xã Phú Mỷ Tây, huyện 

Nhà Bè, tỉnh Gia Định

Trƣờng Lái xe số 2 thuộc 

Cục VẬn tải Đƣờng bộ
12267

1356 1695 LẠI THANH SỬ 19/8/1935 21/3/1973

Ấp Xám Mới, làng An Nhơn 

Tây, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia 

Định

Trƣờng Cấp III - Vũ Quý - 

huyện Kiến Xƣơng - tỉnh 

Thái Bình

12269
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1357 1696 MAI ĐÔNG SƢƠNG 28/3/1937 13/2/1974
Xã Hiệp Bình, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Công ty Xếp dỡ Vận tải 

Đƣờng ngang thành phố Hải 

Phòng

12270

1358 1698 NGUYỄN VĂN TẠC 3/5/1905
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
12272

1359 1699 NGUYỄN HỮU TÀI 5/12/1924 28/5/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Ban Kiến thiết Nhà máy đại 

tu Tàu sông Ck67 - Cục 

Kiến thiết cơ bản - Bộ GTVT

12273

1360 1700 NGUYỄN VĂN TÀI 30/4/1905 0/3/1974
Xã Xuân Hòa, huyện Bình 

Tân, tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh T27 - Hà Tây
12274

1361 1703 ĐOÀN VĂN TÁM 0/12/1936 11/1/1975
Xã Tân Thới Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Tài chính 

Ngân hàng TW, huyện Từ 

Liêm, TP. Hà Nội

12277

1362 1704 HỒ VĂN TÁM 12/4/1905 28/7/1975
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Tổng cục Đƣờng sắt 12278

1363 1705 HUỲNH VĂN TÁM 29/12/1925
Ấp Thới Hòa, xã Nhị Hòa, 

huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định
12279

1364 1707 NGUYỄN THỊ TÁM
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
12281

1365 1708 NGUYỄN VĂN TÁM 10/10/1932 21/6/1975
Xã Tân Đông Thuận, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Phúc Do - Cẩm 

Thuỵ, tỉnh Thanh Hoá
12282

1366 1712 NGUYỄN THANH TÂM 12/4/1905 31/3/1965
Xã Long Thới Đông, huyện 

Nhà Bè, tỉnh Gia Định
Trƣờng Y tế Thanh Hóa 12286
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1367 1713 PHẠM THỊ TÂM 25/12/1934 3/5/1975
Xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Phong Y tế Đống Đa, TP. Hà 

Nội
12287

1368 1714 TRẦN THỊ TÂM 23/4/1928 26/5/1975
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
Ty Y tế Tây Ninh ra Bắc 12288

1369 1715 TRỊNH HỒNG TÂM 1/6/1942 20/3/1974
Xã Đức Hòa, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Cơ khí Duyên Hải - 

Bộ Công nghiệp Nặng
12289

1370 1716 LÊ ĐỨC TẦM 18/5/1930 21/8/1970
Xã An Phú Đông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Trung học Đƣờng 

sắt thành phố Hà Nội
12290

1371 1718 NGÔ HOÀNG TÂN 9/3/1922 2/7/1975
Xã An Phú, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Cty Cung ứng Vật tƣ Xây 

dựng
12292

1372 1719 NGUYỄN VĂN TÂN 10/4/1905 2/5/1975
Xã Hanh Thông Tây, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định
Nhà máy Dệt kim Đông Xuân 12293

1373 1721 NGUYỄN MINH TẤN 3/5/1905
Xã Bình Mỷ, hyuện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định
12295

1374 1722 NGUYỄN VĂN TẤN 17/3/1932 1/2/1975
Xã Mỷ Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Thái Bình, huyện Đình Lập, 

tỉnh Quảng Ninh

12296

1375 1727 NGÔ VĂN TÂY 1/11/1934 20/8/1970
Ấp Thƣợng, xã Tân An Hội, 

huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Công ty Cầu 3 - Bộ Giao 

thông
12301

1376 1731 LÊ VĂN TIẾN 0/4/1935
Xã Bình Quới Tây, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
12305
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1377 1732 NGUYỄN MINH TIẾN 0/3/1954 25/2/1975
Xã Tân Nhật, huyện Bình 

Chính, tỉnh Gia Định
Nhà máy ác quy Hải Phòng 12306

1378 1733 TRẦN TRUNG TIẾN 15/10/1935 30/12/1974 Huyện Bình Hòa, tỉnh Gia Định
Nhà máy Xe đạp Thống nhất 

Giảng Võ, Hà Nội
12307

1379 1734 NGUYỄN VĂN TIỆN 15/4/1905 21/11/1974
Xã An Phú, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định
Trƣờng Lái xe số 2 12308

1380 1735 HUỲNH VĂN TIỂNG 3/4/1905 Xã Phú Trung, tỉnh Gia Định Đài tiếng nói Việt Nam 12309

1381 1736 LÊ MINH TIỀU 12/12/1929 5/4/1962
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định
Tổng Công đoàn 12310

1382 1737 HUỲNH VĂN TIẾU 13/4/1905 13/12/1974
Ấp Chợ Cũ, xã Nhơn Cậy, 

huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định

UBHC Nông trƣờng Sông 

Bôi, huyện Lạc Thuỵ, tỉnh 

Hòa Bình

12311

1383 1738 NGUYỄN ÁNH TÍNH 5/5/1941 21/10/1967
Xã Tân Thới Hiệp, huyện Gò 

vấp, tỉnh Gia Định

Đoàn văn công Trƣờng Sơn - 

Tổng cục Hậu cần
12312

1384 1740 NGUYỄN MINH TOÀN 8/10/1939 16/6/1975

Xã An Khánh, huyện Thủ 

Thiêm (quận 9, Sài Gòn), tỉnh 

Gia Định

Viện Khoa học kỷ thuật xây 

dựng - Bộ Xây dựng
12314

1385 1741 LÊ BÁ TÒNG 0/3/1937 19/4/1963
Xã Phƣớc Thanh, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Gia Định

Trƣờng Cơ giới Tháng Tám - 

Bộ Nông trƣờng Phú Quỳ 

tỉnh Nghệ An

12315

1386 1742 NGUYỄN THANH TÕNG 25/8/1953 2/4/1975
Xã Hạnh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Công ty Đƣờng 8 - Tổng cục 

Đƣờng sắt
12316
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1387 1743 NGUYỄN THANH TÕNG 26/12/1937 17/2/1974
Xã Tân Phú Trung, huyện Hốc 

Môn, tỉnh Gia Định

Phòng kế hoạch Quốc doanh 

đánh cá Hạ Long
12317

1388 1744 TRƢƠNG BÁ TÕNG 5/8/1936 22/12/1964
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Trung cấp Nông 

nghiệp - Ty Nông nghiệp 

Hòa Bình

12318

1389 1745 VÕ BÁ TÒNG 3/3/1930 6/3/1963
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy Cao Su Sao Vàng, 

Hà Nội
12319

1390 1748 MAI BÁ TỒN 3/5/1929 5/7/1975
Xã Tân Thuận, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Xí nghiệp gạch Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội
12322

1391 1749 TRƢƠNG BÁ TÔNG 5/8/1936
Xã Hạnh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Trung cấp Kỷ thuật 

tỉnh Hòa Bình
12323

1392 1752 DƢƠNG VĂN TỜI 13/4/1905 28/2/1974
Xã Phú Mỷ, huyện Nhà Bè , 

tỉnh Gia Định

Công ty Khai thác nƣớc 

ngầm - Cục Xây dựng - Uỵ 

ban Nông nghiệp TW

12326

1393 1753 LÊ ANH TUẤN 30/7/1957
Xã Tân Quy Đông, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định
12327

1394 1754 LÊ ANH TÚ 29/4/1959
xã Tân Quy Đông, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định
12327A

1395 1755 MAI TUẤN 0/2/1920 18/2/1970
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Ba Vì tỉnh Hà 

Tây
12328

1396 1756 NGÔ QUỐC TUẤN 15/8/1951
Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, tỉnh 

Gia Định
12329
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1397 1757 NGUYỄN MINH TUẤN 14/5/1905 11/3/1975 Huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định 12330

1398 1758 NGUYỄN VĂN TUẤN 1/1/1927 21/6/1975
Xã Tân Xuân Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Yên Mỷ, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hoá

12331

1399 1759 PHẠM MINH TUẤN 5/10/1930 16/3/1974
Thôn Tân Hội, xã Tân Tạo, 

huyện Bình Tân, tỉnh Gia Định
Cục đón tiếp cán bộ B 12332

1400 1760 LÝ VĂN TÖC 16/4/1905
Tân Sơn Nhất, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
12333

1401 1761 NGUYỄN THỊ TUNG 0/6/1936 25/6/1975
Xã Bình Hƣng, huyện Bình 

Tân, Sài Gòn, tỉnh Gia Định
K5 Ban T72 12334

1402 1762 VÕ THANH TÙNG 18/8/1925
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Tổng Công ty Phân phối 

Lâm Sản - Tổng Cục Lâm 

nghiệp

12335

1403 1763 NGUYỄN VĂN TÙY 15/4/1905
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

K3 - T72 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12336

1404 1764 HỒ THANH TUYỀN 1/11/1935 21/3/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nhà máy sửa chữa Thiết bị 

điện Đông Anh, Hà Nội
12337

1405 1765 ĐOÀN VĂN TƢ 0/9/1932 23/12/1974 tỉnh Gia Định Sở Tài chính Hà Nội 12338

1406 1767 HỒ VĂN TƢ 22/3/1905
Xã Hiệp Bình, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
12340
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1407 1769 LÊ VĂN TƢ 2/4/1923 21/10/1963
Xã Mỷ Bình, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định
Nhà máy Điện Thái Nguyên 12342

1408 1770 LÊ VĂN TƢ 16/11/1922 28/5/1905
Xã Hiệp Phƣớc, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Bệnh viện E Hà Nội - Bộ Y 

tế
12343

1409 1772 NGUYỄN VĂN TƢ 17/5/1934 25/1/1969
Xã An Hội, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng cấp II, xã Phú 

Thành, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Hƣng

12345

1410 1773 NGUYỄN VĂN TƢ 1/12/1933 28/5/1905
Xã Tân Sơn Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng quốc doanh Bãi 

Phủ tỉnh Nghệ An
12346

1411 1775 ĐOÀN KẾ TỰ 22/10/1921 28/5/1905 Xã Bình Hòa, tỉnh Gia Định
Cục Cơ khí - Bộ Giao thông 

Vận tải
12348

1412 1776 NGUYỄN VĂN TỴ 22/9/1937 2/5/1975
Xã Bình Quới Đông, huyện 

Thủ Đức, tỉnh Gia Định
Báo Thống nhất 12349

1413 1777 NGUYỄN VĂN TỴ 22/12/1921 4/4/1962
Xã Hanh Thông, quận Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Văn phòng Công nghiệp Phủ 

Thủ Tƣớng
12350

1414 1779 TRẦN VĂN TỲ 15/7/1928 0/1/1974
Xã Tân Thới Nhất, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Cty Ô tô Lâm sơn Hà Nội 12352

1415 1780 TRẦN VĂN TỲ 1/1/1924 13/3/1975
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Trƣờng ĐH Bách khoa Hà 

Nội
12353

1416 1781 NGUYỄN VĂN TÝ 0/5/1931 0/2/1975
Xã Hành Thông, quận Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
B ra Bắc chữa bệnh 12354
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1417 1782 ĐỖ VĂN THAI 0/5/1925 10/3/1975
Xã Tân Xuân Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Cao su Sao Vàng 

Hà Nội
12355

1418 1783 NGUYỄN THÀNH THÁI 3/7/1934 3/6/1975
Ấp Bàn Trăn, xã Nhuận Đức, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định

Phòng Kế hoạch - Cục Vật 

tƣ - Bộ Y tế
12356

1419 1786 ĐỖ THỊ THANH 16/4/1921
Xã Long Thạnh Mỷ, huyện 

Thủ Đức, tỉnh Gia Định
12359

1420 1788 NGUYỄN THANH 15/1/1939 1/7/1975

Thôn Lộc Hòa, xã Phú Thọ 

Hòa, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia 

Định

Tổng cục Nông trƣờng Quốc 

doanh và Vùng Kinh tế mới
12361

1421 1789 NGUYỄN HOÀNG THANH 13/8/1948 5/10/1971
Thôn Hữu Thanh, xã Sài Gòn, 

huyện Gò Vấp , tỉnh Gia Định

Xƣởng Thủy đội thành phố 

Hải Phòng
12362

1422 1790 NGUYỄN VĂN THANH 16/4/1905 25/3/1975
Xã Tân Xuân Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Đội Ô tô - Nông trƣờng 

Quốc doanh Lam Sơn, huyện 

Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hoá

12363

1423 1791 TRẦN TẤN THANH 4/4/1932 1/12/1973
Xã Trung Lập, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Sông Con, 

huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
12364

1424 1792 VÕ QUẾ THANH 14/4/1905 15/11/1961
Xã Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Lam Sơn 

Thanh Hóa
12365

1425 1793 HUỲNH CÔNG THÀNH 24/4/1905
Xã Long Thạnh Mỷ, huyện 

Thủ Đức, tỉnh Gia Định
K55 12366

1426 1794 MAI TẤN THÀNH 6/4/1905
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Cửa hàng Thƣơng nghiệp 

huyện Bắc Hà, Lào Cai
12367
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1427 1795 NGUYỄN MINH THÀNH 10/5/1905
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
Trƣờng Bổ túc văn hóa TW B 12368

1428 1796 NGUYỄN TẤN THÀNH 0/10/1932

Thôn Bình Thọ, xã Phƣớc 

Long, huyện Thủ Đức, tỉnh 

Gia Định

Ty Thủy lợi Hải Dƣơng 12369

1429 1797 NGUYỄN VĂN THÀNH 20/4/1905
Xã Trung Lập, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định
12370

1430 1798 TRẦN VĂN THÀNH 25/4/1905
Xã Long Thạnh Mỷ, huyện 

Thủ Đức, tỉnh Gia Định
K3 y72 12371

1431 1800 NGUYỄN VIỆT THẠNH 31/7/1941
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
12373

1432 1801 UÔNG VĨNH THẠNH 0/11/1929 19/4/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Phòng Công nghệ Chế tạo 

Cơ khí - Nhà máy Cơ khí Hà 

Nội

12375

1433 1802 NGUYỄN LÂM THAO 29/3/1959 19/5/1975
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng cấp III Tây Sơn, Hà 

Nội
12376

1434 1803 TRẦN VĂN THÀO 0/10/1951 27/5/1905
Xã Thái Mỷ, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc văn hóa 

Thƣơng binh, tỉnh Hà Bắc
12377

1435 1804 HUỲNH VĂN THẢO 20/4/1905 25/11/1974
Xã Hiệp Bình, huyện Thủ Đức 

, tỉnh Gia Định
K10 12378

1436 1805 PHAN VĂN THẢO 21/7/1929 3/1/1974
Xã Vĩnh Lộc, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Ban Thanh tra - Ty Lâm 

nghiệp tỉnh Hòa Bình
12379
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1437 1807 TRẦNVĂN THẮM 23/4/1905 15/3/1974
Ấp Tân Phú, xã Tân Sơn Nhì, 

huyện Bình Tân, tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hóa 

Thƣơng binh, tỉnh Hòa Bình
12381

1438 1808 NGUYỄN HỒNG THẮNG 20/10/1942 2/10/1965
Xã Tân Thới Hiệp, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học sƣ phạm 

Vinh - Nghệ An
12382

1439 1811 VÕ VĂN THẮNG 15/1/1941 11/5/1975
Ấp Trung Hƣng, xã Trug Lập, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định

Trƣờng Nguyễn Ái Quốc 

phân hiệu 4 Hà Nội
12385

1440 1812 NGUYỄN HOÀNG THÂN 20/5/1944
Ấp Phú Nhuận, xã Phú Hòa, 

quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định
12386

1441 1813 PHAN THÀNH THẬT 10/10/1935
Xã Tân Bửu, huyện Trung 

Huyện, tỉnh Gia Định
Ty Thủy Lợi Nam Hà 12387

1442 1814 NGUYỄN VĂN THEO 16/4/1905
Xã Tân Mỷ, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa
12388

1443 1815 NGUYỄN VĂN THÊ 27/7/1929 28/5/1905
Xã An Nhơn Tây, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Ca Nô Sà Lan Hà 

Nội - Bộ Giao thông Vận tải
12389

1444 1816 LAI PHÖ THẾ 11/8/1938 1/10/1965
Quán Tre, tỉnh Gia Định (Sài 

Gòn)

Trƣờng Bổ túc Cán bộ Y tế - 

Hà Nội
12390

1445 1817 LÊ VĂN THÊM 3/3/1939 7/4/1975
Xã An Nhơn, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Công ty Gia cầm TW - Tổng 

Cục Chăn nuôi
12391

1446 1818 ĐẶNG VĂN THI 5/2/1938 27/2/1975
Xã Thông Tây Hội, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Viện Vật liệu Xây dựng 

thuộc Bộ Xây dựng
12392
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1447 1819 LÊ TẤN THI 6/11/1927 5/3/1975
Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Lam Sơn, Ngọc Lạc, tỉnh 

Thanh Hóa

12393

1448 1820 NGÔ VĂN THI 19/4/1905 15/8/1973
Làng Phú Xuân Hội, Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định
Ban Biên tập Âm nhạc CP90 12394

1449 1821 ĐẶNG VĂN THIÊN 4/3/1920 6/4/1964
Xã Đông Thạnh, huyện Hốc 

Môn, tỉnh Gia Định

Học ở Mạc Tƣ Khoa - Liên 

Xô
12395

1450 1825 NGUYỄN VĂN THÍNH 30/12/1923 27/11/1973 Sài Gòn, tỉnh Gia Định
Ủy ban Nông nghiệp tỉnh Hà 

Tây
12399

1451 1826 ĐỖ PHƢỚC THỌ 23/5/1927 6/3/1975
Xã Tân Nhơn, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định
Tổng Công đoàn Việt Nam 12400

1452 1827 NGUYỄN BÁ THỌ 9/4/1905 Bình Hòa, tỉnh Gia Định 12401

1453 1828 PHAN HỒNG THỌ 23/5/1934 13/2/1970
Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Cục Quy hoạch thuộc Bộ 

Nông trƣờng
12402

1454 1829 PHAN HỮU THỌ 23/9/1925 3/5/1975
Xã Tân Thuận Đông, huyện 

Nhà Bè, tỉnh Gia Định

Ban Tuyên giáo thành phố 

Hà Nội
12403

1455 1830 TRẦN HẢI THỌ 8/8/1929 23/12/1974
Xã Phú Mỷ Đông, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Phòng Tài chính khu Hoàn 

Kiếm - Sở Tài chính thành 

phố Hà Nội

12404

1456 1831 VÕ VĂN THỐNG 23/4/1905
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
K55 12405
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1457 1833 HUỲNH VĂN THỚI 2/2/1917
Xã Hạnh Thông Tây, huyện 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định
Xƣởng cơ khí Hải Phòng 12407

1458 1834 HUỲNH CÔNG THỜI 6/3/1957
Tân Sơn Nhì, Gò Vấp, tỉnh 

Gia Định
12408

1459 1835 LÊ MINH THỜI 1/3/1930 29/3/1974
Xã Linh Đông, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Sửa chữa thiết bị 

Thông tin - Tổng cục Bƣu 

điện

12409

1460 1837 PHAN VĂN THỜI 6/3/1916 5/3/1975
Xã Thạnh Mỷ Tây, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
Tổng cục Thủy sản 12411

1461 1838 NGUYỄN VĂN THU 16/4/1905
Tân Mỷ Hóc Môn, tỉnh Gia 

Định
12412

1462 1839 TRẦN XUÂN THU 26/5/1927 7/2/1973
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Tram chống lao Hà 

Nội
12413

1463 1841 LÊ VĂN THUẬN 0/2/1936 22/1/1975
Xã Hạnh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Lắp máy Công ty 

Xây lắp - Bộ Cơ khí
12415

1464 1842 LÊ VĂN THÙNG 15/4/1905 7/2/1966
Xã Tam Đa, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Ban Nông nghiệp tỉnh uỵ 

Bắc Thái
12416

1465 1844 TRẦN VĂN THỨC 0/5/1936
Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

K3 - T72, Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12418

1466 1845 HUỲNH CÔNG THỨC 7/7/1929 18/8/1970
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Bộ GTVT 12419
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1467 1847 TRƢƠNG VĨNH THƢỜNG 15/9/1937 3/5/1975
Xã Phú Xuân Hội, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Phòng máy - Phân viện Thiết 

kế tàu thuỵ - Cục Cơ khí - 

Bộ Giao thông Vận tải

12421

1468 1848 DƢƠNG VĂN THƢỞNG 4/4/1930 11/6/1962
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp , tỉnh Gia Định

Đội Cầu 4, Công trình 120 

Kim Anh thuộc Tổng Cục 

Đƣờng sắt

12422

1469 1849 VÕ TẤN THƢỢNG 0/1/1934 15/3/1974
Xã Phƣớc Thạnh, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Trạm Thí nghiệm Cam Xuân 

Mai, huyện Chƣơng Mỷ - 

Viện Cây ăn quả Cây công 

nghiệp - UB Nông nghiệp 

TW

12423

1470 1850 NGUYỄN HOÀNG TRẢ 9/4/1905
Bình Lộc, Gò Vấp, tỉnh Gia 

Định
12424

1471 1852 PHẠM VĂN TRÀNG 15/5/1922 19/8/1970

Xóm Nhà Việt, xã Trung Mỷ 

Tây, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia 

Định

Viện Thiết kế-Bộ GTVT 12426

1472 1854 NGUYỄN VĂN TRẮNG 12/12/1917
Xã Tân Thới Tam, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Xí nghiệp Gò Hàn thuộc Cục 

Xây dựng Hà Nội
12428

1473 1856 PHAN HỮU TRÍ 10/10/1933 12/6/1975
Số nhà 62 đƣờng Zi - C - Bóc 

Bà Chiểu, tỉnh Gia Định

Nhà máy Toa xe hữu nghị 

Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái
12430

1474 1858 NGUYỄN MINH TRIẾT 24/11/1938
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định
B ra Bắc chữa bệnh 12432

1475 1861 HUỲNH BÁ TRIỆU 16/4/1905 25/3/1975
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Chè Trần Phú 

tỉnh Hà Tây
12435

1476 1862 BÙI VĂN TRINH 29/11/1925
Xã Hạnh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
12436
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1477 1863 NGUYỄN VĂN TRÕ 13/4/1905 3/5/1975
Xã An Nhơn, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Công ty Cung ứng Vật tƣ - 

Cục Xây dựng Hà Nội
12437

1478 1866 NGÔ VĂN TRỤ 21/11/1945 15/11/1973
Xã Tập Hòa, huyện Bình Hòa, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Cơ giới I thuộc Bộ 

Giao thông - Vận tải tỉnh Hà 

Tây

12440

1479 1867 NGUYỄN THANH TRÖC 25/2/1938 17/9/1964
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Đại học Tổng hợp 

Hà Nội
12441

1480 1868 NGUYỄN HIẾU TRUNG 6/5/1933 12/3/1975
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Nhà In báo Nhân dân về Ủy 

ban Thống nhất của Chính 

phủ

12442

1481 1870 VÕ CHÁNH TRUNG 10/12/1920 15/6/1975 Xã Bình Hòa,, tỉnh Gia Định Nhà máy xi măng Hải Phòng 12444

1482 1871 LÊ THỊ TRUYỀN 7/4/1905
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
12445

1483 1872 NGUYỄN TRUNG TRỰC 0/9/1930 30/10/1973
Xã Bình Trung, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
Ty Thủy lợi, tỉnh Quảng Ninh 12446

1484 1873 NGUYỄN TÍNH TRƢỜNG 30/5/1936 21/10/1974
Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Cục Vật tƣ - Kỷ thuật thuộc 

Bộ Lƣơng thực và Thực 

phẩm

12447

1485 1874 LÊ VĂN U 21/4/1905 22/2/1974
Xã Tam Bình, huyện An Dĩ, 

tỉnh Gia Định

T72, Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá
12448
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1486 1875 BÙI VĂN ÖT 5/5/1938 22/1/1975
Xã An Khánh, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định

Nhà máy Cơ khí Nông 

nghiệp Hà Tây - Bộ Cơ khí 

và Luyện kim

12449

1487 1876 ĐỖ VĂN ÖT 1/8/1936
Xã Bình Lý, huyện Hóc Môn, 

tỉnh Gia Định
Nhà máy cơ khí Điện ảnh 12450

1488 1877 DƢƠNG VĂN ÖT 28/4/1905
Xã Tân Nhựt, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định
12451

1489 1878 MAI VĂN ÖT 30/4/1905
Xã Tam Binh, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

T72 - K3 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12452

1490 1880 NGUYỄN VĂN ÖT 15/4/1905 22/2/1974
Ấp Xóm Chùa, xã An Phú, 

huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định

T72, Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá
12454

1491 1882 TÔ THỊ ÖT 4/5/1905
Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, 

tỉnh Gia Định

K3 - T72 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12456

1492 1883 TRẦN ÖT 27/2/1931 25/3/1975

Ấp Phú Mỷ, xã Phú Hòa 

Đông, huyện Hóc Môn, tỉnh 

Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Xuân Mai, tỉnh Hà Tây
12457

1493 1884 TRỊNH MINH ÖT 11/10/1933
Xã An Khánh, huyện Thủ 

Đức, tỉnh Gia Định
C21 thuộc Bộ Y tế B 12458

1494 1885 TRẦN VĂN VẠN 16/4/1905 4/5/1975
Thôn Gò Dầu, xã Tam Bình, 

huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định

Công ty Cung ứng phụ tùng 

Hải Phòng - Tổng công ty 

Thiết bị - Bộ Vật tƣ

12459
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1495 1886 ĐẶNG HOÀNG VĂN 6/4/1905
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định
12460

1496 1887 HỒ KẾ VĂN 16/2/1932 4/12/1973
Xã Hanh Thông, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Lâm trƣờng Thác Bà, tỉnh 

Yên Bái
12461

1497 1888 HOÀNG VĂN 0/5/1923 5/10/1971
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Công ty Khai hoang Cơ giới - 

 Bộ Nông trƣờng
12462

1498 1889 HOÀNG VÂN 23/12/1932 22/2/1974

Phố Paul Blanchy, khu Tân 

Định, thành phố Sài Gòn, tỉnh 

Gia Định

Tổng cục Đƣờng sắt 12463

1499 1890 LÊ THANH VÂN 1/2/1944 11/3/1974
Xã Tân Thanh Đông, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Nhà máy Cơ khí Trần Hƣng 

Đạo, Hà Nội
12464

1500 1892 LÊ VĂN VÂN 25/3/1932 1/2/1975
Xã Tân Xuân Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định
Bộ Y tế 12466

1501 1893 LƢƠNG THÀNH VÂN 10/12/1930 19/9/1973
Xóm Than, xã An Khánh, 

huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định
Ty Bƣu điện tỉnh Hà Giang 12467

1502 1894 NGUYỄN VĂN VÂN 20/4/1905
Xã Tân Lợi, huyện Bình Tân, 

tỉnh Gia Định

K3 - T72 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12468

1503 1895 TRẦN VÂN 26/8/1932 4/5/1975
Thành phố Sài Gòn, tỉnh Gia 

Định

Sở Quản lý phân phối điện 

Hải Hƣng
12469

1504 1896 NGUYỄN VĂN VIỄN 1/1/1937 21/3/1975
Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Công nhân Xí nghiệp Nam 

Kỳ (40 thị xã Thanh Hoá)
12470
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1505 1897 NGUYỄN VĂN VIỆT 15/4/1905 20/2/1973
Xã Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn, tỉnh Gia Định

Đoàn Vận tải - Cty Than 

Hồng Gai, Quảng Ninh
12471

1506 1898 NGUYỄN PHÖ VINH 25/12/1927
Xã Phú Nhuận, huyện Tân 

Bình, tỉnh Gia Định
12472

1507 1899 NGUYỄN THỊ VINH 19/4/1905
Xã Trung Lập, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

K3 - T72 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12473

1508 1900 NGUYỄN VĂN VINH 30/10/1945 18/2/1970
Xã An Khánh, huyện Nhà Bè, 

tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Hà Trung, 

Thanh Hóa
12474

1509 1901 VÕ THÀNH VINH 19/12/1939 21/4/1975
Xã Tân Thạch Đông, huyện 

Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Phòng Thuỵ lợi Ba Vì tỉnh 

Hà Tây
12475

1510 1904 BÙI VĂN VUI 23/4/1905
Xã Phƣớc Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, tỉnh Gia Định
12478

1511 1905 ĐẶNG VĂN VỮNG 15/4/1905
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

T72 - K3 Sầm Sơn, Thanh 

Hóa
12479

1512 1906 HUỲNH THỊ XANH 21/5/1949
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Trạm nghiên cứu hàng hóa 

xuất khẩu - Bộ Ngoại thƣơng
12480

1513 1907 HUỲNH CÔNG XẢO 10/4/1905 17/10/1963
Ấp I, xã Vinh Lộc, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Mỏ Chromite Cổ Định, 

Thanh Hóa
12481

1514 1909 NGUYỄN VĂN XÊ 16/1/1918 4/5/1975
Xã Thạnh Mỷ Tây, quận Tân 

Bình, tỉnh Gia Định

Nhà máy DK 120 - Bộ Điện 

và Than
12483
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1515 1910 PHAN ĐÌNH XÊ 23/12/1928 30/3/1973
Xã Bình Hòa, huyện Tân Bình, 

tỉnh Gia Định

Tổng Công ty Xuất nhập 

khẩu Lâm thổ sản khu Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội - Bộ Ngoại 

thƣơng

12484

1516 1914 NGUYỄN VĂN XÔ 25/4/1905 20/3/1974
Xã Phƣớc Hiệp, huyện Củ Chi, 

tỉnh Gia Định

Trƣờng Bổ túc Văn hoá 

Thƣơng binh tỉnh Hà Bắc
12489

1517 1916 HUỲNH VĂN XUÂN 1/1/1914 5/3/1975
Xã Phú Xuân Hội, huyện Nhà 

Bè, tỉnh Gia Định

Nhà máy Chế tạo Điện cơ 

TP Hà Nội
12491

1518 1917 NGUYỄN THỊ THU XUÂN 3/3/1950
Xã Phú Hòa Đông, huyệnn Củ 

Chi, tỉnh Gia Định

Tiểu ban Văn nghệ miền 

Nam Việt Nam
12492

1519 1918 NGUYỄN VĂN XỨNG 15.3.1934

Thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia 

Định (Quê cha: Bái Kênh, Hòa 

Bình, Bình Lục, Hà Nam)

Bộ Ngoại thƣơng 12493

1520 1919 NGUYỄN VĂN XỨNG 1/1/1930 20/2/1974
Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nông trƣờng Quốc doanh 

Vân Du, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hoá

12493

1521 1920 NGUYỄN NGỌC XỨNG 13/4/1905 Gò Vấp, tỉnh Gia Định 12494

1522 1921 NGUYỄN VĂN XƢỚNG 1/6/1934 31/12/1966
Ấp Phƣớc Hiệp, xã Phƣớc An, 

huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định

Trƣờng Y sĩ Thái Bình-Bộ Y 

tế
12495

1523 1924 NGUYỄN HỒNG YẾN 14/4/1935 10/3/1975
Xã Tân Trung Hòa, huyện Gò 

Vấp, tỉnh Gia Định

Nhà máy Pin Văn Điển 

thuộc Tổng cục Hóa chất
12498
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1524 1925 PHẠM THỊ THU YẾN 15/10/1939 9/4/1975
Xã Cây Quéo, huyện Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định

Ty Thƣơng binh Xã hội tỉnh 

Hòa Bình
12500

1525 1926 TRẦN BẠCH YẾN 20/12/1941 0/5/1975 Thủ Đức, tỉnh Gia Định Bệnh viện E 12501

Tổng số: 1525 hồ sơ


		2024-11-06T09:07:29+0700


		2024-11-06T09:07:37+0700


		2024-11-06T09:07:46+0700


		2024-11-06T09:07:54+0700




